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T H Ư  T Ừ  
C H Ủ  T Ị C H

Tôi vô cùng vinh dự được làm việc với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
Quản Lý Chất Lượng Không Khí Khu Vực Vùng Vịnh trong thời điểm chuyển 
đổi này. Tôi rất tự hào về những công việc chúng tôi đã thực hiện cùng với 

các nhân viên, cộng đồng và đối tác của mình để xây dựng nên một trong những 
kế hoạch chiến lược tham vọng và có tư duy tiến bộ chưa từng có để áp dụng 
trong một địa hạt không khí tại tiểu bang - trong đó tập trung vào tính công 
bằng, tôn trọng, đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. 

Cam kết của tôi đối với công lý môi trường và chất lượng không khí không được lên kế hoạch 
hay thể hiện rõ ràng. Khi còn là một đứa trẻ, trong những chuyến đi đường dài tới thăm ông bà ở 
East Chicago và Gary, Indiana, tôi luôn có thể nhận ra chúng tôi sắp đến nơi nhờ các mùi đặc trưng, 
không thể nhầm lẫn phát ra từ các nhà máy thép và hóa chất gần đó. Những loại hình công nghiệp 
này được bố trí tại những cộng đồng nơi cư dân đa phần là người da đen và da màu. Trẻ em tại 
những khu vực này, bao gồm cả các anh chị em họ của tôi, rất ít khi được chơi tự do ngoài trời do ô 
nhiễm không khí kéo dài và thường mắc hen suyễn. Đáng lẽ những quy định mạnh mẽ hơn đã có 
thể và nên bảo vệ gia đình tôi cũng như các cộng đồng sinh sống gần những khu vực công nghiệp 
này, trong khi vẫn đảm bảo việc làm và phát triển kinh tế. Việc cân bằng này không chỉ là cần thiết 
mà còn có thể thực hiện được.

Với mong muốn tái thiết lại Giấc Mơ Mỹ cho tất cả mọi người, những trải nghiệm này đã củng cố 
cam kết của tôi đối với việc hỗ trợ những người buộc phải sống trong điều kiện không lành mạnh. 
Đã đến lúc tôi hiểu rằng một môi trường tốt hơn là điều vừa có thể thực hiện được vừa hoàn toàn 
nằm trong tầm tay. Trải nghiệm cuộc sống của chính tôi cũng chính là trải nghiệm của nhiều cộng 
đồng tại Khu Vực Vùng Vịnh này. Để tạo ra thay đổi mà chúng ta cần, chúng ta phải lắng nghe, 
coi trọng và lồng ghép những trải nghiệm này vào công việc mà chúng ta cùng nhau thực hiện. 
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 là ngọn hải đăng soi đường cho nỗ lực này và đóng vai 
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trò là lời chứng nhận cho cam kết thực hiện thay đổi có ý nghĩa 
của chúng tôi. 

Thông qua các quy định nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, 
cấp giấy phép, thực thi các quy định, phân bổ các ưu đãi tiểu 
bang và đảm bảo chúng tôi có những thông tin và dữ liệu tốt 
nhất về chất lượng không khí trong khu vực là những chức 
năng cốt lõi của Địa Hạt Không Khí. Những nỗ lực này là nền 
tảng nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe 
người dân và giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 trình bày cách chúng 
tôi sẽ thay đổi công tác này để giải quyết các vấn đề về chất 
lượng không khí một cách hiệu quả hơn, tập trung vào các 
cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất 
do ô nhiễm không khí. Kế hoạch này cũng sẽ hướng dẫn 
chúng tôi gắn kết chặt chẽ hơn với các giá trị cốt lõi về công 
lý môi trường, công bằng, chính trực, hợp tác, minh bạch và 
tin tưởng với nền tảng vững chắc của luật pháp và khoa học. 
Những giá trị này là nền móng để chúng tôi thực hiện công 
việc của mình, cả ở trong và ngoài tổ chức. 

Tôi rất biết ơn các nhân viên tận tụy - các viên chức đã làm 
việc không mệt mỏi để hoàn thành công việc từ ngày này qua 
ngày khác. Sự chăm chỉ, tận tụy và cam kết chính là những 
yếu tố làm nên thành công của Địa Hạt Không Khí. Tôi vô 
cùng tự hào khi được làm việc với tất cả mọi người. Mặt khác, 
tôi không chỉ tự hào được đại diện cho các thành phố tại 
Quận San Mateo, mà còn được làm việc cùng và đại diện cho 
tất cả các cộng đồng trên khắp Vùng Vịnh, ưu tiên khoa học 
và công lý môi trường trong công tác cốt lõi của chúng tôi. 

Tôi vẫn luôn hướng tới mục tiêu thắp lại “Giấc Mơ Mỹ” cho tất 
cả trong hoạt động đấu tranh của mình, và đó chính xác là 
những gì chúng tôi đang làm tại Địa Hạt Không Khí. Mơ Ước - 
Khát Khao - Đạt Được. 

Davina Hurt, Chủ Tịch 
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Tóm Tắt  
Chung 

Giới thiệu về Địa Hạt 
Không Khí
Trong gần bảy mươi năm, Cơ Quan Quản Lý 
Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh vẫn luôn dẫn 
đầu trong công cuộc mang lại bầu không khí 
sạch hơn cho người dân sống trong Vùng Vịnh. 
Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm quản lý các 
nguồn ô nhiễm cố định, bao gồm các cơ sở kiên 
cố tại các cảng, các nhà máy lọc dầu và các khu 
công nghiệp. Các phương tiện và các nguồn “di 
động” khác không thuộc phạm vi quản lý của Địa 
Hạt Không Khí. 

Chúng tôi đã áp dụng các quy định đột phá 
đối với các doanh nghiệp và ngành, tài trợ cho 
ô tô và xe tải sạch hơn, đồng thời hợp tác với 
chính quyền địa phương để tạo ra một môi 
trường lành mạnh hơn. Nhờ những nỗ lực này, 
bầu trời đầy khói lẫn sương đã trở nên gần như 
trong sạch. Tuy nhiên, các cộng đồng nằm gần 
đường cao tốc, những con đường đông đúc, 
trung tâm phân phối và các cơ sở công nghiệp 
lớn phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không 
khí tương đối cao hơn hầu hết những người 
khác trong Vùng Vịnh. Đa phần, đây cũng là 
những cộng đồng người da màu có thu nhập 
thấp và không được hưởng lợi từ các cải thiện 
chất lượng không khí một cách công bằng. 

Mục Đích Của Kế Hoạch 
Chiến Lược
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 trình 
bày cách chúng tôi sẽ thay đổi hoạt động của 
mình để giải quyết các vấn đề về chất lượng 
không khí một cách hiệu quả hơn, tập trung 
vào các cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất do ô nhiễm không khí. 
Kế hoạch này cũng trình bày cách chúng tôi 
sẽ thay đổi tổ chức để hỗ trợ sát sao hơn các 
giá trị cốt lõi của chúng tôi, gồm công lý môi 
trường, tính công bằng, tính chính trực, quan 
hệ đối tác, tính minh bạch và lòng tin.

Kế hoạch chiến lược này bao gồm 6 giá trị cốt lõi, 
sứ mệnh đã sửa đổi, tầm nhìn của tổ chức trong 
giai đoạn 5 năm, 4 mục tiêu và 36 chiến lược.

Tại sao kế hoạch chiến lược 
lại quan trọng?
Kế hoạch chiến lược sẽ đóng vai trò là cơ 
sở hướng dẫn cho Hội Đồng Quản Trị, các 
Ủy Ban, Hội Đồng và nhân viên của Địa Hạt 
Không Khí khi thực hiện công việc và trong 
quá trình ra quyết định của họ, từ đó đảm bảo 
quá trình chuyển đổi dự kiến diễn ra suôn sẻ. 
Bản kế hoạch cũng là công cụ giúp đảm bảo 
trách nhiệm giải trình và để đảm bảo người 
dân theo dõi tiến độ cũng như trao đổi các ý 
kiến phản hồi. 

Tôi có thể tìm thông tin  
cập nhật từ đâu?

Truy cập trang 
baaqmd.gov/strategicplan



viiKế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 

Khung Kế Hoạch Chiến Lược

s ứ  m ệ n h

�Địa Hạt Không Khí cải thiện chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng, giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng về môi trường từ quá 
khứ đến hiện tại, đồng thời giảm thiểu biến đổi khí hậu và các tác 
động của biến đổi khí hậu.

g i á  t r ị  c ố t  l õ i

Công Lý Môi 
Trường Công Bằng Chính Trực

Quan Hệ 
Đối Tác

Minh Bạch Tin Tưởng

t ầ m  n h ì n  
5  n ă m

Trong 5 năm tới, Địa Hạt Không Khí sẽ thay đổi lực lượng lao động, 
hoạt động vận hành, hoạt động gắn kết cộng đồng và các chương 
trình nhằm cải thiện chất lượng không khí, nâng cao mức độ tin 
tưởng của công chúng và thể hiện khả năng lãnh đạo trong công 
tác quản lý môi trường tập trung vào công bằng.

Mối Ưu Tiên Trong Công Lý Môi Trường 
1.	Tăng Cường Công Lý Môi Trường 
2.	Cung Cấp Hỗ Trợ Thiết Thực Mang Tính Hệ Thống Để Tăng Cường Công Lý Môi Trường 
3.	Lồng Ghép Các Nội Dung Cần Cân Nhắc vào các Chức Năng Cốt Lõi
4.	Thực Hiện Các Thông Lệ Tốt Nhất và Đổi Mới về Công Lý Môi Trường
5.	Trao Đổi Rõ Ràng, Minh Bạch và Chính Trực
6.	�Nâng Cao Năng Lực của Nhân Viên và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị để Kết Hợp Công 

Lý Môi Trường
7.	Nâng Cao Năng Lực của Các Cộng Đồng và Tổ Chức Công Lý Môi Trường
8.	�Tìm Kiếm Các Biện Pháp Khắc Phục Pháp Lý Phù Hợp và Phối Hợp với Cộng Đồng Công 

Lý Môi Trường
9.	Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho Chính Quyền Địa Phương

m ụ c  t i ê u  5  n ă m

Mục Tiêu 1:  
Tạo  

Tác Động

Mục Tiêu 2:  
Tăng Cường  

Công Lý  
Môi Trường

Mục Tiêu 3:  
Thúc Đẩy Mức Độ 

Gắn Kết và  
Hòa Nhập

Mục Tiêu 4: Hoạt 
Động Hiệu Quả, 

Có Trách Nhiệm Giải 
Trình và Hướng Tới 

Khách Hàng
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Mục Tiêu 1: 
Tạo Tác Động

Giảm Thiểu Tác Động của 
Ô Nhiễm Không Khí Đến 
Sức Khỏe 
Chiến Lược 1.1 Thay Đổi Cách Tiếp Cận Đối 
Với Việc Đảm Bảo Chất Lượng Không Khí: 
Chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp tiếp cận 
giảm thiểu ô nhiễm không khí để đạt được 
những cải thiện có ý nghĩa hơn cho chất lượng 
không khí trong các cộng đồng, tập trung vào 
những cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh 
hưởng nặng nề do ô nhiễm không khí. 

Chiến Lược 1.2 Quy Định 
Nghiêm Ngặt Hơn:  
Chúng tôi sẽ xây dựng các quy định nghiêm 
ngặt hơn, ưu tiên những quy định có thể 
cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí 
tại địa phương.

Chiến Lược 1.3 Giảm Thiểu Hoạt Động 
Đốt Khí: Chúng tôi sẽ giảm thiểu hoạt động 
đốt khí tại các nhà máy tinh chế để giảm bớt 
tác động của hoạt động đốt khí đối với cộng 
đồng, bao gồm cả ô nhiễm không khí và mùi. 

Chiến Lược 1.4 Tái Phân Bổ Nguồn Tài Trợ:  
Chúng tôi sẽ tái phân bổ các chương trình 
tài trợ để mang lại lợi ích tốt hơn cho các 
cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ô 
nhiễm không khí. 

Buộc Những Người  
Vi Phạm Phải Chịu Trách 
Nhiệm Giải Trình
Chiến Lược 1.5 Tăng Cường Điều Tra Hành 
Vi Vi Phạm: Chúng tôi sẽ tăng cường các quy 
trình điều tra hành vi vi phạm quy định của Địa 
Hạt Không Khí tại các cộng đồng đang phải 
gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm 
không khí để bảo vệ sức khỏe cộng đồng một 
cách hiệu quả hơn.

Chiến Lược 1.6 Chính Sách Thực Thi Mới:  
Chúng tôi sẽ hợp tác với cộng đồng để xây 
dựng chính sách thực thi nhằm ngăn chặn 
hiệu quả hơn các hành vi vi phạm quy định về 
chất lượng không khí. 

Giảm Thiểu Biến Đổi Khí 
Hậu và Tác Động của Biến 
Đổi Khí Hậu
Chiến Lược 1.7 Giải Pháp Khí Hậu Mới:  
Chúng tôi sẽ xây dựng các giải pháp mới trên 
cấp độ khu vực cho vấn đề biến đổi khí hậu 
và hỗ trợ các đối tác tăng cường giảm thiểu 
biến đổi khí hậu. 
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Mục Tiêu 2: Tăng Cường 
Công Lý Môi Trường
Xây Dựng Quan Hệ Đối 
Tác và Năng Lực Cho 
Cộng Đồng 
Chiến Lược 2.1 Quan Hệ Đối Tác 
Với Cộng Đồng:  
Chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ đối tác với 
cộng đồng để họ có thể trực tiếp tham gia vào 
các giải pháp cho những vấn đề về chất lượng 
không khí ảnh hưởng đến họ. 

Chiến Lược 2.2 Thu Thập Dữ 
Liệu Cộng Đồng: 
Chúng tôi sẽ xây dựng năng lực cộng đồng để thu 
thập dữ liệu về ô nhiễm không khí và đảm bảo 
Địa Hạt Không Khí sử dụng những dữ liệu đó một 
cách hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm gây hại cho cộng đồng nhiều nhất.

Chiến Lược 2.3: Tạo Điều Kiện 
Truy Cập Dữ Liệu:  
Chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng đồng các công 
cụ và dữ liệu họ cần để truy cập và hiểu dữ liệu về 
ô nhiễm không khí để họ có được thông tin tốt 
hơn về mọi vấn đề ô nhiễm không khí tiềm ẩn. 

Chiến Lược 2.4 Dữ Liệu Sức 
Khỏe Cộng Đồng: 
Chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng đồng thông 
tin sức khỏe tốt hơn để họ biết những tác 
động tiềm ẩn đối với sức khỏe do tình trạng ô 
nhiễm không khí gây ra và tăng khả năng tham 
gia quá trình đưa ra quyết định.

Chiến Lược 2.5 Khiếu Nại về Chất 
Lượng Không Khí:  
Chúng tôi sẽ cải thiện quy trình khiếu nại để 
đảm bảo quy trình hiệu quả và minh bạch.

Chiến Lược 2.6: Trao Đổi với Cộng Đồng:  
Chúng tôi sẽ họp với cộng đồng về các vấn 
đề ô nhiễm không khí trong khu dân cư của 
họ, mối quan ngại của họ, cách chúng tôi giải 
quyết những vấn đề đó và những gì cộng 
đồng cần thêm ở chúng tôi, để chúng tôi phản 
hồi cộng đồng hiệu quả hơn. 

Xác Định Tình  
Trạng Bất  
Bình Đẳng
Chiến Lược 2.7 Hiểu về Tình Trạng Ô Nhiễm 
Không Khí tại Địa Phương: Chúng tôi sẽ 
phối hợp với các cộng đồng đang phải gánh 
chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô nhiễm 
không khí và thu thập thông tin hoàn chỉnh 
hơn về tình trạng ô nhiễm không khí ở các 
khu dân cư của họ.

Giảm Thiểu Tình Trạng 
Bất Bình Đẳng
Chiến Lược 2.8 Quản Lý Ngân Sách Theo 
Định Hướng Cộng Đồng:  
Chúng tôi sẽ hợp tác với các cộng đồng quản 
lý các nguồn ngân sách để mang lại lợi ích tốt 
hơn cho họ, bao gồm cả khoản tiền mà Địa 
Hạt Không Khí thu được từ tiền nộp phạt của 
các trường hợp vi phạm quy định về ô nhiễm 
không khí ảnh hưởng đến cộng đồng.

Chiến Lược 2.9 Giải Quyết Các 
Rào Cản Pháp Lý: 
Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi các luật ngăn cản 
Địa Hạt Không Khí tăng cường công lý môi trường.

Chiến Lược 2.10 Luật Dân Quyền:  
Chúng tôi sẽ thúc đẩy và ưu tiên tuân thủ các 
luật về dân quyền, bao gồm Đạo Luật Dân 
Quyền liên bang năm 1964 và các luật có liên 
quan của California.

Chiến Lược 2.11 Tác Động Cộng Dồn đến 
Sức Khỏe: Chúng tôi sẽ nâng cao hiểu biết 
về tác động cộng dồn của tình trạng ô nhiễm 
không khí và các yếu tố gây căng thẳng khác, 
đồng thời sử dụng thông tin này để tập trung 
nỗ lực quản lý ở những khu vực bị ô nhiễm 
không khí nghiêm trọng nhất và các tác động 
cộng dồn liên quan đến sức khỏe cộng đồng. 



xKế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 

Mục Tiêu 3: Thúc Đẩy Mức 
Độ Gắn Kết và Hòa Nhập

Thể Hiện Tính Đa Dạng, 
Công Bằng, Hòa Nhập  
và Gắn Kết
Chiến Lược 3.1 Lực Lượng 
Lao Động Đa Dạng:  
Chúng tôi sẽ phát huy nỗ lực của mình để 
đảm bảo Địa Hạt Không khí có lực lượng lao 
động đa dạng và phản ánh các cộng đồng mà 
chúng tôi phục vụ nhằm khơi dậy lòng tin của 
cộng đồng và xây dựng các giải pháp tốt hơn 
cho những vấn đề về chất lượng không khí. 

Chiến Lược 3.2 Luôn Chào Đón và Hòa 
Nhập: Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người trong 
tổ chức hiểu và tôn trọng giá trị của lực lượng 
lao động đa dạng luôn chào đón và hòa nhập 
tất cả mọi người để tăng cường tính gắn 
kết của tổ chức. 

Trở Thành Địa  
Hạt Không Khí  
Thống Nhất 
Chiến Lược 3.3 Cộng Đồng Địa Hạt Không 
Khí Thống Nhất: Chúng tôi sẽ mở rộng kiến 
thức nội bộ về các hoạt động của Địa Hạt 
Không Khí và tạo nhiều cơ hội xây dựng mối 
quan hệ hơn để nâng cao hiểu biết về cách kết 
hợp các vai trò và quan điểm khác nhau để hỗ 
trợ sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức. 

Chiến Lược 3.4 Chuyên Môn về Công Lý 
Môi Trường: Chúng tôi sẽ nâng cao năng lực 
và hiệu quả làm việc của nhân viên, thành viên 
Hội Đồng Quản Trị và cơ quan cố vấn để tăng 
cường công lý môi trường và để áp dụng công 
lý môi trường hiệu quả hơn vào tất cả các khía 
cạnh hoạt động của chúng tôi.

Chiến Lược 3.5 Ghi Nhận Nhân Viên: Chúng 
tôi sẽ cải thiện công tác ghi nhận đóng góp 
của nhân viên để nâng cao tinh thần và hiệu 
quả chung của tổ chức.

Chiến Lược 3.6 Hỗ Trợ Nhân Viên Thành 
Công: Chúng tôi sẽ mở rộng các cơ hội 
phát triển nghề nghiệp để nâng cao khả 
năng thành công và tính đa dạng, khơi dậy 
tinh thần, nâng cao khả năng giữ lại lực 
lượng lao động và cải thiện hiệu quả tổng 
thể của tổ chức. 
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Mục Tiêu 4: Hoạt Động Hiệu 
Quả, Có Trách Nhiệm Giải  
Trình và Hướng Tới  
Khách Hàng 
Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép, 
Giám Sát và Thực Thi
Chiến Lược 4.1 Giấy Phép Đúng Hạn: Chúng tôi 
sẽ đưa ra các quyết định cấp phép đúng hạn hơn. 

Chiến Lược 4.2 Quy Trình Cấp Phép Minh Bạch: 
Chúng tôi sẽ cải thiện quy trình cấp phép của 
mình để minh bạch hơn và có trách nhiệm hơn với 
người nộp đơn và công chúng. 

Chiến Lược 4.3 Giấy Phép Nhất Quán:  
Chúng tôi sẽ đảm bảo các quy định của Địa Hạt 
Không Khí và các giấy phép có liên quan về chất 
lượng không khí được cấp đều rõ ràng, nhất quán 
và có thể thực thi được nhằm giảm thiểu tình trạng 
ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến cộng đồng. 

Chiến Lược 4.4 Cải Thiện Hoạt Động Giám 
Sát Không Khí:  
Chúng tôi sẽ cập nhật bản thiết kế và hoạt động 
của hệ thống giám sát chất lượng không khí để 
cải thiện độ tin cậy, hiệu quả, chất lượng dữ liệu 
và khả năng tiếp cận nhằm đáp ứng tốt hơn các 
mục tiêu giám sát và hỗ trợ nỗ lực tìm hiểu mức độ 
gánh chịu ô nhiễm không khí của địa phương.

Chiến Lược 4.5 Cải Thiện Hoạt Động Điều Tra 
Tuân Thủ: Chúng tôi sẽ tăng cường hiệu suất và 
hiệu quả của các nguồn lực thanh tra và điều tra 
để cải thiện việc tuân thủ và tăng tác động của 
chương trình thực thi của chúng tôi.

Xây Dựng Mối Quan Hệ và 
Tăng Cường Trao Đổi
Chiến Lược 4.6 Truyền Cảm Hứng Hành Động: 
Chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động truyền thông đại 
chúng để truyền cảm hứng cho công chúng ủng 
hộ các nỗ lực giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không 
khí và biến đổi khí hậu.

Chiến Lược 4.7 Dịch Vụ Khách Hàng:  
Chúng tôi sẽ củng cố kiến thức và kỹ năng giao 
tiếp trong toàn tổ chức của nhân viên, đồng 
thời thay đổi tổ chức nếu cần để mọi người 
được trải nghiệm dịch vụ ở mức cao nhất từ 
Địa Hạt Không Khí.

Chiến Lược 4.8 Sự Cố Chất Lượng Không 
Khí: Chúng tôi sẽ tăng cường chương trình 
ứng phó sự cố của mình với sự hợp tác của các 
đối tác chính quyền.

Chiến Lược 4.9 Tác Động của Việc Sử Dụng 
Đất. Chúng tôi sẽ cung cấp các công cụ để 
chính quyền địa phương xem xét các ưu tiên 
về công lý môi trường, chất lượng không khí 
và khí hậu trong các kế hoạch, chính sách, 
dự án và quyết định cấp phép sử dụng đất 
của địa phương. 

Chịu Trách Nhiệm Giải Trình
Chiến Lược 4.10 Đảm Bảo Thành Công: 
Chúng tôi sẽ đảm bảo có đủ nguồn lực và năng 
lực để đáp ứng kỳ vọng của cả Hội Đồng Quản 
Trị và cộng đồng cũng như tôn trọng các cam 
kết của chúng tôi, từ đó xây dựng lòng tin vào 
khả năng thành công của Địa Hạt Không Khí. 

Chiến Lược 4.11 Điều Chỉnh Nguồn Lực: 
Chúng tôi sẽ chủ tâm đảm bảo các nguồn lực 
và ngân sách hàng năm của Địa Hạt Không Khí 
phù hợp với các ưu tiên của tổ chức và cộng 
đồng, như đã xác định trong Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029. 

Chiến Lược 4.12 Báo Cáo Tiến Độ: Chúng 
tôi sẽ báo cáo minh bạch về tiến độ đáp ứng 
các mục tiêu và chiến lược của Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029 để chịu trách nhiệm 
giải trình về các cam kết của mình và đáp 
ứng các kỳ vọng. 
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Trách Nhiệm 
Giải Trình  
Thông Qua 
Hành Động
Địa Hạt Không Khí đã chuẩn bị Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029 để chỉ đạo hoạt 
động của chúng tôi và quan trọng hơn là đảm 
bảo chúng tôi phải chịu trách nhiệm giải trình. 
Kế hoạch này cho phép các cộng đồng, Hội 
Đồng Quản Trị và các nhân viên của Địa Hạt 
Không Khí thấy rõ và hiểu tất cả các cam kết 
và ưu tiên trong giai đoạn 5 năm của 
chúng tôi. Kế hoạch cũng giúp chúng 
tôi đánh giá xem hành động của 
chúng tôi có phù hợp với những 
cam kết này và nhu cầu của 
cộng đồng mà chúng tôi 
phục vụ hay không. 

Để đảm bảo trách nhiệm giải 
trình, chúng tôi sẽ xây dựng 
các kế hoạch hành động, 
bảng chỉ số hiệu suất, theo 
dõi tiến độ và báo cáo về các 
kết quả đã đạt được trong năm. 
Chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh 
quy trình ngân sách và các nguồn 
lực của mình để hỗ trợ quá trình thực 
hiện kế hoạch. 

Kế Hoạch Hành Động 

Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng các kế hoạch 
hành động, sáng kiến và chương trình nhằm 
thúc đẩy các chiến lược trong Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029. Tất cả các chiến lược 
trong kế hoạch chiến lược đều phản ánh các 
ưu tiên của chúng tôi trong 5 năm tiếp theo. 
Một số công tác có thể bắt đầu ngay hoặc đã 
bắt đầu triển khai, trong khi các chiến lược và 
cam kết khác có thể mất nhiều thời gian hơn 
để tiến hành, đặc biệt là trong trường hợp phải 
phụ thuộc vào các hành động khác. Rất nhiều 
hoạt động mà chúng tôi đã bắt đầu triển khai 
được mô tả trong Chương 4. 

Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ 
lực để xây dựng các kế hoạch hành động 
và bắt đầu triển khai. Chúng tôi sẽ làm việc 
với Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Cố Vấn 
Cộng Đồng và các cộng đồng AB 617 cũng 
như các đối tác về đảm bảo kế hoạch hành 
động của mình phản ảnh những ưu tiên cấp 
thiết nhất của họ 

Báo Cáo Tiến Độ 

Hàng năm, chúng tôi sẽ báo cáo về tiến độ 
nỗ lực thực hiện Kế Hoạch Chiến Lược Giai 
Đoạn 2024-2029. Trong báo cáo tiến độ hàng 
năm, chúng tôi sẽ cung cấp bản tóm tắt tất cả 
các hành động mà chúng tôi đã hoàn thành 
cùng với các số liệu có liên quan về hiệu suất. 

Chúng tôi sẽ nêu các hành động chưa 
được thực hiện và lý do. Báo cáo 

tiến độ sẽ được sử dụng 
để xác định xem chúng 

tôi có cần sửa đổi kế 
hoạch hành động 
của mình nhằm đạt 
được hiệu quả cao 
hơn hay không. 

Trang web kế 
hoạch chiến lược 
của chúng tôi là nơi 

chúng tôi trình bày 
tiến độ thường xuyên 

hơn và cho phép cộng 
đồng theo dõi tiến độ 

các hoạt động của chúng 
tôi trong suốt cả năm. Trên trang 

web này, quý vị sẽ thấy các thông tin chi 
tiết về các cam kết và cột mốc riêng lẻ, cùng 
với bảng tóm tắt về tiến độ. 

Cập Nhật Kế Hoạch Chiến Lược 

Cứ năm năm một lần, chúng tôi sẽ thực hiện 
công tác cập nhật kế hoạch chiến lược toàn 
diện. Bản cập nhật năm năm một lần sẽ là cơ 
hội để đánh giá lại các mục ưu tiên của chúng 
tôi, xem xét các điều kiện và nguồn lực hiện 
tại. Khi xây dựng Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của 
các cộng đồng, nhân viên, đối tác và Hội Đồng 
Quản Trị trong bản cập nhật kế hoạch. 
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1. Tầm Nhìn  
về Thay Đổi “Đối với tôi, công lý  

môi trường là câu hỏi xem  
ai được hưởng bóng mát từ 

những thân cây to và đẹp 
trong ngày hè nóng nực.”

— Michael Tubbs, Cố Vấn 
Đặc Biệt cho Thống Đốc  

Gavin Newsom 
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1.	 Tầm Nhìn về Thay Đổi
Cùng Nhau Cải Thiện Không Khí Sạch và  
Công Lý Môi Trường 

Chúng tôi cam kết thay 
đổi từ một tổ chức giải 
quyết các vấn đề về 
chất lượng không khí 
ở cấp khu vực thành 
một tổ chức hợp tác 
với cộng đồng để 
giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm không khí ở cấp 
địa phương. 

Chúng tôi cam kết chủ 
động thúc đẩy công 
lý môi trường trong và 
thông qua hoạt động 
của mình. 

Không phải ai ở Vùng Vịnh cũng 
“được hưởng bóng mát từ 
những thân cây to và đẹp trong 

ngày hè nóng nực”. Cũng giống như 
việc không phải ai cũng được hưởng 
quyền cơ bản là hít thở bầu không 
khí trong lành. 

Trong gần bảy mươi năm, Cơ 
Quan Quản Lý Chất Lượng 
Không Khí Vùng Vịnh vẫn luôn 
dẫn đầu trong công cuộc mang 
lại bầu không khí sạch hơn tại 
Vùng Vịnh. Chúng tôi đã áp 
dụng các quy định đột phá 
đối với các doanh nghiệp và 
ngành, tài trợ cho ô tô và xe tải 
sạch hơn, đồng thời hợp tác 
với chính quyền địa phương 
để tạo ra một môi trường lành 
mạnh hơn. Nhờ những nỗ lực 
này, bầu trời đầy khói lẫn sương 
đã trở nên gần như trong sạch. 
Thật đáng tiếc khi không phải ai 
cũng được tận hưởng những cải 
thiện này như nhau.

Kể từ năm 1955, những nỗ lực 
của chúng tôi vẫn luôn tập trung vào các giải 
pháp khu vực cho những vấn đề mà nhiều 
người gặp phải ở địa phương. Các cộng đồng 
nằm gần đường cao tốc, những con đường 
đông đúc, trung tâm phân phối và các cơ sở 
công nghiệp lớn phải đối mặt với mức độ ô 
nhiễm không khí tương đối cao hơn hầu hết 

những người khác trong Vùng Vịnh. Đây cũng 
thường là những cộng đồng người da màu có 
thu nhập thấp hơn. 

Không phải ngẫu nhiên mà các cộng đồng 
người da màu liên tục phải chịu mức độ ô 
nhiễm không khí cao hơn. Các cộng đồng 
như West và East Oakland, Richmond, North 
Richmond, San Pablo và Bayview-Hunters Point 

đã phải chịu đựng các chính sách 
mang tính loại trừ và phân biệt 
đối xử của chính quyền trong 
nhiều thập kỷ, dẫn đến tình trạng 
bất công về môi trường kéo dài. 
Vì tình trạng bất công này, các 
cộng đồng phải chịu mức độ ô 
nhiễm không khí cao hơn mức 
trung bình, tình trạng sức khỏe 
kém hơn và gắn liền với đó là 
tuổi thọ thấp hơn. 

Do đó, mặc dù những nỗ lực của 
chúng tôi trong bảy thập kỷ qua 
đã cải thiện chất lượng không khí 
tổng thể ở cấp khu vực, chúng 
tôi phải cống hiến nhiều hơn nữa 
cho các cộng đồng liên tục phải 
chịu tình trạng ô nhiễm không 
khí tại địa phương và tình trạng 

bất công về môi trường. Chúng tôi cần khắc 
phục thiệt hại của hàng chục năm. Chúng tôi 
phải xây dựng lại lòng tin của những cộng 
đồng đã bị các cơ quan chính quyền phớt lờ 
trong nhiều thế hệ. Chúng tôi phải tập trung 
nỗ lực vào việc đảm bảo ý kiến của các cộng 
đồng bị tổn hại do tình trạng ô nhiễm thực sự 
được coi trọng, đồng thời họ được trải nghiệm 
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Giờ đây, chúng tôi 
hiểu rằng cộng đồng, 

công lý môi trường và tính 
công bằng phải là trọng tâm 

cho hoạt động của chúng 
tôi trong những năm và 

những thập kỷ tới. 

không khí trong lành và có sức khỏe tốt hơn, 
những điều mà hầu hết người dân trong khu 
vực thường coi là điều hiển nhiên. 

Để thực hiện thành công việc này thì cần phải 
có thay đổi về tổ chức. Chúng tôi cần chuẩn bị 
sẵn sàng hơn và cam kết đạt được những cải 
thiện hiệu quả hơn và có thể đo lường được 
về chất lượng không khí ở địa phương, đồng 
thời có thể thực hiện việc đó với sự hợp tác 
của cộng đồng. Chúng tôi cần phải xây dựng 
Địa Hạt Không Khí Thống Nhất 
thành nơi gắn kết và hòa nhập 
hơn, đoàn kết vì mục đích 
chung, có định hướng rõ 
ràng và các nguồn lực 
được điều chỉnh phù 
hợp. Chúng tôi phải 
hoạt động năng 
suất, hiệu quả và 
minh bạch hơn, 
với năng lực đáp 
ứng nhu cầu của 
Vùng Vịnh và các 
cộng đồng tại đây. 

Phạm Vi Kế 
Hoạch Chiến 
Lược
Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm quản lý 
các nguồn ô nhiễm không khí cố định trong 
Vùng Vịnh San Francisco. Chúng tôi thông qua 
và thực thi nhiều quy định khác nhau về các 
ngành, doanh nghiệp và hoạt động, từ đốt 
củi trong lò sưởi đến tinh chế nhiên liệu hóa 
thạch, để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm không 
khí. Chúng tôi cũng phân bổ hơn $150 triệu 
tiền tài trợ ưu đãi của tiểu bang và liên bang 
mỗi năm để giảm ô nhiễm không khí từ các 
nguồn di động như ô tô, xe tải, xe buýt trường 
học, thiết bị xây dựng và cảng, thiết bị làm 
vườn và cắt cỏ, cũng như bếp củi và lò sưởi.

Công tác cốt lõi này của Địa Hạt Không Khí 
là nền tảng cho những nỗ lực của chúng tôi 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, bảo vệ 
sức khỏe người dân và giảm thiểu biến đổi khí 
hậu. Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 
trình bày cách chúng tôi sẽ thay đổi công tác 
này để giải quyết các vấn đề về chất lượng 
không khí một cách hiệu quả hơn, tập trung 
vào các cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất do ô nhiễm không khí. 

Kế hoạch này cũng trình bày cách chúng 
tôi sẽ thay đổi tổ chức để hỗ trợ sát 

sao hơn các giá trị cốt lõi của 
chúng tôi, gồm công lý môi 

trường, tính công bằng,  
tính chính trực, quan 

hệ đối tác, tính minh 
bạch và lòng tin.

Sự Thay 
Đổi Trọng 
Tâm Đầy 

Cảm Hứng
Kế Hoạch Chiến Lược 

Giai Đoạn 2024-2029 là 
một bước quan trọng trong 

hành trình đảm bảo công lý môi 
trường của Địa Hạt Không Khí. Mặc dù 

Địa Hạt Không Khí đã thực hiện một số nỗ lực 
đảm bảo công lý môi trường trên cơ sở cộng 
đồng trong vài thập kỷ qua nhưng những nỗ 
lực đó vẫn chưa đủ. Chúng tôi cam kết thay đổi 
từ một tổ chức giải quyết các vấn đề về chất 
lượng không khí ở cấp khu vực thành một tổ 
chức hợp tác với cộng đồng để giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm không khí ở cấp địa phương. 
Chúng tôi cam kết chủ động thúc đẩy công 
lý môi trường trong và thông qua hoạt động 
của mình. Cam kết này được lấy cảm hứng 
từ quan hệ đối tác của chúng tôi với cộng 
đồng trong năm năm qua để phát triển các 
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kế hoạch nhằm giảm thiểu mức độ ô nhiễm 
không khí vốn không công bằng ở địa phương 
và Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng mới được 
bổ nhiệm gần đây.

Luật Tiểu Bang Truyền Cảm Hứng cho 
Quan Hệ Đối Tác Với Cộng Đồng
Vào tháng 9 năm 2017, một luật mới của tiểu 
bang là Dự Luật Hạ Viện 617 đã thay đổi căn 
bản cách tiếp cận công tác lập kế hoạch về 
chất lượng không khí của các địa hạt không 
khí địa phương. Luật này yêu cầu các địa hạt 
không khí địa phương hợp tác với cộng đồng 
để xây dựng kế hoạch giám sát và giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư của họ. 
Các cộng đồng được lựa chọn để hợp tác là 
những cộng đồng có mức độ ô nhiễm không 
khí tương đối cao hơn các khu vực khác của 
Vùng Vịnh, cùng các nguy cơ dễ bị tổn thương 
vê ̀ sức khỏe như tỷ lệ hen suyễn, bệnh tim 
mạch và nguy cơ ung thư cao hơn. Đây cũng 
chính là những cộng đồng đã phải gánh chịu 
các chính sách mang tính phân biệt đối xử của 
liên bang, tiểu bang và địa phương, bao gồm 
từ chối cung cấp dịch vụ tài chính, cải tạo 
đô thị, xây dựng đường cao tốc và các quy tắc 
phân vùng địa phương cho phép các ngành 
gây ô nhiễm hoạt động trong hoặc bên cạnh 
các khu dân cư. Những cộng đồng này từng 
trải qua tình trạng thoái vốn đầu tư, hạn chế 
khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và thực 
phẩm lành mạnh, giáo dục chất lượng thấp, 
ít công viên và không gian mở ở địa phương. 
Đó thường là những cộng đồng người da màu 
có thu nhập thấp. 

Kể từ khi luật được thông qua, đã có hai kế 
hoạch giảm thiểu và một kế hoạch giám sát 
được thông qua tại Vùng Vịnh. Tự Quản Lý 
Không Khí là kế hoạch do Địa Hạt Không Khí, 
Dự Án Chỉ Số Môi Trường West Oakland và Ban 
Chỉ Đạo Cộng Đồng đồng cùng nhau phát 
triển. Kế hoạch này bao gồm 84 chiến lược 
nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không 

khí và mức độ phải chịu ô nhiễm không khí ở 
West Oakland. Chúng tôi đã cùng cộng đồng 
Richmond-North Richmond-San Pablo xây 
dựng một kế hoạch giám sát cộng đồng và 
kế hoạch giảm thiểu phát thải Hành Trình đến 
Không Khí Sạch. Hành Trình đến Không Khí Sạch 
có 31 chiến lược và 140 hành động để giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm không khí. Chúng tôi 
hiện đang hợp tác với East Oakland và Bayview 
Hunters Point-Southeast San Francisco để xây 
dựng các kế hoạch tương tự.

Hội Đồng Đề Cao Ý Kiến của 
Cộng Đồng trong Quá Trình 
Đưa Ra Quyết Định
Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng của Địa Hạt 
Không Khí được thành lập vào năm 2021, gồm 
17 lãnh đạo cộng đồng và chuyên gia sinh 
sống hoặc làm việc trong các cộng đồng đang 
phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do tình 
trạng ô nhiễm không khí tại địa phương. Hội 
đồng đưa ra khuyến nghị cho Địa Hạt Không 
Khí về các vấn đề công bằng và công lý môi 
trường để cải thiện chất lượng không khí cho 
tất cả các cộng đồng, trong đó ưu tiên các 
cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do 
ô nhiễm không khí. 

Kể từ khi bắt đầu họp vào tháng Một năm 
2022, Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng vẫn luôn 
thảo luận về các khái niệm công lý môi trường 
và các hành động khả thi với cấp lãnh đạo và 
nhân viên của Địa Hạt Không Khí trong toàn 
tổ chức. Hội đồng đã xây dựng một bộ Mối Ưu 
Tiên Trong Công Lý Môi Trường để đưa ra hướng 
dẫn cơ bản khi Địa Hạt Không Khí bắt đầu phát 
triển kế hoạch chiến lược của mình (xem trang 
20-23). Các cuộc trao đổi với hội đồng về công 
việc cơ bản của Địa Hạt Không Khí và cách Địa 
Hạt Không Khí có thể thay đổi để kết hợp giá 
trị cốt lõi về công lý môi trường đã cung cấp 
thông tin đầu vào và cải thiện các chiến lược 
trong Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. 
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Thông qua những mối quan hệ đối tác với 
cộng đồng này và Hội Đồng Cố Vấn Cộng 
Đồng, chúng tôi đã không ngừng tìm hiểu tình 
trạng bất công về môi trường. Chúng tôi đã 
bắt đầu coi trọng ý kiến và kiến thức của cộng 
đồng, cũng như mối quan hệ của chúng tôi với 
họ. Giờ đây, chúng tôi hiểu rằng cộng đồng, 
công lý môi trường và tính công bằng phải là 
trọng tâm cho hoạt động của chúng tôi trong 
những năm và những thập kỷ tới.
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Lập Kế Hoạch để Thay Đổi Cùng Nhau

Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 được 
phát triển thông qua quá trình hợp tác với 
các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhân viên Địa 
Hạt Không Khí, Hội Đồng Quản Trị và thành 
viên của Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng, đại 
diện từ các ngành được quản lý và các đối tác 
chính quyền và ngoài chính quyền của chúng 
tôi. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát hơn 
60 cá nhân thường xuyên làm việc với mình. 
Chúng tôi đưa ra thông tin cập nhật công 
khai về tiến độ của kế hoạch trong các buổi 
họp công khai của Hội Đồng Quản Trị và Hội 
Đồng Tư Vấn Cộng Đồng từ tháng 1 đến 
tháng 7 năm 2024.

 Trong quá trình này, chúng 
tôi đã thảo luận về những 
điều cần thay đổi, những 
điều chúng tôi đang làm 
tốt và những lĩnh vực 
chúng tôi có thể làm 
tốt hơn. Chúng tôi đã 
trao đổi về những điểm 
mạnh và điểm yếu trong 
nội bộ của Địa Hạt Không 
Khí, cũng như các cơ hội 
và mối đe dọa bên ngoài. 
Chúng tôi đã tổ chức các buổi 
thảo luận về tầm nhìn để tìm hiểu 
những điều chúng tôi mong muốn đạt 
được trong thời gian dài và hy vọng đạt được 
trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã hợp tác để 
trong các mục tiêu, chiến lược cũng như các 
hành động cần thiết để thực sự thay đổi.

Chúng tôi đúc kết được rằng mọi người đánh 
giá cao trọng tâm mới của Địa Hạt Không Khí 
là công lý môi trường và gắn kết cộng đồng. 
Họ đánh giá cao kiến thức và chuyên môn kỹ 
thuật, cũng như sự chú trọng vào khoa học 
của chúng tôi. Chúng tôi đã được cho biết 
về những thách thức trong nội bộ của mình, 
chẳng hạn như truyền thông kém trong nội 
bộ và các thủ tục quan liêu gây cản trở đối với 

việc thay đổi, đổi mới và hợp tác. Chúng tôi 
đã được cho biết rằng người dân vẫn tiếp tục 
thiếu lòng tin đối với Địa Hạt Không Khí, đặc 
biệt là trong các cộng đồng đang phải gánh 
chịu ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm. Chúng 
tôi cũng thấy được cơ hội cải thiện. Việc cho 
phép và thực thi các quy định của chúng tôi 
đối với các ngành, trạm xăng, máy phát điện và 
các nguồn ô nhiễm cố định khác có thể minh 
bạch hơn, hiệu quả hơn và là cơ chế để cải 
thiện công lý môi trường. Mọi người cũng thấy 
được cơ hội nắm bắt công nghệ mới và các 

nguồn tài trợ để đạt được các mục tiêu về 
chất lượng không khí của chúng tôi.

Đáng chú ý là các cộng đồng, 
thành viên Hội Đồng Quản 

Trị và nhân viên đều có 
chung quan điểm rằng 
Địa Hạt Không Khí là 
cơ quan dẫn đầu về 
chất lượng không khí ở 
California và trên toàn 
quốc. Tuy nhiên, việc trở 

thành người dẫn đầu có 
nghĩa là chúng tôi cần tiếp 

tục táo bạo và có tầm nhìn 
xa để đảm bảo tất cả các cộng 

đồng đều có khả năng tận hưởng 
không khí sạch một cách công bằng.

Khi kế hoạch dự thảo đã sẵn sàng để chia sẻ, 
chúng tôi đã thông báo cho hơn 6.000 cá nhân 
và nhóm về việc kế hoạch đã được đăng trên 
trang web của chúng tôi. Chúng tôi áp dụng 
giai đoạn góp ý công cộng kéo dài 30 ngày 
và trong thời gian này đã tổ chức các hội thảo 
cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Chúng tôi cũng bổ 
sung các cuộc họp trực tuyến, các bài thuyết 
trình và hội thảo trên web theo yêu cầu. 
Những phản hồi nhận được đã dẫn tới nhiều 
thay đổi giúp kế hoạch chiến lược của chúng 
tôi trở nên rõ ràng, mạnh mẽ và đáp ứng phù 
hợp với những người mà chúng tôi phục vụ. 



Khung Kế Hoạch Chiến Lược
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 bao 
gồm thông tin cập nhật về sứ mệnh và giá trị 
cốt lõi của Địa Hạt Không Khí, cùng với tầm 
nhìn trong giai đoạn 5 năm và bốn mục tiêu 
chính: 1. Tạo tác động, 2. Tăng cường công lý 
môi trường, 3. Thúc đẩy mức độ gắn kết và hòa 
nhập và 4. Duy trì một tổ chức hiệu quả, có 
trách nhiệm giải trình và hướng tới khách hàng. 

Khung Chiến Lược của kế hoạch thống nhất với 
sứ mệnh dài hạn và tầm nhìn ngắn hạn về công 
cuộc thay đổi tổ chức của chúng tôi. Các mục 
tiêu đều gắn liền với các giá trị cốt lõi của Địa 
Hạt Không Khí, theo định nghĩa trên trang tiếp 
theo, và phục vụ các Mối Ưu Tiên Trong Công Lý 
Môi Trường của Hội Đồng Tư Vấn Cộng Đồng, 
như được mô tả trong Chương 2.

s ứ  m ệ n h

Địa Hạt Không Khí cải thiện chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng, giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng về môi trường từ quá 
khứ đến hiện tại, đồng thời giảm thiểu biến đổi khí hậu và các tác động 
của biến đổi khí hậu.

g i á  t r ị  c ố t  l õ i

Công Lý Môi 
Trường

Công Bằng Chính Trực
Quan Hệ  

Đối Tác
 Minh Bạch Tin Tưởng

t ầ m  n h ì n  
5  n ă m

Trong 5 năm tới, Địa Hạt Không Khí sẽ thay đổi lực lượng lao động, 
hoạt động vận hành, hoạt động gắn kết cộng đồng và các chương trình 
nhằm cải thiện chất lượng không khí, nâng cao mức độ tin tưởng của 
công chúng và thể hiện khả năng lãnh đạo trong công tác quản lý môi 
trường tập trung vào công bằng.

Mối Ưu Tiên Trong Công Lý Môi Trường

m ụ c  t i ê u  5  n ă m

Mục Tiêu 1.  
Tạo Tác Động

Mục Tiêu 2.  
Tăng Cường  
Công Lý Môi  

Trường

Mục Tiêu 3.  
Thúc Đẩy Mức Độ  

Gắn Kết & Hòa Nhập

Mục Tiêu 4.  
Hoạt Động Hiệu 

Quả, Có Trách Nhiệm 
Giải Trình và Hướng 

Tới Khách Hàng



g i á  t r ị  c ố t  l õ i

Minh Bạch

Chúng tôi cam kết sẽ hoàn toàn minh bạch 
để có thể chịu trách nhiệm giải trình về các 
quyết định và hành động của mình.

Quan Hệ Đối Tác

Chúng tôi coi trọng các đối tác của mình, 
thúc đẩy hoạt động hợp tác hiệu quả cả 
trong nội bộ và bên ngoài để đạt được các 
mục tiêu chung.

Công Lý Môi Trường

Chúng tôi sẽ áp dụng các nguyên tắc 
công  lý môi trường trong tất cả các khía 
cạnh công việc của mình và nỗ lực cải 
thiện kết quả của công tác đảm bảo công 
lý môi trường cho các cộng đồng đang phải 
gánh chịu ảnh hưởng nặng nề.

Công Bằng

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính công bằng 
và đảm bảo văn hóa tổ chức của chúng tôi 
sẽ thúc đẩy lực lượng lao động đa dạng 
phản ánh các cộng đồng của chúng ta.

Tin Tưởng

Chúng tôi có được lòng tin của công chúng 
thông qua việc xây dựng các chương trình 
và chính sách trên cơ sở luật pháp, khoa học 
và kinh nghiệm thực tế của cộng đồng.

Chính Trực

Chúng tôi dẫn dắt bằng thái độ chính trực, 
đóng vai trò là người quản lý trung thực và 
có trách nhiệm đối với các nguồn lực công, 
hành động trên nền tảng luật pháp và khoa 
học, đồng thời tiên phong đưa ra các giải 
pháp hiệu quả và đổi mới trong quan hệ 
đối tác với những cộng đồng mà chúng tôi 
phục vụ.
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M Ụ C  T I Ê U  1 :  TẠ O  TÁ C  Đ Ộ N G
Theo Mục Tiêu 1, chúng tôi sẽ tạo tác động bằng cách cải thiện cách 
tiếp cận đối với việc lập kế hoạch đảm bảo chất lượng không khí. Trong 
quá trình không ngừng nỗ lực giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí 
trên toàn khu vực, chúng tôi sẽ đảm bảo nắm bắt được thông tin đầy đủ 
và chính xác về tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương, trong đó 
bao gồm cả kinh nghiệm của cộng đồng và các quan điểm về ô nhiễm 
không khí tại địa phương.

Để tạo tác động, chúng tôi cũng sẽ củng cố các quy định, chính sách 
cấp phép và thực thi của mình, đồng thời cải thiện cách chúng tôi buộc 
ngành công nghiệp phải chịu trách nhiệm giải trình khi vi phạm các quy 
định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cộng đồng để đổi mới 
cách phân bổ nguồn tài trợ của tiểu bang và liên bang cho xe điện và 
trạm sạc cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Chúng 
tôi sẽ xây dựng các giải pháp mang tính đổi mới trong khu vực để ứng 
phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn 
cho các đối tác chính quyền địa phương và các cơ quan khác trong nỗ 
lực giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 1:

•	 Giảm Thiểu Tác Động của Ô Nhiễm Không Khí Đến Sức Khỏe

•	 Buộc Những Người Vi Phạm Phải Chịu Trách Nhiệm Giải Trình

•	 Giảm Thiểu Biến Đổi Khí Hậu và Tác Động của Biến Đổi Khí Hậu
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M Ụ C  T I Ê U  2 :  TĂ N G  C Ư Ờ N G  
C Ô N G  LÝ  M Ô I  T R Ư Ờ N G
Theo Mục Tiêu 2, chúng tôi sẽ thúc đẩy công lý môi trường bằng  
cách hỗ trợ, hợp tác với và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cộng 
đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô nhiễm 
để chúng ta có thể cùng nhau hợp tác nhằm xác định và giảm thiểu tình 
trạng bất bình đẳng về mức độ phải chịu ô nhiễm không khí.

Để cộng đồng có thể tự thu thập dữ liệu về ô nhiễm không khí, chúng 
tôi sẽ giúp cộng đồng xây dựng kiến thức và kỹ năng thu thập dữ liệu. 
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các công cụ cần thiết giúp cộng đồng truy 
cập và hiểu rõ hơn về dữ liệu ô nhiễm không khí hiện có. 

Chúng tôi sẽ cải thiện quy trình khiếu nại về chất lượng không khí để 
đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch của quy trình. Chúng tôi sẽ trực 
tiếp tham gia với cộng đồng về các hoạt động tuân thủ và thực thi, bao 
gồm các vụ việc gần đây hoặc các vụ vi phạm gây ô nhiễm không khí 
khác, về việc ứng phó thực thi của chúng tôi, mức độ gây hại cho cộng 
đồng và các hành động pháp lý mà chúng tôi có thể thực hiện. 

Chúng tôi sẽ phối hợp với các cộng đồng để xác định tình trạng bất 
bình đẳng về ô nhiễm không khí và thu thập thông tin hoàn chỉnh hơn 
về tình trạng ô nhiễm không khí ở các khu dân cư. Chúng tôi sẽ sử dụng 
thông tin này để xây dựng các chiến lược hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm từ những nguồn gây ảnh hưởng nhiều nhất đến họ. 

Chúng tôi sẽ xây dựng một quy trình do cộng đồng dẫn dắt, trong đó 
cộng đồng tham gia vào việc đưa ra các quyết định về cách chi tiêu số 
tiền chúng tôi thu được từ tiền nộp phạt của những ngành vi phạm quy 
định cho các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ nỗ lực 
thay đổi các luật ngăn cản Địa Hạt Không Khí và các tổ chức khác thúc 
đẩy công lý môi trường, đồng thời sẽ cải thiện và ưu tiên việc tuân thủ 
luật dân quyền cũng như giải quyết các tác động cộng dồn một cách 
hiệu quả hơn.

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 2:

•	 Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và Năng Lực Cho Cộng Đồng

•	 Xác Định Tình Trạng Bất Bình Đẳng

•	 Giảm Thiểu Tình Trạng Bất Bình Đẳng
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M Ụ C  T I Ê U  3 :  T H Ú C  Đ ẨY  M Ứ C  
Đ Ộ  G Ắ N  K Ế T  V À  H Ò A  N H Ậ P
Theo Mục Tiêu 3, chúng tôi sẽ thúc đẩy mức độ gắn kết và hòa nhập 
bằng cách nỗ lực giúp lực lượng lao động của Địa Hạt Không Khí trở nên 
đa dạng hơn và phản ánh các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Để tăng 
cường mức độ gắn kết của tổ chức, chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người 
trong tổ chức đều hiểu và tôn trọng giá trị của lực lượng lao động đa 
dạng luôn chào đón và giúp mọi người hòa nhập. 

Chúng tôi sẽ xây dựng Địa Hạt Không Khí Thống Nhất thành nơi khiến 
nhân viên có cảm giác thân thuộc, hiểu và trân trọng cách kết hợp giữa 
nền tảng và chuyên môn đa dạng để hỗ trợ sứ mệnh và tầm nhìn của tổ 
chức. Chúng tôi cũng sẽ đoàn kết hơn trong mục tiêu thúc đẩy công lý 
môi trường bằng cách nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của nhân 
viên, thành viên Hội Đồng Quản Trị và cơ quan cố vấn để đảm bảo công 
lý môi trường trong tất cả các khía cạnh hoạt động của chúng tôi. Chúng 
tôi sẽ mở rộng kiến thức nội bộ của tất cả các nhân viên về Địa Hạt 
Không Khí và tạo thêm cơ hội để xây dựng mối quan hệ giữa các  
nhân viên. 

Để nâng cao tinh thần và hiệu quả tổng thể của tổ chức, chúng tôi sẽ cải 
thiện công tác ghi nhận đóng góp của nhân viên. Chúng tôi sẽ mở rộng 
các cơ hội phát triển nghề nghiệp để thúc đẩy thành công, nâng cao 
tinh thần và nâng cao khả năng giữ lại nhân sự. 

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 3:

•	 Thể Hiện Tính Đa Dạng, Công Bằng, Hòa Nhập và Gắn Kết

•	 Trở Thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất
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M Ụ C  T I Ê U  4 :  H O ẠT  Đ Ộ N G  
H I Ệ U  Q U Ả ,  C Ó  T R Á C H  N H I Ệ M  
G I Ả I  T R Ì N H  V À  H Ư Ớ N G  T Ớ I  
K H Á C H  H À N G
Theo Mục Tiêu 4, chúng tôi sẽ duy trì một tổ chức hoạt động hiệu quả, 
có trách nhiệm giải trình và hướng tới khách hàng, cung cấp các dịch 
vụ mẫu mực một cách minh bạch và hiệu quả. Chúng tôi sẽ cải thiện 
các quy trình cấp phép, giám sát và thực thi của mình. Chúng tôi sẽ đưa 
ra các quyết định cấp phép kịp thời hơn và cải thiện quy trình để minh 
bạch hơn với người nộp đơn và công chúng. Chúng tôi sẽ đảm bảo các 
quy định của Địa Hạt Không Khí và các giấy phép có liên quan về chất 
lượng không khí do chúng tôi cấp đều rõ ràng, nhất quán và có thể thực 
thi được nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến 
cộng đồng. 

Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống giám sát không khí và quản lý dữ liệu có 
liên quan. Chúng tôi sẽ cải thiện độ tin cậy, hiệu quả, chất lượng và khả 
năng tiếp cận dữ liệu, đặc biệt là để hỗ trợ công tác tìm hiểu mức độ 
phải chịu tình trạng ô nhiễm không khí ở địa phương. Chúng tôi cũng sẽ 
tăng cường hiệu suất và hiệu quả của các nguồn lực thanh tra và điều tra 
để cải thiện tỷ lệ tuân thủ và gia tăng tác động từ các chương trình thực 
thi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ mở rộng hoạt động truyền thông đại chúng để truyền cảm 
hứng cho công chúng ủng hộ các nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí 
và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ củng cố kỹ năng giao tiếp và 
kiến thức trên toàn tổ chức. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường chương trình 
ứng phó biến cố của mình với sự hợp tác của các đối tác chính quyền. 

Để đảm bảo giữ đúng lời hứa, chúng tôi sẽ điều chỉnh các nguồn lực và 
ngân sách hàng năm của Địa Hạt Không Khí cho phù hợp với các ưu tiên 
của tổ chức và cộng đồng, theo như nội dung trong Kế Hoạch Chiến Lược 
Giai Đoạn 2024-2029và báo cáo về tiến độ của chúng tôi.

Kết Quả Đầu Ra trong Mục Tiêu 4:

•	 Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép, Giám Sát và Thực Thi

•	 Xây Dựng Mối Quan Hệ và Tăng Cường Trao Đổi

•	 Chịu Trách Nhiệm Giải Trình



Trang Này Được Cố Tình Để Trống



2. Tập Trung 
vào Công Lý  
Môi Trường

“Địa Hạt Không Khí phải tôn trọng  
ý kiến, kinh nghiệm thực tế và sự chỉ 
đạo của các cộng đồng công lý môi 

trường, xây dựng các mối quan  
hệ và đối tác tôn trọng với những 

cộng đồng này...”

— Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng
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2.	 Tập Trung vào Công Lý  
Môi Trường

Với Kế Hoạch Chiến Lược Giai 
Đoạn 2024-2029, Địa Hạt 
Không Khí cam kết chủ động 

thúc đẩy công lý môi trường trong 
và thông qua hoạt động của chúng 
tôi. Theo Mục Ưu Tiên Công Lý Môi 
Trường của Hội Đồng Cố Vấn Cộng 
Đồng, “để thúc đẩy công lý môi 
trường một cách hiệu quả 
trong dài hạn, chúng tôi 
phải thực thi công 
lý phục hồi bằng 
cách xây dựng các 
chính sách, thông 
lệ, thủ tục và quy 
chuẩn không chỉ 
thừa nhận những 
tổn thương và tác 
động xấu đến sức 
khỏe do tình trạng 
phân biệt chủng tộc 
trong lĩnh vực môi trường 
gây ra mà còn tôn vinh công việc 
đầy cảm xúc cũng như sự đầu tư thời 
gian cần thiết để nhân viên và lãnh 
đạo cộng đồng cùng nhau hợp tác 
hiệu quả trong việc thúc đẩy công 
lý môi trường”. 

Để thúc đẩy công lý môi trường, chúng tôi sẽ 
làm những việc cần thiết để hiểu về lịch sử và 
ý nghĩa của công lý môi trường theo như hình 
dung của những người ủng hộ. Chúng 

tôi cam kết hiểu và thừa nhận rằng di sản 
của các chính sách gây hại của chính quyền 
và nạn phân biệt chủng tộc trong lĩnh vực 
môi trường là nguyên nhân sâu xa dẫn đến 
tình trạng bất công về môi trường. Địa Hạt 
Không Khí cam kết đào tạo nhân viên, ban 
lãnh đạo điều hành và Hội Đồng Quản Trị Địa 
Hạt Không Khí về những vấn đề này để đảm 
bảo chúng tôi hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc 
thúc đẩy công lý môi trường trong hoạt động 

của mình. Chúng tôi sẽ xây dựng mối 
quan hệ với các cộng đồng quan 

tâm đến công lý môi trường 
và tôn trọng các nguyên 

tắc công lý môi trường 
để đảm bảo hoạt động 
của chúng tôi được thực 
hiện “cùng cộng đồng 
chứ không phải áp đặt 
lên cộng đồng”.

Công Lý Môi 
Trường là gì?

Nguồn gốc của Phong Trào Công Lý 
Môi Trường có thể bắt nguồn từ các phong 
trào Dân Quyền và Lao Động Nông Trại trong 
những năm 1960 và 1970. Các nhà hoạt động 
địa phương, các nhà lãnh đạo cộng đồng và 
tín ngưỡng cũng như các học giả đã bắt đầu 
phong trào này để phản ứng trước cách bố 
trí không cân xứng của các cơ sở gây ô nhiễm 
và tình trạng bất bình đẳng lan rộng trong 
công tác thực thi môi trường và bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng đối với các khu dân cư có 
thu nhập thấp, Người Dân Bản Địa và cộng 
đồng người da màu. 
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Phong trào nhấn mạnh rằng để giải quyết các 
tình trạng bất bình đẳng và khôi phục công 
lý, cần công nhận rằng các cộng đồng người 
da màu từ lâu đã trở thành đối tượng phải 
gánh chịu những hậu quả môi trường nặng nề 
nhất do nạn phân biệt chủng tộc, “sự kỳ thị,” 
và thái độ coi người da trắng là thượng đẳng. 
Những tác động của tình trạng bất công về 
môi trường, chẳng hạn như chất lượng không 
khí kém, tác động nặng nề đến sức khỏe và 
chất lượng cuộc sống giảm sút, đều là những 
kết quả trực tiếp bắt nguồn từ nạn phân biệt 
chủng tộc đã kéo dài từ rất lâu này.

Việc xuất bản báo cáo mang tính bước ngoặt 
“Chất Thải Độc Hại và Chủng Tộc ở Hoa Kỳ” 
do Ủy Ban Công Lý Chủng Tộc của Giáo Hội 
Chúa Kitô Thống Nhất xuất bản năm 1987 đã 
nâng khái niệm bất công môi trường và phân 
biệt chủng tộc trong lĩnh vực môi trường này 
vào phạm vi nghị luận quốc gia. Công lý môi 
trường có hai kiểu định nghĩa chính – một 
kiểu được xây dựng từ bên trong cộng đồng 
vận động chính sách và một kiểu do Cơ Quan 
Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đưa ra vào năm 
1992. Cả hai đều hữu ích trong việc tìm hiểu 
về công lý môi trường.

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường: 

“Công lý môi trường là đối xử công bằng và để tất cả mọi người thực sự tham gia phát 
triển, thực hiện và thực thi luật, quy định và chính sách về môi trường, bất kể chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc quốc gia hay thu nhập. Mục tiêu này sẽ đạt được khi mọi người đều 
được bảo vệ như nhau khỏi các mối nguy hiểm về môi trường và sức khỏe, đồng thời 
được tham gia bình đẳng vào quá trình ra quyết định nhằm xây dựng một môi trường 
lành mạnh để sống, học tập và làm việc”.

Tiến sĩ Bunyan Bryant, Học Giả Tiên Phong về Công Lý Môi Trường cho biết: 

“Công Lý Môi Trường … là các chuẩn mực và giá trị văn hóa, quy tắc, quy định, hành 
vi, chính sách và quyết định [mà] hỗ trợ các cộng đồng bền vững nơi mọi người có thể 
tương tác với niềm tin rằng môi trường này an toàn, hỗ trợ và năng suất. Công lý môi 
trường được thực thi khi mọi người có thể nhận ra tiềm năng tối đa của mình … nơi mà 
cả tính đa dạng về văn hóa và sinh học đều được tôn trọng và đánh giá cao, đồng thời 
công lý phân phối chiếm ưu thế”. 



17Kế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 

Chúng tôi hướng 
tới việc áp dụng các 

nguyên tắc công lý môi 
trường vào tất cả các khía 

cạnh trong công việc 
của mình.
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Công Lý Môi Trường: Trọng Tâm Chiến Lược

“Công lý môi trường là 
đối xử công bằng và để tất 
cả mọi người thực sự tham 

gia bất kể chủng tộc, màu da, 
nguồn gốc quốc gia  

hay thu nhập.”

Trong hai năm rưỡi qua, Hội Đồng Cố Vấn 
Cộng Đồng của Địa Hạt Không Khí đã tư vấn 
cho Địa Hạt Không Khí về ý nghĩa của công lý 
môi trường và những điều chúng tôi cần cân 
nhắc khi chuyển sang tập trung hoạt động của 
mình vào công lý môi trường. 

Để giúp chúng tôi hiểu các chiến lược và hành 
động nhằm hướng tới kết quả công 
bằng hơn trong cộng đồng, hội 
đồng đã thành lập ủy ban 
Đặc Biệt về Chính Sách 
Công Lý Môi Trường 
vào cuối năm 2022 
để làm việc trực 
tiếp với lãnh đạo 
và nhân viên của 
Địa Hạt Không Khí. 
Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 
2024-2029 phản ánh 
mối quan hệ đối tác 
này. Kế hoạch này 
cũng phản ánh kiến 
thức thu được từ nhiều 
cuộc trao đổi của chúng tôi 
với hội đồng và các thành viên 
khác trong cộng đồng về những 
việc chúng tôi cần làm để thúc đẩy công 
lý môi trường. 

Các chiến lược trong kế hoạch này được xây 
dựng không chỉ dựa trên ý kiến tư vấn của 
Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng mà còn căn cứ 
vào kết quả xem xét Mối Ưu Tiên Trong Công 
Lý Môi Trường của Hội Đồng. Hơn ba phần tư 
chiến lược trong kế hoạch này liên quan trực 
tiếp đến một hoặc nhiều mục ưu tiên của Hội 
Đồng Cố Vấn Cộng Đồng.

Trong quá trình tiến tới các hành động nhằm 
thực hiện Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029, chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn và giảm 
thiểu được tình trạng bất bình đẳng về mức 
độ phải chịu tình trạng ô nhiễm không khí. 
Chúng tôi sẽ coi trọng tiếng nói và kiến thức 
của cộng đồng bằng cách lồng ghép cả hai 

nội dung đó trong quá trình ra quyết 
định. Chúng tôi cam kết hỗ trợ, 

hợp tác và cải thiện chất 
lượng cuộc sống cho 

các cộng đồng đang 
phải gánh chịu ảnh 

hưởng nặng nề do 
ô nhiễm không khí. 
Chúng tôi sẽ thực 
thi nghiêm khắc 
các giấy phép 
và quy định của 
mình. Chúng tôi 
sẽ trả lại một phần 

của mọi khoản 
tiền thu được từ các 

khoản tiền phạt cho 
các cộng đồng nơi xảy 

ra hành vi vi phạm để hỗ 
trợ các dự án mang lại lợi ích 

cho cộng đồng và được lựa chọn 
thông qua quy trình có cộng đồng tham gia. 
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin minh bạch 
hơn để cộng đồng có thể tham gia hiệu quả 
và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giải trình 
trước cộng đồng về việc đáp ứng các cam kết 
của mình. Chúng tôi sẽ củng cố và thực hiện 
các quy tắc, chính sách và hành động thực thi 
có cân nhắc tới công lý môi trường và các tác 
động cộng dồn. 
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Chúng tôi sẽ tôn trọng các cam kết với những 
cộng đồng mà chúng tôi hợp tác cùng 
để giảm thiểu ô nhiễm không khí tại địa 
phương trong chương trình AB 617, bao 
gồm cả việc xây dựng các quan hệ đối tác 
mới trong lĩnh vực thông tin sức khỏe 
cộng đồng và lập kế hoạch chuyển đổi 
công bằng, hợp lý và tập trung vào 
cộng đồng khi nhu cầu sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch giảm dần. 

Mặc dù những chiến lược và hành động 
này có vẻ đầy tham vọng nhưng chúng 
tôi cam kết sẽ đưa công lý môi trường 
trở thành một phần trọng tâm trong hoạt 
động của mình. Trong quá trình thực hiện 
mục tiêu này, chúng tôi sẽ chuyển đổi Địa 
Hạt Không Khí thành một tổ chức chiến lược 
thực sự. Chúng tôi sẽ sử dụng các nguồn lực 
hạn chế của mình để giải quyết các vấn đề về 
chất lượng không khí cần được quan tâm nhất 
và để đạt được Tầm Nhìn mới: “Trong 5 năm tới, 
chúng tôi sẽ chuyển đổi lực lượng lao động, hoạt 
động vận hành, hoạt động gắn kết cộng đồng 
và các chương trình nhằm cải thiện chất lượng 
không khí, nâng cao mức độ tin tưởng của công 
chúng và thể hiện khả năng lãnh đạo trong công 
tác quản lý môi trường tập trung vào công bằng.”

Chúng tôi sẽ cần các cộng đồng và đồng minh 
của họ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, 
thúc đẩy chúng tôi, khuyến khích chúng tôi 
và buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm giải 
trình. Chúng tôi cần kiến thức, quan điểm và 
kinh nghiệm của cộng đồng để thành công. 
Do đó, chúng tôi mong muốn hợp tác và coi 
trọng mối quan hệ đối tác với họ trong quá 
trình tiến lên trên hành trình đảm bảo công lý 
môi trường của mình. 



MỐI ƯU TIÊN TRONG 
CÔNG LÝ MÔI TRƯỜNG 
CỦA HỘI ĐỒNG CỐ 
VẤN CỘNG ĐỒNG

1.	 Tăng Cường Công Lý  
Môi Trường

2.	 Cung Cấp Hỗ Trợ Thiết Thực 
Mang Tính Hệ Thống Để Tăng 
Cường Công Lý Môi Trường

3.	 Lồng Ghép Các Nội Dung Cần 
Cân Nhắc vào các Chức Năng 
Cốt Lõi

4.	 Thực Hiện Các Thông Lệ Tốt 
Nhất và Đổi Mới về Công Lý Môi 
Trường

5.	 Trao Đổi Rõ Ràng, Minh Bạch  
và Chính Trực

6.	 Nâng Cao Năng Lực của Nhân 
Viên và Thành Viên Hội Đồng 
Quản Trị để Kết Hợp Công Lý 
Môi Trường

7.	 Nâng Cao Năng Lực của Các 
Cộng Đồng và Tổ Chức Công Lý 
Môi Trường

8.	 Tìm Kiếm Các Biện Pháp Khắc 
Phục Pháp Lý Phù Hợp và Phối 
Hợp với Cộng Đồng Công Lý 
Môi Trường

9.	 Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho Chính 
Quyền Địa Phương
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Hội Đồng Tư Vấn Cộng Đồng đã xây dựng 
các mối ưu tiên trong công lý môi trường 
sau đây nhằm mục đích hướng dẫn Địa 
Hạt Không Khí trong việc nâng cao và giải 
quyết công lý môi trường trong tất cả các 
hoạt động của tổ chức. Những mối ưu tiên 
đó xác định những điều kiện cần thiết để 
Địa Hạt Không Khí trở thành đối tác hoạt 
động hiệu quả của những cộng đồng 
tuyến đầu đang chịu ảnh hưởng nhiều 
nhất bởi tình trạng ô nhiễm, và để cải 
thiện chất lượng không khí cũng như các 
kết quả công bằng và công lý môi trường 
tổng thể. 

1. Tăng Cường Công Lý Môi Trường 
Để đạt được hiệu quả dài hạn trong việc 
cải thiện công lý môi trường, Địa Hạt 
Không Khí phải thực hành công lý phục 
hồi bằng cách xây dựng các chính sách, 
thông lệ, thủ tục và quy chuẩn áp dụng 
trên toàn cơ quan vừa thừa nhận những 
tổn thương và tác động xấu đến sức khỏe 
do tình trạng phân biệt chủng tộc trong 
lĩnh vực môi trường gây ra và tôn vinh 
công việc đầy cảm xúc cũng như sự đầu 

tư thời gian cần thiết để nhân viên và lãnh 
đạo cộng đồng cùng nhau hợp tác hiệu 
quả trong việc cải thiện công lý  
môi trường.

Địa Hạt Không Khí phải coi trọng ý kiến, 
kinh nghiệm thực tế và khả năng lãnh đạo 
của cộng đồng công lý môi trường, xây 
dựng mối quan hệ tôn trọng và quan hệ 
đối tác với những cộng đồng này, tuyển 
dụng nhân sự từ những cộng đồng này, 
coi những cộng đồng này là một nguồn 
lực, trả thù lao để bù đắp cho thời gian và 
chuyên môn của họ, thu thập ý kiến đóng 
góp của họ, sử dụng ý kiến đóng góp 
đó để trực tiếp cung cấp thông tin trong 
quá trình đưa ra quyết định và thiết lập 
các quy trình tham gia chính thức để giải 
quyết và thực hiện ý kiến đóng góp của 
cộng đồng, cũng như tăng cường trách 
nhiệm giải trình của cơ quan đối với  
cộng đồng.

Lĩnh vực công lý môi trường vốn có tính 
chất giao thoa và liên ngành. Do đó, Địa 
Hạt Không Khí phải xóa bỏ khoảng cách 
giữa các thành phần tách biệt trong nội 
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bộ bằng cách tổ chức lại và tái cơ cấu để 
xây dựng cơ cấu và văn hóa cơ quan sao 
cho hỗ trợ hoạt động giữa các bộ phận.

Để nhân viên thực thi công lý môi trường 
hiệu quả hơn, Địa Hạt Không Khí phải 
thúc đẩy văn hóa đổi mới, coi trọng kiến 
thức học được bằng cách thực hành và 
áp dụng các định nghĩa rõ ràng về công 
bằng và công lý môi trường (cũng như các 
thuật ngữ có liên quan) trên cơ sở ý kiến 
đóng góp của cộng đồng. 

2. Cung Cấp Hỗ Trợ Thiết 
Thực Mang Tính Hệ 
Thống Để Tăng Cường 
Công Lý Môi Trường 
Để nhân viên và các 
nhà lãnh đạo cộng 
đồng nhận được sự 
hỗ trợ hiệu quả và 
cần thiết của cơ quan 
nhằm thúc đẩy công 
lý môi trường, ban 
lãnh đạo Địa Hạt Không 
Khí phải: Đưa ra tầm nhìn 
mạnh mẽ và quan điểm rõ 
ràng để đạt được công lý môi 
trường và đảm bảo các cộng đồng có 
quan ngại được hít thở không khí trong 
lành; dẫn dắt việc sửa đổi các chính sách, 
thông lệ và thủ tục nội bộ với góc nhìn 
công bằng; và dẫn dắt công cuộc sửa đổi 
các chính sách, thông lệ và thủ tục liên 
quan đến sứ mệnh dưới góc nhìn công lý 
môi trường.

3. Lồng Ghép Các Nội Dung Cần Cân 
Nhắc vào các Chức Năng Cốt Lõi 
Địa Hạt Không Khí phải ưu tiên kết hợp những 
cân nhắc về công lý môi trường sau đây vào 
các chức năng cốt lõi của mình: khoa học dựa 
trên cộng đồng cũng như giám sát không khí 
và thu thập dữ liệu theo thời gian thực, các 
cân nhắc về sức khỏe cộng đồng, phân tích 
tác động cộng dồn, phân tích tác động khác 
nhau và tình hình tuân thủ dân quyền, ghi 
nhận các tác động và thiệt hại trong quá khứ 
cũng như nhu cầu đối với các bước phục hồi.

4. Thực Hiện Các Thông Lệ 
Tốt Nhất và Đổi Mới về 

Công Lý Môi Trường
Địa Hạt Không Khí phải 

xây dựng và thực hiện 
chiến lược kết hợp 
đổi mới và các thông 
lệ tốt nhất về công lý 
môi trường vào các 
hoạt động hàng ngày 

và các chức năng cốt 
lõi của mình, bao gồm 

thu thập và phân tích dữ 
liệu, đo lường và giám sát, 

cấp phép, phân tích môi trường, 
thanh tra, thực thi, các hành động 

pháp lý bao gồm kiện tụng, giảm thiểu 
tác động, lập kế hoạch, xây dựng quy tắc 
và tài trợ ưu đãi.

5. Trao Đổi Rõ Ràng, Minh 
Bạch và Chính Trực
Địa Hạt Không Khí phải trao đổi rõ ràng, 
minh bạch và chính trực với các cộng 
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đồng công lý môi trường về vai trò, trách 
nhiệm và những hạn chế của cơ quan, 
cũng như những lĩnh vực cần phát triển, 
cải thiện và mang lại sự thay đổi mang tính 
chuyển biến trong phạm vi trách nhiệm 
quản lý của cơ quan.

6. Nâng Cao Năng Lực của Nhân Viên 
và Thành Viên Hội Đồng Quản Trị để 
Kết Hợp Công Lý Môi Trường 
Địa Hạt Không Khí phải đầu tư vào việc nâng 
cao năng lực của nhân viên và thành viên Hội 
Đồng Quản Trị để kết hợp công lý môi trường 
vào vai trò và trách nhiệm hàng ngày của họ, 
phát triển cộng đồng và quản lý cấp trung về 
các chính sách, thông lệ và thủ tục mới, thiết 
lập công lý môi trường như một năng lực cốt 
lõi của nhân viên, ưu tiên tuyển dụng, giữ lại 
và thăng chức cho nhân viên có kinh nghiệm 
thực tế và/hoặc làm việc trong các cộng đồng 
công lý môi trường tuyến đầu, đồng thời đảm 
bảo nhân viên và lãnh đạo ở tất cả các cấp của 
cơ quan đều phản ánh tính đa dạng của cộng 
đồng mà cơ quan phục vụ.

7. Nâng Cao Năng Lực của Các Cộng 
Đồng và Tổ Chức Công Lý Môi Trường
Địa Hạt Không Khí phải đầu tư vào việc 
nâng cao năng lực của các cộng đồng 
và tổ chức công lý môi trường để hợp 
tác hiệu quả với Địa Hạt Không Khí trong 
công cuộc thay đổi hệ thống, tạo ra lợi ích 
kinh tế và cơ hội cho lực lượng lao động 
trong những cộng đồng này, đồng thời 
tạo điều kiện cho những cộng đồng này 
tiếp cận và quản lý các nguồn lực để giải 
quyết tình trạng bất bình đẳng.

8. Tìm Kiếm Các Biện Pháp Khắc Phục 
Pháp Lý Phù Hợp và Phối Hợp với 
Cộng Đồng Công Lý Môi Trường
Địa Hạt Không Khí phải tìm kiếm các 
biện pháp pháp lý phù hợp, hợp tác và 
phối hợp với các cộng đồng công lý môi 
trường về các biện pháp khắc phục đó, áp 
đặt các khoản tiền phạt đủ cao, đạt được 
kết quả nhờ tính răn đe đối với những 
người vi phạm và đảm bảo các cộng 
đồng công lý môi trường được hưởng lợi 
và được phép đưa ra ý kiến trong việc sử 
dụng các nguồn tài trợ có liên quan.

9. Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho Chính 
Quyền Địa Phương
Địa Hạt Không Khí phải hỗ trợ kỹ thuật 
cho chính quyền địa phương để giúp họ 
nâng cao hiệu quả kết hợp phân tích công 
lý môi trường vào hoạt động đưa ra quyết 
định và cấp phép sử dụng đất, lập kế 
hoạch và phân vùng tại địa phương, đồng 
thời cũng phải cân nhắc các khuôn khổ 
công lý môi trường đang được các thành 
phố và quận trong chín khu vực quận 
Vùng Vịnh xây dựng trong kế hoạch tổng 
thể của họ nhằm kết hợp chính sách công 
lý môi trường và giúp xây dựng kế hoạch 
thực hiện và thực thi.



24Kế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 

C Á C  N G U Y Ê N  TẮ C  
C Ô N G  LÝ  M Ô I  T R Ư Ờ N G

Phong trào công lý môi trường được khơi 
mào vào năm 1987, khi Ủy Ban Công Lý 
Chủng Tộc của Giáo Hội Chúa Kitô Thống 
Nhất công bố một nghiên cứu chứng minh 
rằng trên khắp đất nước, các cơ sở xử lý 
chất thải độc hại và nguy hiểm chủ yếu nằm 
trong hoặc gần các cộng đồng Người Da 
Đen, Người Da Nâu và Người Bản Địa. Năm 
1991, các đại biểu tham dự Hội Nghị Thượng 
Đỉnh Toàn Quốc Lần Thứ Nhất của Các Lãnh 
Đạo Môi Trường Người Da Màu đã soạn thảo 
và thông qua Các Nguyên Tắc Công Lý Môi 
Trường và các nguyên tắc này được dùng 
làm tài liệu định nghĩa cũng như nguyên tắc 
tổ chức trọng tâm cho phong trào công lý 
môi trường đang phát triển.

1.	 Công lý môi trường khẳng định sự thiêng 
liêng của Mẹ Trái Đất, tính thống nhất 
sinh thái và tính phụ thuộc lẫn nhau của 
tất cả các loài cũng như quyền được bảo 
vệ khỏi tình trạng hủy diệt hệ sinh thái.

2.	 Công lý môi trường đòi hỏi chính sách 
công phải được xây dựng trên cơ sở tôn 
trọng lẫn nhau và công lý cho tất cả mọi 
người, không có bất kỳ hình thức phân 
biệt đối xử hay thành kiến nào.

3.	 Công lý môi trường quy định quyền sử 
dụng đất đai và tài nguyên tái tạo một 
cách có đạo đức, cân bằng và có trách 

nhiệm vì lợi ích của một hành tinh bền 
vững cho loài người và các sinh vật khác.

4.	 Công lý môi trường kêu gọi sự bảo vệ 
toàn diện khỏi hoạt động thử nghiệm hạt 
nhân, khai thác, sản xuất và xử lý chất 
thải và chất độc độc hại/nguy hiểm cũng 
như hoạt động thử nghiệm hạt nhân đe 
dọa quyền cơ bản được hưởng không 
khí, đất đai, nước và thực phẩm sạch.

5.	 Công lý môi trường khẳng định quyền 
tự quyết cơ bản trong lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa và môi trường của tất cả 
mọi người.

6.	 Công lý môi trường đòi hỏi chấm dứt 
hoạt động sản xuất tất cả các chất độc, 
chất thải nguy hiểm và chất phóng xạ, 
đồng thời tất cả các nhà sản xuất trong 
quá khứ và hiện tại đều phải chịu trách 
nhiệm giải trình nghiêm ngặt trước 
người dân về việc khử độc và thu gom 
chất độc hại tại cơ sở sản xuất. 

7.	 Công lý môi trường đòi hỏi quyền tham 
gia với tư cách là những đối tác bình 
đẳng ở mọi cấp độ đưa ra quyết định 
bao gồm đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, 
thực hiện, thực thi và đánh giá.

8.	 Công lý môi trường khẳng định quyền 
của tất cả người lao động được làm việc 
trong môi trường làm việc an toàn và 
lành mạnh mà không bị buộc phải lựa
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chọn giữa sinh kế không an toàn và thất 
nghiệp. Công lý môi trường cũng khẳng 
định quyền không bị ảnh hưởng bởi các 
mối nguy hiểm từ môi trường của những 
người làm việc tại nhà.

9.	 Công lý môi trường bảo vệ quyền của các 
nạn nhân phải chịu tình trạng bất công 
về môi trường được nhận đầy đủ tiền bồi 
thường và tiền đền bù thiệt hại cũng như 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng.

10.	Công lý môi trường coi các hành động 
bất công về môi trường của chính quyền 
là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, 
Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền và 
Công Ước Liên Hợp Quốc về Diệt Chủng.

11.	Công lý môi trường phải công nhận mối 
quan hệ pháp lý và tự nhiên đặc biệt 
của Người Bản Địa với chính phủ Hoa 
Kỳ thông qua các hiệp định, thỏa thuận, 
hiệp ước và giao ước khẳng định chủ 
quyền và quyền tự quyết.

12.	Công lý môi trường khẳng định nhu cầu 
về các chính sách sinh thái thành thị và 
nông thôn để dọn dẹp và xây dựng lại 
các thành phố và khu vực nông thôn của 
chúng ta nhằm đảm bảo sự cân bằng với 
thiên nhiên, tôn vinh tính toàn vẹn văn 
hóa của tất cả các cộng đồng của chúng 
ta và tạo điều kiện tiếp cận công bằng 
với tất cả các nguồn hỗ trợ.

13.	Công lý môi trường kêu gọi thực thi 
nghiêm ngặt các nguyên tắc về quyết 
định đồng ý sau khi được cung cấp 
thông tin và ngừng tiến hành các thủ 
thuật sinh sản và y tế mang tính thử 
nghiệm cũng như tiêm chủng cho 
người da màu.

14.	Công lý môi trường phản đối các hoạt 
động mang tính hủy diệt của các tập 
đoàn đa quốc gia.

15.	Công lý môi trường phản đối việc chiếm 
đóng quân sự, đàn áp và khai thác đất 
đai, con người và văn hóa cũng như các 
sinh vật khác.

16.	Công lý môi trường kêu gọi hoạt động 
giáo dục cho các thế hệ hiện tại và 
tương lai, trong đó nhấn mạnh các vấn 
đề xã hội và môi trường, dựa trên kinh 
nghiệm và thái độ coi trọng các quan 
điểm văn hóa đa dạng của chúng ta.

17.	Công lý môi trường đòi hỏi mỗi cá nhân 
chúng ta đưa ra những lựa chọn cá 
nhân và tiêu dùng tiêu thụ ít tài nguyên 
của Mẹ Trái Đất và tạo ra ít chất thải 
nhất có thể; đồng thời đưa ra quyết 
định có ý thức để cải thiện và sắp xếp 
lại lối sống của chúng ta nhằm đảm bảo 
thế giới tự nhiên lành mạnh cho các thế 
hệ hiện tại và tương lai.
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3. Mục Tiêu và  
Chiến Lược
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3.	 Mục Tiêu và Chiến Lược

K ế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029 tập trung vào 
bốn mục tiêu chính: 1. Tạo 

tác động, 2. Tăng cường công lý môi 
trường, 3. Thúc đẩy mức độ gắn kết 
và hòa nhập và 4. Duy trì một tổ chức 
hiệu quả, có trách nhiệm giải trình 
và hướng tới khách hàng. Các mục 
tiêu trong kế hoạch được xây dựng 
để giúp chúng tôi đến gần hơn với sứ 
mệnh dài hạn và tầm nhìn ngắn hạn 
về công cuộc thay đổi tổ chức. 

Mỗi mục tiêu bao gồm các mục tiêu cụ thể, 
chiến lược và cam kết hành động của chúng 
tôi. Chúng tôi cũng có bản thuyết minh chi 
tiết về các chiến lược để trình bày các chiến 
lược sẽ thúc đẩy mục tiêu và mục tiêu cụ thể 
của kế hoạch như thế nào.
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Mục Tiêu 1:  
Tạo Tác Động

Các chiến lược của Mục Tiêu 1 được sắp xếp xoay quanh ba mục tiêu cụ thể bao quát: 

•	 Giảm tiểu tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe

•	 Buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm giải trình

•	 Giảm thiểu biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu

Những mục tiêu cụ thể này và các chiến lược có liên quan được xây dựng để giảm ô 
nhiễm không khí thực sự, ở mức có thể đo lường được, tập trung vào các cộng đồng 
không ngừng phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do phải đối mặt với ô nhiễm 
không khí.
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Giảm Thiểu Tác Động của Ô Nhiễm Không 
Khí Đến Sức Khỏe
Chiến Lược 1.1 Thay Đổi Cách Tiếp Cận Đối Với Việc Đảm Bảo 
Chất Lượng Không Khí: Chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp tiếp 
cận giảm thiểu ô nhiễm không khí để đạt được những cải thiện có 
ý nghĩa hơn cho chất lượng không khí trong các cộng đồng, tập 
trung vào những cộng đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng 
nề do ô nhiễm không khí. 

Cam Kết Thay Đổi 
Cách Tiếp Cận Đảm 

Bảo Chất Lượng 
Không Khí

Cùng với các đối tác 
cộng đồng xác định 
các nguồn gây ô nhiễm 
không khí ở mức  
cao nhất.

Xác định hành động 
nào có tác động mạnh 
mẽ nhất trong việc 
giảm thiểu ô nhiễm.

Mặc dù phương pháp quản lý chất lượng 
không khí thông thường đã thành công trong 
việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí 
trên toàn khu vực nhưng nhiều cộng đồng vẫn 
đang phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không 
khí cao hơn những cộng đồng khác. Các cơ 
quan về không khí trên toàn tiểu bang và quốc 
gia từ trước đến nay vẫn luôn tập 
trung vào việc giảm các chất gây 
ô nhiễm cụ thể để đáp ứng các 
tiêu chuẩn chất lượng không khí 
của liên bang và tiểu bang cho 
tình trạng ô nhiễm không khí 
trong khu vực. Sau nhiều thập 
kỷ áp dụng phương pháp này ở 
Vùng Vịnh, vẫn có sự chênh lệch 
về tình trạng ô nhiễm không khí 
tại khu vực và địa phương ở một 
số cộng đồng. Các cộng đồng 
nơi ô nhiễm không khí vẫn ở 
mức cao hầu hết nằm gần đường 
cao tốc, những con đường đông 
đúc hoặc các cơ sở công nghiệp 
lớn và thường chịu ảnh hưởng 
bởi nhiều trong số các nguồn ô 
nhiễm này. Họ cũng thường là những cộng 
đồng người da màu có thu nhập thấp hơn.

Việc giảm tình trạng bất bình đẳng về ô nhiễm 
không khí đòi hỏi một phương pháp khác 
trong công tác lập kế hoạch đảm bảo chất 
lượng không khí. Chiến lược này là về phương 
pháp khác đó. Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ không chỉ tập trung vào các nguồn đang 
làm tăng mức độ ô nhiễm không khí trong 
khu vực mà còn tập trung vào các nguồn ô 

nhiễm không khí đang gây ra nhiều tác hại 
nhất đối với cộng đồng và gây ra tình trạng 
bất bình đẳng lớn nhất về mức độ phải chịu 
ô nhiễm không khí.

Việc hiểu được nguồn ô nhiễm không khí nào 
đang gây ra nhiều tác hại nhất sẽ đòi hỏi phải 

có những cách xem xét dữ liệu ô 
nhiễm không khí mới. Theo chiến 
lược này, chúng tôi sẽ phân tích 
dữ liệu ô nhiễm không khí hiện 
có để xác định những nguồn có 
mức độ ô nhiễm cao nhất và hợp 
tác với cộng đồng để hiểu rõ hơn 
những nguồn có tác động nhiều 
nhất đến họ. Chúng tôi sẽ lập mô 
hình dữ liệu phát thải trên máy 
tính và thu thập dữ liệu giám sát 
mới tại và gần các nguồn để hiểu 
nguồn nào có tác động lớn nhất. 
Những nỗ lực của chúng tôi sẽ 
tập trung vào các chất gây ô 
nhiễm không khí có ảnh hưởng 
lớn nhất đến sức khỏe, bao gồm 
các hạt vật chất mịn và các chất 
lan nhiễm không khí độc hại.

Chúng tôi không chỉ xem xét dữ liệu của 
mình theo cách khác mà còn xây dựng năng 
lực cho cộng đồng để thu thập dữ liệu về ô 
nhiễm không khí. Chúng tôi sẽ đảm bảo nắm 
bắt được đầy đủ và chính xác về tình trạng ô 
nhiễm không khí tại địa phương, bao gồm trải 
nghiệm của cộng đồng và quan điểm về ô 
nhiễm không khí tại địa phương. Những nỗ lực 
này được trình bày trong Chiến Lược 2.2 Thu 
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Thập Dữ Liệu Cộng Đồng và Chiến Lược 2.7 
Tìm Hiểu về Tình Trạng Ô Nhiễm Không Khí 
tại Địa Phương. 

Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để hiểu rõ hơn về 
cách giảm thiểu tình trạng ô nhiễm từ những 
nguồn gây ra nhiều tác hại nhất. Thông qua 
việc lập mô hình các hành động khả thi trên 
máy tính, chúng tôi có thể biết được hành 
động nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất trong 
việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm gây hại 
trong cộng đồng.

Những gì chúng tôi tìm hiểu được thông qua 
những nỗ lực trong chiến lược này sẽ cung cấp 
thông tin cho nhiều chiến lược trong Kế Hoạch 
Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. Các chiến lược 
đề cập đến các quy định mới, thực thi hiệu 
quả hơn đối với các nguồn gây ô nhiễm không 
khí trong cộng đồng và nhiều chương trình 
khuyến khích chiến lược hơn, đều sẽ dựa vào 
những việc chúng tôi làm để hiểu rõ hơn về 
tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương 
và các hành động cần thiết để giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm đó. 
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Giảm Thiểu Tác Động của Ô Nhiễm Không 
Khí Đến Sức Khỏe
Chiến Lược 1.2 Quy Định Nghiêm Ngặt Hơn: Chúng tôi sẽ xây 
dựng các quy định nghiêm ngặt hơn, ưu tiên những quy định có 
thể cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương.

Cam Kết về Các Quy 
Định Nghiêm  

Ngặt Hơn

Đánh giá, cập nhật 
các quy định để đảm 
bảo khả năng bảo 
vệ sức khỏe và tính 
nghiêm ngặt.

Định kỳ đánh giá các 
quy định.

Chúng tôi cần có những quy định nghiêm 
ngặt hơn về các hoạt động góp phần nhiều 
nhất vào tình trạng bất bình đẳng về ô nhiễm 
không khí ở địa phương. Những gì chúng tôi 
tìm hiểu được thông qua những 
nỗ lực của mình trong Chiến 
Lược 1.1 Thay Đổi Cách Tiếp 
Cận Đảm Bảo Chất Lượng 
Không Khí về những nguồn góp 
phần nhiều nhất vào tình trạng 
ô nhiễm không khí ở địa phương 
và những hành động có thể có 
tác động lớn nhất trong công tác 
giảm thiểu tình trạng ô nhiễm sẽ 
giúp chúng tôi xây dựng các quy 
định nghiêm ngặt hơn này.

Theo chiến lược này, đối với 
các nguồn gây ô nhiễm không 
khí mà chúng tôi nhận thấy 
góp phần nhiều nhất vào tình trạng ô nhiễm 
không khí ở địa phương, chúng tôi sẽ đánh giá 
các quy định hiện hành, bao gồm mọi trường 
hợp miễn trừ hiện có. Chúng tôi sẽ đảm bảo 
những quy định này được cập nhật và phản 
ánh hiểu biết hiện tại của chúng tôi về những 
ảnh hưởng đến sức khỏe liên quan đến ô 

nhiễm không khí. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo 
các quy định về những tiến bộ công nghệ 
mới nhất trong công tác giảm phát thải. Trong 
trường hợp nhận thấy các quy định hiện hành 

không thể bảo vệ sức khỏe thỏa 
đáng hoặc các trường hợp miễn 
trừ không phù hợp hay lỗi thời, 
chúng tôi sẽ cập nhật quy định 
đó. Hoặc nếu cần, chúng tôi sẽ 
xây dựng các quy định mới để 
đảm bảo mức bảo vệ sức khỏe 
phù hợp cho cộng đồng. Trong 
quá trình thực hiện những điều 
này, chúng tôi sẽ ưu tiên các quy 
định mang lại lợi ích lớn nhất 
cho cộng đồng, trong đó có thể 
bao gồm các nguồn gây ô nhiễm 
gián tiếp. Các nguồn gây ô 
nhiễm gián tiếp là các cơ sở thu 
hút những nguồn di động gây 

ô nhiễm, chẳng hạn như xe tải, tàu hỏa, máy 
bay hoặc tàu. Sau lần đánh giá đầu tiên, chúng 
tôi sẽ lặp lại quy trình này đều đặn và ưu tiên 
xây dựng các quy tắc mới hoặc sửa đổi để đảm 
bảo tính nghiêm ngặt của các quy định sẽ tiếp 
tục theo kịp những tiến bộ về công nghệ và 
hoàn cảnh ở địa phương.
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Giảm Thiểu Tác Động của Ô Nhiễm Không 
Khí Đến Sức Khỏe
Chiến Lược 1.3 Giảm Thiểu Hoạt Động Đốt Khí: Chúng tôi sẽ 
giảm thiểu hoạt động đốt khí tại các nhà máy tinh chế để giảm 
bớt tác động của hoạt động đốt khí đối với cộng đồng, bao gồm 
cả ô nhiễm không khí và mùi.

Cam Kết Giảm Thiểu 
Đốt Khí

Khám phá các cách 
để giảm thiểu đốt khí. 

Giúp công chúng 
tham gia nhiều hơn 
vào vấn đề đốt khí. 

Chia sẻ thông tin kịp 
thời, dễ tiếp cận.

Tăng cường thanh tra 
và giám sát tình trạng 
ô nhiễm không khí 
ở những nơi diễn ra 
hoạt động đốt khí.

Những người sống gần các nhà máy tinh chế 
cảm thấy lo ngại về hoạt động đốt khí, bởi 
hoạt động đốt khí có thể định kỳ thải ra lượng 
ô nhiễm không khí không chắc chắn và có khả 
năng không an toàn. Đốt khí là hoạt động tạo 
ra lửa, khói và mùi rõ ràng từ các 
ống khói cao có đầu đốt, được 
sử dụng để tiêu hủy khí được tạo 
ra tại các nguồn công nghiệp 
như nhà máy tinh chế, nhà máy 
thu hồi lưu huỳnh và nhà máy 
sản xuất hydro. Hệ thống đốt khí 
phải được coi là thiết bị đảm bảo 
an toàn cuối cùng.

Các quy định hiện hành của 
chúng tôi nghiêm cấm hoạt 
động đốt khí thường xuyên bằng 
cách yêu cầu các nhà máy tinh 
chế nộp và tuân thủ Kế Hoạch 
Tối Giảm Bùng Phát hàng năm. 
Những kế hoạch này yêu cầu các 
nhà máy tinh chế phải đánh giá 
và thực hiện tất cả các biện pháp 
phòng ngừa khả thi hoặc các 
hành động có thể thực hiện để 
ngăn chặn hợp lý hoạt động đốt khí dự kiến, 
chẳng hạn như trong các đợt bảo dưỡng. Quy 
định của chúng tôi cũng yêu cầu các nhà máy 
tinh chế ghi lại các đợt đốt khí, giám sát khối 
lượng và thành phần của khí đốt và gửi báo 
cáo đốt khí hàng tháng cho Địa Hạt Không Khí. 
Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát, báo cáo đốt khí 
hàng tháng và thông tin chung về các đợt đốt 
khí và lượng khí thải có liên quan của  

từng cơ sở được đăng trên trang 
web của chúng tôi.

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ tìm hiểu 
những phương thức mới và bổ sung để tối 

giảm hoạt động đốt khi thông 
qua quy trình hợp tác với bất 
kỳ ai quan tâm đến việc tham 
gia. Các lựa chọn bao gồm tự 
động hóa hoạt động giám sát, 
thực hiện các cách tốt hơn để 
hạn chế tình trạng ô nhiễm liên 
quan đến hệ thống đốt khí và 
tăng cường các quy định liên 
quan đến giảm thiểu hoạt động 
đốt khí của chúng tôi. Trong quá 
trình tìm hiểu những phương 
án này, bao gồm cả việc có thể 
cập nhật các quy định, chúng tôi 
sẽ cân nhắc đến các tác động 
tới sức khỏe, khả năng thực thi 
tốt hơn, tính an toàn và các yêu 
cầu nghiêm ngặt hơn khi đốt khí 
cũng như các yêu cầu báo cáo 
kèm theo. Chúng tôi cũng sẽ 
giúp công chúng tham gia nhiều 

hơn vào vấn đề đốt khí, đồng thời xây dựng 
các cách để chia sẻ thông tin kịp thời và dễ 
tiếp cận cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng. 
Hơn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện hiệu quả hơn 
công tác yêu cầu các nhà máy tinh chế phải 
chịu trách nhiệm giải trình về mọi vụ việc đốt 
khí không tuân thủ theo các quy định của 
chúng tôi thông qua việc tăng cường thanh 
tra và giám sát khi xảy ra vụ việc. 
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Giảm Thiểu Tác Động của Ô Nhiễm Không 
Khí Đến Sức Khỏe
Chiến Lược 1.4 Tái Phân Bổ Nguồn Tài Trợ: Chúng tôi sẽ tái phân 
bổ các chương trình tài trợ để mang lại lợi ích tốt hơn cho các 
cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm không khí.

Cam Kết Tái Phân Bổ 
Nguồn Tài Trợ

Với các ý kiến đóng 
góp từ phía cộng đồng, 
thay đổi các chương 
trình tài trợ của mình 
để mang lại nhiều lợi 
ích hơn cho các cộng 
đồng, khu dân cư và 
các hộ gia đình.

Đánh giá các chương 
trình tài trợ để giảm 
bớt rào cản trong việc 
nộp đơn xin tài trợ.

Xây dựng các giải pháp 
sáng tạo để tài trợ cho 
nhiều dự án khác nhau.

Phối hợp với các cộng 
đồng về những ý tưởng 
dự án mới và tìm nguồn 
tài trợ.

Hợp tác với các cộng 
đồng trong quá trình 
nộp đơn xin cấp khoản 
và thực hiện.

Địa Hạt Không Khí có nhiều 
chương trình tài trợ khác nhau 
để giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm không khí. Nguồn tài 
trợ cấp khoản dành cho chủ sở 
hữu đội xe và thiết bị để nâng 
cấp động cơ cũ gây ô nhiễm 
cao trong xe tải, xe buýt trường 
học và xe buýt công cộng, thiết 
bị xây dựng, tàu biển, tàu hỏa, 
thiết bị hỗ trợ mặt đất ở sân bay 
và thiết bị nông nghiệp. Chúng 
tôi cũng có nguồn tài trợ cho 
các trạm sạc xe điện và hỗ trợ 
tài chính cho các giải pháp công 
nghệ khí hậu tiên tiến. Các cơ 
quan công cộng có thể nộp 
đơn xin tài trợ để xây dựng các 
trung tâm không khí sạch và lắp 
đặt làn đường dành cho xe đạp. 
Cư dân cũng có thể được tài trợ 
để thay thế những chiếc ô tô cũ 
của mình bằng những lựa chọn 
sạch hơn hoặc để thay thế bếp 
củi hay lò sưởi bằng máy bơm 
nhiệt điện. Họ thậm chí có thể 
đổi xe cũ lấy tiền mặt.

Mặc dù những chương trình tài 
trợ này có hiệu quả trong việc 
giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 
không khí nhưng những thách 
thức vẫn tồn tại. Các yêu cầu tài 
trợ của tiểu bang và liên bang 

giới hạn đáng kể số người có 
thể nộp đơn và loại dự án có 
thể được tài trợ. Ngoài ra, thời 
hạn hoàn thành dự án cũng rất 
ngắn. Bên cạnh đó, các thành 
viên trong cộng đồng thường 
cho chúng tôi biết rằng các 
chương trình tài trợ của chúng 
tôi không đáp ứng trực tiếp 
được nhu cầu của họ hoặc khó 
tiếp cận. Các yêu cầu về việc 
nộp đơn, tính đủ điều kiện và 
báo cáo có thể phức tạp và 
nghiêm ngặt. Các cộng đồng 
cũng mong muốn được tham 
gia nhiều hơn vào các loại dự án 
mà chúng tôi tài trợ.

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ thay đổi các chương trình tài 
trợ của mình để mang lại nhiều 
lợi ích hơn cho các cộng đồng, 
khu dân cư và các hộ gia đình. 
Những thay đổi sẽ được tiến 
hành dựa trên ý kiến đóng góp 
từ các thành viên trong cộng 
đồng và những bài học chúng 
tôi rút ra từ Chiến Lược 1.1 
Thay Đổi Cách Tiếp Cận Đảm 
Bảo Chất Lượng Không Khí,  
về nguồn ô nhiễm không khí 
gây hại nhiều nhất cho cộng 
đồng và những hành động 
hiệu quả nhất trong việc giảm 
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thiểu tình trạng ô nhiễm. Nếu có thể, chúng 
tôi sẽ giảm bớt rào cản trong việc nộp đơn 
xin tài trợ, bao gồm cả các yêu cầu đủ điều 
kiện và xây dựng các giải pháp sáng tạo để tài 
trợ cho nhiều dự án khác nhau đáp ứng nhu 
cầu của cộng đồng.

Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cộng đồng 
để xác định và tiếp cận các nguồn tài trợ mới 
không phải của Địa Hạt Không Khí, chẳng 

hạn như cấp khoản của tiểu bang, liên bang 
hoặc các cấp khoản khác. Những khoản tài 
trợ như vậy có thể được sử dụng để mở rộng 
các cấp khoản của chúng tôi dành cho việc 
tài trợ nâng cao năng lực cộng đồng và giáo 
dục cộng đồng. Chúng tôi sẽ trao đổi với cộng 
đồng về việc xác định các ý tưởng dự án mới 
và hỗ trợ trong quá trình xin tài trợ. Nếu có 
thể, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với cộng đồng 
trong quá trình thực hiện dự án.
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Buộc Những Người Vi Phạm Phải Chịu 
Trách Nhiệm Giải Trình
Chiến Lược 1.5 Tăng Cường Điều Tra Hành Vi Vi Phạm: Chúng 
tôi sẽ tăng cường các quy trình điều tra hành vi vi phạm quy 
định của Địa Hạt Không Khí tại các cộng đồng đang phải gánh 
chịu ảnh hưởng nặng nề do ô nhiễm không khí để bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng một cách hiệu quả hơn.

Cam Kết Tăng 
Cường Điều Tra

Xây dựng quy trình 
điều tra nâng cao 
đối với các hành vi vi 
phạm.

Định lượng chính xác 
hơn lượng phát thải 
vi phạm quy định 
và phân tích các tác 
động tới sức khỏe.

Điều tra thời gian vi 
phạm và những chi 
phí có thể tránh được 
có thể dẫn đến hành 
vi vi phạm. 

Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm quản lý khí 
thải từ các nguồn ô nhiễm không khí cố định, 
bao gồm nhà máy tinh chế, nhà máy phát điện, 
nhà máy xử lý nước thải, trạm xăng và nhiều 
hoạt động thương mại, sản xuất 
và công nghiệp khác. Nếu một 
ngành hoặc doanh nghiệp vi 
phạm bất kỳ quy định nào của 
chúng tôi, chúng tôi có quy trình 
xác định và điều tra các hành 
vi vi phạm đó. 

Trong các cuộc điều tra, đôi khi 
chúng tôi không có toàn bộ 
thông tin cần thiết để chứng 
minh đầy đủ mức độ nghiêm 
trọng của hành vi vi phạm, đặc 
biệt là lắng nghe ý kiến từ các 
thành viên cộng đồng về mức 
độ ảnh hưởng của hành vi vi 
phạm đến họ. Chúng tôi cũng có 
thể sẽ có ít thông tin về hậu quả 
của hành vi vi phạm đối với sức 
khỏe cộng đồng hoặc khả năng 
tiết kiệm chi phí cho người vi 
phạm từ các hành động dẫn đến 
hành vi vi phạm. Những thông 
tin bổ sung này có thể sẽ hữu 
ích trong việc xây dựng các biện pháp thực thi 
nghiêm ngặt hơn và đánh giá hình phạt liên 
quan đối với các hành vi vi phạm. Đổi lại, việc 
này có thể ngăn chặn hiệu quả hơn để các 
ngành không vi phạm quy định và cải thiện 
việc tuân thủ trong tương lai.

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ xây dựng 
một quy trình điều tra nâng cao đối với các 
hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi 
phạm xảy ra ở các cộng đồng đang phải gánh 

chịu ảnh hưởng nặng nề do ô 
nhiễm không khí. Quy trình sẽ 
có cách để các thành viên cộng 
đồng cho chúng tôi biết hành vi 
vi phạm đã tác động đến họ như 
thế nào. Chúng tôi sẽ định lượng 
chính xác hơn mức độ phát thải 
vi phạm quy định của chúng tôi 
trong cộng đồng và, nếu có thể, 
chúng tôi sẽ phân tích tác động 
đến sức khỏe của các hành vi vi 
phạm trong cộng đồng. Chúng 
tôi cũng sẽ điều tra thời gian 
vi phạm và những chi phí có 
thể tránh được có thể dẫn đến 
hành vi vi phạm.

Chúng tôi sẽ ưu tiên thực hiện 
quy trình điều tra mới đối với 
mọi hành vi vi phạm xảy ra từ 
các nguồn ô nhiễm không khí 
được phát hiện có tác động lớn 
nhất đến sức khỏe cộng đồng, 
như đã xác định trong Chiến 

Lược 1.1. Thay Đổi Cách Tiếp Cận Đảm Bảo 
Chất Lượng Không Khí.
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Buộc Những Người Vi Phạm Phải Chịu 
Trách Nhiệm Giải Trình
Chiến Lược 1.6 Chính Sách Thực Thi Mới: Chúng tôi sẽ hợp 
tác với cộng đồng để xây dựng chính sách thực thi nhằm 
ngăn chặn hiệu quả hơn các hành vi vi phạm quy định về chất 
lượng không khí.

Cam Kết về Chính 
Sách Thực Thi Mới

Xây dựng chính sách 
thực thi có tính đến 
các nguyên tắc công 
lý môi trường, ý kiến, 
kinh nghiệm và quan 
điểm của cộng đồng.

Một phần quan trọng trong công việc của 
Địa Hạt Không Khí là thực thi các quy định về 
chất lượng không khí. Việc thực thi hiệu quả là 
trọng tâm để đảm bảo các quy định của chúng 
tôi có tác động thực tế và có thể đo lường 
được đối với chất lượng không khí. Việc thực 
thi được thực hiện thông qua công tác thanh 
tra thường xuyên các nhà máy tinh chế, nhà 
máy phát điện, nhà máy xử lý nước thải cũng 
như các cơ sở công nghiệp và 
doanh nghiệp khác do chúng tôi 
quản lý. Địa Hạt Không Khí cũng 
phản hồi các khiếu nại, từ đó có 
thể dẫn đến điều tra các hành 
vi có thể vi phạm quy định. Địa 
Hạt Không Khí cũng hợp tác với 
tiểu bang để giúp thực thi các 
quy định của tiểu bang về xe tải, 
thiết bị cảng và các nguồn gây ô 
nhiễm không khí di động khác. 

Cộng đồng muốn chúng tôi 
minh bạch và có trách nhiệm giải trình hơn 
trong cách thực thi quy định, để họ cảm thấy 
tin tưởng rằng chúng tôi đang buộc những 
người vi phạm phải hoàn toàn chịu trách 
nhiệm giải trình. Mặc dù các trường hợp thực 
thi pháp luật đang diễn ra phải được bảo mật 
nhưng chúng tôi vẫn có thể xây dựng công 
khai chính sách về cách xử lý các trường hợp 
thực thi pháp luật. 

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ xây dựng 
chính sách thực thi có tính đến các nguyên 
tắc công lý môi trường cũng như ý kiến, kinh 
nghiệm và quan điểm của cộng đồng nhằm 
xây dựng niềm tin và lòng tin của cộng đồng 
dành cho những nỗ lực của chúng tôi nhằm 
thực thi các quy định về chất lượng không khí. 
Chính sách cũng sẽ bao gồm một bộ nguyên 
tắc nhằm hướng dẫn cách Địa Hạt Không 

Khí đánh giá và áp dụng các 
hình phạt được luật pháp tiểu 
bang cho phép, các biện pháp 
khắc phục pháp lý tập trung 
vào cộng đồng và cân nhắc 
đến hành vi vi phạm nhiều lần. 
Trong chính sách này, chúng 
tôi cũng sẽ cân nhắc các hành 
động thực thi, chẳng hạn như 
lệnh triệt giảm hoặc phối hợp 
với các cơ quan thực thi khác 
như luật sư của quận hay Tổng 
Chưởng Lý tiểu bang.

Chúng tôi cam kết tham gia vào quy trình hợp 
tác với các cộng đồng, ngành công nghiệp 
được quản lý, người lao động và những đối 
tượng khác có thể quan tâm đến việc tham gia 
cùng với chúng tôi trong quá trình xây dựng 
chính sách thực thi mới.
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Giảm Thiểu Biến Đổi Khí Hậu và Tác Động 
của Biến Đổi Khí Hậu
Chiến Lược 1.7 Giải Pháp Khí Hậu Mới: Chúng tôi sẽ xây 
dựng các giải pháp mới trên cấp độ khu vực cho vấn đề 
biến đổi khí hậu và hỗ trợ các đối tác tăng cường giảm thiểu 
biến đổi khí hậu.

Cam Kết Giảm Thiểu 
Biến Đổi Khí Hậu

Tối đa hóa lợi ích 
của các quy định và 
chương trình không 
theo quy định đối với 
tình trạng biến đổi 
khí hậu.

Xây dựng kế hoạch 
khí hậu khu vực.

Đánh giá và cải thiện 
Chương Trình Tài Trợ 
Công Nghệ Khí Hậu.

Hoạt động của con người đã làm thay đổi khí 
hậu của chúng ta. Những tác động từ một 
hành tinh đang nóng dần lên được ghi nhận 
trên khắp thế giới, bao gồm các đợt nắng 
nóng, cháy rừng, bão, hạn hán và lũ lụt ngày 
càng gia tăng. Những tác động 
này không ảnh hưởng đồng 
đều lên tất cả mọi người. Những 
cộng đồng đã phải vất vả xoay 
xở trong nhiều năm để được 
hưởng không khí sạch, nước 
uống an toàn, thực phẩm bổ 
dưỡng, việc làm với mức lương 
đủ sống và nhà ở giá cả phải 
chăng cũng là những cộng đồng 
dễ bị tổn thương nhất trước tác 
động của khí hậu. Những cộng 
đồng đang phải gánh chịu ảnh 
hưởng nặng nền do tình trạng 
ô nhiễm không khí và nghèo 
đói thường có tỷ lệ mắc bệnh 
hen suyễn, bệnh tim mạch và 
các bệnh trạng khác cao hơn, 
khiến họ dễ bị tổn thương hơn 
trước khói cháy rừng, nhiệt độ 
khắc nghiệt và các tác động khác của khí hậu. 
Những tác động do khí hậu nóng lên được 
dự đoán sẽ trở nên trầm trọng hơn trong 
những thập kỷ tới. 

Cacbon dioxit là loại khí giữ nhiệt phổ biến 
nhất (còn được gọi là khí nhà kính) góp phần 
gây ra tình trạng biến đổi khí hậu. Lượng 
cacbon dioxit bao phủ hành tinh đang tăng 
lên nhanh chóng, chủ yếu là do hoạt động đốt 

than, dầu và khí đốt tự nhiên. Địa Hạt Không 
Khí không có thẩm quyền ban hành các quy 
định nhằm giảm lượng khí cacbon dioxit từ 
các nguồn công nghiệp lớn như nhà máy tinh 
chế hoặc nhà máy phát điện chạy bằng khí 

đốt tự nhiên. Chúng tôi cũng 
không có thẩm quyền quản lý 
ô tô, xe tải và các nguồn gây ô 
nhiễm không khí di động khác; 
thẩm quyền đó thuộc về chính 
quyền tiểu bang và liên bang. 
Những nguồn này sản sinh ra 
hơn 75% lượng khí thải nhà kính 
trong khu vực. Tuy nhiên, chúng 
tôi có thẩm quyền quản lý khí 
metan và các loại khí nhà kính 
khác có tác động mạnh hơn 
cacbon dioxit. 

Hội Đồng Tài Nguyên Không 
Khí California, cơ quan giám sát 
mọi nỗ lực giảm thiểu tình trạng 
ô nhiễm không khí trong tiểu 
bang, đã thông qua kế hoạch 
khí hậu toàn tiểu bang để đạt 

được mục tiêu trung hòa cacbon hay lượng 
phát thải khí nhà kính bằng không vào năm 
2045. Tại Vùng Vịnh, các thành phố và quận 
đã thông qua hơn 80 kế hoạch hành động về 
khí hậu của địa phương. Các cơ quan chính 
quyền khu vực, như các cơ quan giao thông 
vận tải, đang xây dựng và thực hiện các kế 
hoạch nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí 
hậu. Đáng tiếc là những kế hoạch này không 
phải lúc nào cũng được xây dựng với sự phối 
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hợp hay hợp tác của những cộng đồng dễ 
bị tổn thương nhất trước tác động của khí 
hậu. Đồng thời, hiện nay có các cơ hội tài trợ 
liên bang hiếm có dành cho chính quyền địa 
phương và các tổ chức cộng đồng để giảm 
phát thải khí nhà kính, giúp cộng đồng 
thích ứng với tác động của khí hậu 
và phát triển trong nền kinh tế 
trung hòa cacbon.

Ngoài ra, Địa Hạt Không 
Khí đang triển khai 
một chương trình 
giúp tài trợ cho các 
dự án địa phương 
áp dụng các công 
nghệ mới nhằm 
cắt giảm các loại 
khí giữ nhiệt trong 
cộng đồng xung 
quanh Vùng Vịnh, còn 
được gọi là chương 
trình Tài Trợ Công Nghệ 
Khí Hậu. Chương trình đã 
hoạt động hiệu quả ngay từ 
giai đoạn đầu nhưng cần được 
đánh giá và cải thiện để tiếp tục phát huy 
các lợi ích về khí hậu cho cộng đồng. 

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ tối đa hóa 
lợi ích của các quy định liên quan đến chất 
lượng không khí và các chương trình không 
theo quy định của chúng tôi đối với tình trạng 
biến đổi khí hậu. Thông thường, các hoạt động 
tạo ra khí nhà kính cũng gây nên tình trạng ô 
nhiễm không khí gây hại khác. Khi xây dựng 
các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các 

ngành, doanh nghiệp và hoạt động góp phần 
nhiều nhất vào tình trạng ô nhiễm không khí ở 
địa phương, như đã nêu trong Chiến Lược 1.2 
Quy Định Nghiêm Ngặt Hơn, chúng tôi cũng 
sẽ đánh giá các cách tiềm năng để giảm phát 

thải khí nhà kính.

Chúng tôi cũng sẽ phối hợp 
với các đối tác chính quyền 

tiểu bang, khu vực và 
địa phương để xây 

dựng các giải pháp 
khu vực cho vấn 
đề biến đổi khí 
hậu. Chúng tôi 
sẽ xây dựng một 
kế hoạch khí hậu 
khu vực trong đó 
trình bày các nỗ 

lực của khu vực có 
thể phối kết hợp với 

nhau và với các nỗ lực 
của địa phương và tiểu 

bang như thế nào để đạt 
được mức trung hòa cacbon. 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch 
này, chúng tôi sẽ tương tác với các cộng 

đồng đa dạng của Vùng Vịnh để hiểu rõ hơn về 
những mối quan ngại và ưu tiên về khí hậu của 
họ. Kế hoạch khí hậu khu vực sẽ hỗ trợ nhiều 
đơn xin tài trợ thành công và phối hợp hơn, 
đồng thời thực hiện các nỗ lực ưu tiên về khí 
hậu ở hiện tại và trong tương lai một cách hiệu 
quả hơn. Chúng tôi sẽ đánh giá và cải thiện 
chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu để 
tăng tối đa các lợi ích cho cộng đồng. 

Những tác động do khí hậu 
nóng lên được dự đoán sẽ 

trở nên trầm trọng hơn trong 
những thập kỷ tới. 
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Mục Tiêu 2: Tăng 
Cường Công Lý  

Môi Trường

Các chiến lược của Mục Tiêu 2 được sắp xếp xoay quanh ba mục tiêu cụ thể: 

•	 Xây dựng quan hệ đối tác và năng lực cho cộng đồng

•	 Xác định tình trạng bất bình đẳng

•	 Giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng

Những mục tiêu cụ thể này và các chiến lược có liên quan được xây dựng để 
giúp chúng tôi hợp tác với cộng đồng nhằm hiểu rõ hơn và giải quyết hiệu quả 
hơn các vấn đề về chất lượng không khí ở địa phương.
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Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và  
Năng Lực Cho Cộng Đồng
Chiến Lược 2.1 Quan Hệ Đối Tác Với Cộng Đồng: Chúng tôi sẽ xây 
dựng mối quan hệ đối tác với cộng đồng để họ có thể trực tiếp 
tham gia vào các giải pháp cho những vấn đề về chất lượng không 
khí ảnh hưởng đến họ.

Cam Kết về Quan 
Hệ Đối Tác Với Cộng 

Đồng

Mở rộng các mô hình 
quan hệ đối tác với 
cộng đồng sang các 
cộng đồng khác chịu 
ảnh hưởng bởi tình 
trạng ô nhiễm  
không khí. 

Hợp tác với cộng 
đồng để phát triển và 
xác định quan hệ đối 
tác với cộng đồng.

Vào tháng 9 năm 2017, một luật mới của tiểu 
bang là Dự Luật Hạ Viện 617 đã thay đổi căn 
bản cách tiếp cận công tác lập kế hoạch về 
chất lượng không khí của các địa hạt không 
khí địa phương. Luật yêu cầu tất cả các địa hạt 
không khí địa phương lớn trong 
tiểu bang phải hợp tác với các 
cộng đồng được tiểu bang lựa 
chọn để xây dựng các kế hoạch 
giám sát cộng đồng và/hoặc 
kế hoạch nhằm giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm không khí trong 
khu dân cư của mình. Tại Vùng 
Vịnh, chúng tôi đã hợp tác với 
các cộng đồng ở West Oakland, 
khu vực Richmond-North 
Richmond-San Pablo, 
East Oakland và Bayview Hunters 
Point-Southeast San Francisco để 
xác định các mối quan ngại về ô 
nhiễm không khí tại địa phương 
và các chiến lược nhằm giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm đó. Đối 
với khu vực Richmond, chúng tôi 
cũng đã xây dựng một kế hoạch 
giám sát cộng đồng với sự hợp tác của cộng 
đồng. Hoạt động này đã giúp chúng tôi hiểu 
rằng cần có quan hệ đối tác để xây dựng lòng 
tin và đạt được thành công. 

Việc lập kế hoạch chất lượng không khí tại địa 
phương cần có ý kiến đóng góp rộng rãi của 
cộng đồng và phải phù hợp với các nguyên 
tắc công lý môi trường. Những người sống 
trong các cộng đồng từng phải gánh chịu ảnh 

hưởng nặng nề do tình trạng ô nhiễm không 
khí là chuyên gia về những tác động đang 
ảnh hưởng đến cộng đồng, sức khỏe và chất 
lượng cuộc sống của họ. Địa Hạt Không Khí 
có chuyên môn về ô nhiễm không khí, khối 

lượng lớn dữ liệu về chất lượng 
không khí và kiến thức về cách 
các cơ quan chính quyền khác 
nhau ở cấp địa phương, tiểu 
bang và liên bang có thể giúp 
giải quyết các vấn đề của cộng 
đồng. Cả chính quyền và cộng 
đồng đều đóng góp những thứ 
có giá trị và cần thiết cho mối 
quan hệ đối tác.

Quan trọng hơn, những người 
sống trong các cộng đồng chịu 
tổn hại từ lâu do không khí và 
các tình trạng ô nhiễm khác từ 
trước đến nay đã không thực sự 
tham gia vào quá trình ra quyết 
định của chính quyền. Hợp tác 
với cộng đồng là một trong 
nhiều bước cần thiết để xóa bỏ 

và khắc phục tác hại do các hành vi phân biệt 
đối xử trong quá khứ gây ra. 

Hầu hết các chiến lược trong Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029 đều yêu cầu hợp tác 
với cộng đồng. Ví dụ, chúng tôi sẽ hợp tác với 
các cộng đồng để hiểu rõ hơn trải nghiệm của 
họ về ô nhiễm không khí và các nguồn khiến 
họ quan ngại, đồng thời xác định các hành 
động giảm thiểu tình trạng ô nhiễm. Chúng tôi 
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sẽ phối hợp với các cộng đồng để xây dựng 
chính sách thực thi mới và thảo luận về việc 
tuân thủ cũng như nỗ lực thực thi, nhu cầu 
đối với dữ liệu về chất lượng không khí, các 
chương trình tài trợ mới và tái phân 
bổ các chính sách và chương 
trình hiện có của chúng tôi. 
Theo chiến lược này, chúng 
tôi sẽ hình thành các mối 
quan hệ và quan hệ đối 
tác cần thiết để thực hiện 
kế hoạch chiến lược, bao 
gồm quan hệ đối tác với 
các nhà thờ, trường học 
hoặc các tổ chức yêu cầu 
tư cách thành viên khác. 

Chúng tôi sẽ áp dụng những 
bài học rút ra được ở West 
Oakland, Richmond, East Oakland và 
Bayview Hunters Point và mở rộng các mô 
hình quan hệ đối tác đó sang các cộng đồng 
khác chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm 
không khí. Chúng tôi có cách hợp tác riêng 
phù hợp với từng cộng đồng. Chúng tôi sẽ 
làm việc với những người đứng đầu cộng 
đồng, bao gồm các thành viên trong ban chỉ 
đạo cộng đồng từ West Oakland, Richmond, 
East Oakland và Bayview Hunters Point để xây 
dựng và xác định quan điểm của họ về mối 
quan hệ đối tác.

Quan hệ đối tác có thể có nhiều hình thức, 
từ việc thành lập một ban chỉ đạo chính thức 
cho đến việc Địa Hạt Không Khí thường xuyên 

tham dự các cuộc họp cộng đồng thường 
trực. Mức độ tham gia của cộng 

đồng cũng có thể khác nhau tùy 
theo nhu cầu của họ. Một số 

cộng đồng có thể muốn xây 
dựng các kế hoạch giảm 
thiểu phát thải chính 
thức, tương tự như các 
kế hoạch đã được thông 
qua ở West Oakland và 
Richmond. Những cộng 

đồng khác có thể muốn 
được cập nhật thường 

xuyên về cách chúng tôi cải 
thiện chất lượng không khí 

trong cộng đồng của họ, tiếp cận 
các công cụ để thu thập dữ liệu về chất 

lượng không khí của riêng họ hoặc đưa ra ý 
kiến đóng góp về các nguồn gây ô nhiễm tại 
địa phương và các hành động mà chúng tôi có 
thể thực hiện. Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ họp với các cộng đồng tại nơi họ sinh sống.
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Q U A N  H Ệ  Đ Ố I  TÁ C  V Ớ I  C Ộ N G  Đ Ồ N G  
T R O N G  T H Ự C  T Ế

West Oakland 

Dự Án Chỉ Số Môi Trường West Oakland do những người đồng sáng lập là  
Bà Margaret Gordon và Ông Brian Beveridge dẫn dắt đã có thành tích lâu dài và 
thành công trong việc tổ chức các thành viên cộng đồng vận động chính sách vì chất 
lượng không khí tốt hơn ở West Oakland. Dự Án Chỉ Số được định vị riêng để tham 
gia nhanh chóng và hiệu quả vào công tác lập kế hoạch hành động về chất lượng 
không khí của cộng đồng West Oakland, vốn được coi là hình mẫu cho các kế hoạch 
giảm thiểu phát thải trên khắp California. Bà Gordon và Ông Beveridge đã lãnh đạo 
Ban Chỉ Đạo Kế Hoạch Hành Động Cộng Đồng West Oakland trong việc xây dựng 
kế hoạch Tự Quản Lý Không Khí, được Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí thông 
qua vào tháng 10 năm 2019. Ủy ban đại diện cho cư dân, nhà nghiên cứu, học giả, cơ 
quan công cộng, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức cộng đồng. Kể từ khi kế hoạch 
được thông qua, ủy ban đã hợp tác với Địa Hạt Không Khí và các cơ quan công cộng 
khác để nỗ lực thực hiện. 

Richmond-North Richmond-San Pablo 

Vào tháng 3 năm 2021, một ban chỉ đạo cộng đồng đã được triệu tập để hướng dẫn 
xây dựng kế hoạch giảm thiểu phát thải cộng đồng cho khu vực Richmond-North 
Richmond-San Pablo với tên gọi Hành Trình đến Không Khí Sạch. Ủy ban đã xây dựng 
kế hoạch này với sự hợp tác của Địa Hạt Không Khí, Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí 
California và chính quyền địa phương. Các thành viên ban chỉ đạo cộng đồng đại 
diện cho các cộng đồng đa dạng của khu vực Richmond-North Richmond-San Pablo 
và có kiến thức cũng như chuyên môn phong phú. Họ đại diện cho những người làm 
việc, sinh sống hoặc lớn lên trong khu vực, bao gồm cư dân, lãnh đạo cộng đồng, 
nhân viên cơ quan công cộng, người đại diện doanh nghiệp và các nhóm phi lợi 
nhuận. Ban chỉ đạo có khoảng ba mươi người. Vào tháng 5 năm 2024, Hội Đồng 
Quản Trị của Địa Hạt Không Khí đã thông qua bản kế hoạch Hành Trình đến Không Khí 
Sạch chính thức. Ủy ban tiếp tục họp khi chúng tôi cùng nhau tiến tới việc thực hiện 
kế hoạch. 
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East Oakland 

Vào năm 2022, Địa Hạt Không Khí và tổ chức Communities for a Better Environment 
đã hợp tác để lựa chọn thành viên cho Ban Chỉ Đạo Cộng Đồng nhằm chỉ đạo công 
tác xây dựng kế hoạch cộng đồng nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí địa 
phương ở East Oakland. Các thành viên ban chỉ đạo bao gồm những người đại diện 
đã lớn lên, sinh sống hoặc làm việc tại East Oakland. Các thành viên không bỏ phiếu 
bao gồm một thành viên của cộng đồng doanh nghiệp và các đại diện từ Cảng 
Oakland, Thành Phố Oakland và Sở Y Tế Công Cộng Quận Alameda. Ban chỉ đạo 
đã lựa chọn ranh giới lập kế hoạch và phác thảo tầm nhìn, nguyên tắc cho kế hoạch. 
Gần đây, họ cũng đã hoàn thành một dự án lập bản đồ để thu thập thông tin từ các 
thành viên cộng đồng về tài sản cộng đồng của East Oakland và các địa điểm có mối 
quan ngại về tình trạng ô nhiễm. Ủy ban họp hàng tháng và hiện đang xây dựng các 
chiến lược nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí ở East Oakland.

Bayview Hunters Point-Southeast San Francisco 

Vào tháng Hai năm 2023, tiểu bang đã chọn Bayview Hunters Point-Southeast 
San Francisco để xây dựng kế hoạch giảm thiểu phát thải cho cộng đồng. Công tác 
đề cử được dẫn dắt bởi tổ chức Bayview Hunters Point Community Advocates và 
Quỹ Cộng Đồng Marie Harrison. Ban chỉ đạo cộng đồng gồm 21 thành viên hiện 
sẽ chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch cộng đồng. Ủy ban đại diện cho cộng đồng 
đa dạng đang sinh sống hoặc làm việc tại Bayview Hunters Point-Southeast San 
Francisco. Ủy ban bắt đầu họp công khai vào tháng Một năm 2024, các đồng chủ tịch 
đã được chọn và điều lệ đã được thông qua gần đây. Ban chỉ đạo gần đây đã lập bản 
đồ chỉ ra vị trí các nguồn gây ô nhiễm và những nơi cư dân sinh sống, làm việc, vui 
chơi và cầu nguyện. Trong năm tới, ban chỉ đạo sẽ xác định dữ liệu hiện có cũng như 
các nhu cầu dữ liệu khác, đồng thời sẽ xây dựng tuyên bố về tầm nhìn và ranh giới kế 
hoạch. Những nỗ lực này là một phần trong công tác xây dựng mục tiêu, chiến lược 
và hành động cho kế hoạch cộng đồng chính thức.
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Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và  
Năng Lực Cho Cộng Đồng
Chiến Lược 2.2 Thu Thập Dữ Liệu Cộng Đồng: Chúng tôi sẽ 
xây dựng năng lực cộng đồng để thu thập dữ liệu về ô nhiễm 
không khí và đảm bảo Địa Hạt Không Khí sử dụng những dữ 
liệu đó một cách hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu tình trạng 
ô nhiễm gây hại cho cộng đồng nhiều nhất.

Cam Kết Thu Thập 
Dữ Liệu Cộng Đồng

Cung cấp cho cộng 
đồng những công cụ 
thu thập dữ liệu về 
chất lượng không khí.

Tổ chức chương trình 
đào tạo về cách sử 
dụng các công cụ và 
quy trình thu thập dữ 
liệu tiêu chuẩn. 

Phối hợp với cộng 
đồng để thu thập dữ 
liệu về ô nhiễm 
không khí.

Các thành viên cộng đồng muốn hiểu rõ chất 
lượng không khí trong khu dân cư của họ. Họ 
cũng muốn góp phần đưa ra giải pháp trong 
việc thu thập thêm thông tin về chất lượng 
không khí. Tuy nhiên, các thành viên cộng 
đồng thường không có tất cả 
các công cụ cần thiết để thu 
thập dữ liệu hữu ích về ô nhiễm 
không khí. Những công cụ này 
không chỉ bao gồm các thiết bị 
cần thiết để thực hiện các phép 
đo chất lượng không khí mà còn 
bao gồm các nguồn lực, kỹ thuật 
và/hoặc phương pháp để thu 
thập và giải thích dữ liệu cũng 
như đảm bảo dữ liệu đó hữu 
ích trong nỗ lực giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm không khí. 

Khi nâng cao năng lực cho các 
thành viên cộng đồng trong việc 
thu thập và giải thích dữ liệu về 
ô nhiễm không khí, chúng tôi 
cũng có thể xây dựng mối quan 
hệ bền chặt hơn và tạo dựng 
thêm lòng tin giữa cộng đồng 
và Địa Hạt Không Khí. Chúng tôi 
có thể hợp tác cùng nhau để hiểu rõ hơn về 
tình trạng ô nhiễm không khí ở địa phương.

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ cung cấp 
cho thành viên cộng đồng các công cụ thu 

thập dữ liệu về chất lượng không khí, đào tạo 
về cách tận dụng tối đa các công cụ và quy 
trình thu thập dữ liệu tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ 
phối hợp với các cộng đồng để thu thập dữ 
liệu có thể giúp cải thiện công tác thực thi, các 

quy định nghiêm ngặt hơn, các 
chương trình khuyến khích mới 
hoặc nhắm mục tiêu tốt hơn 
hoặc các chương trình và chính 
sách khác nhằm giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm. Dữ liệu được thu 
thập có thể bao gồm các mẫu 
vật chất dạng hạt tích tụ trên bề 
mặt, khiếu nại về mùi và trường 
hợp quan sát thấy bụi đất vượt 
qua hàng rào cũng như các dữ 
liệu giám sát không khí khác.

Chúng tôi đang bắt đầu từ 
những cộng đồng chịu ảnh 
hưởng bởi các nhà máy tinh 
chế. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đào 
tạo các thành viên cộng đồng 
về quy trình thu thập dữ liệu và 
lưu trữ hồ sơ. Thông qua nỗ lực 
này và những nỗ lực tương tự, 
chúng tôi sẽ giúp cộng đồng 

thu thập dữ liệu hữu ích nhất trong công tác 
thực thi các quy định hiện hành và xây dựng 
các hành động bảo vệ sức khỏe tốt hơn mà 
chúng tôi thực hiện.
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Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và  
Năng Lực Cho Cộng Đồng
Chiến Lược 2.3: Tạo Điều Kiện Truy Cập Dữ Liệu: Chúng tôi sẽ 
cung cấp cho cộng đồng các công cụ và dữ liệu họ cần để truy 
cập và hiểu dữ liệu về ô nhiễm không khí để họ có được thông 
tin tốt hơn về mọi vấn đề ô nhiễm không khí tiềm ẩn.

Cam Kết Tạo Điều 
Kiện Tiếp Cận  

Dữ Liệu

Phối hợp với các 
thành viên cộng đồng 
để mô tả rõ hơn dữ 
liệu được cung cấp 
và hiểu cách họ muốn 
tiếp cận dữ liệu.

Điều chỉnh phương 
pháp chia sẻ dữ liệu 
để đáp ứng nhu cầu 
cụ thể của từng cộng 
đồng.

Chuẩn bị danh sách 
các dữ liệu sẵn có, 
bao gồm các dữ liệu 
giám sát, cấp phép, 
thực thi và khiếu nại.

Có rất nhiều nguồn dữ liệu về ô nhiễm không 
khí được cung cấp cho công chúng, đặc biệt 
là ở các cộng đồng được xác nhận có mức 
độ ô nhiễm cao và gần các nguồn ô nhiễm 
không khí lớn. Các nguồn dữ liệu bao gồm 
các trạm giám sát không khí 
riêng của Địa Hạt Không Khí, 
máy giám sát không khí tại hàng 
rào của nhà máy tinh chế, máy 
giám sát cộng đồng và mạng 
cảm biến ô nhiễm không khí 
chi phí thấp như PurpleAir. Các 
nguồn dữ liệu khác bao gồm 
ước tính phát thải ở cấp cơ sở 
của Địa Hạt Không Khí, thông 
tin về giấy phép và lịch sử tuân 
thủ. Với rất nhiều dữ liệu được 
cung cấp như vậy sẽ phát sinh 
những thách thức. Khi có thắc 
mắc về chất lượng không khí 
trong cộng đồng, các thành viên 
cộng đồng có thể gặp khó khăn 
trong việc chọn nguồn dữ liệu 
cần sử dụng hoặc biết lý do tại 
sao dữ liệu có thể sẽ mâu thuẫn 
hoặc khác nhau trong cùng một 
cộng đồng. Ngoài ra, việc xem 
dữ liệu về ô nhiễm không khí mà 
không có bối cảnh phù hợp có 
thể gây nhầm lẫn vì các thành 
viên cộng đồng có thể sẽ không 
biết cách diễn giải dữ liệu. Họ có thể sẽ không 
biết số liệu họ đang thấy được coi là tổng 
quan, chi tiết hay như thế nào so với các tiêu 
chuẩn sức khỏe hoặc đó có phải là số liệu cao 

bất thường cho thấy có vấn đề về chất lượng 
không khí hay không.

Ngoài dữ liệu về chất lượng không khí được 
cung cấp công khai, các thành viên cộng đồng 

muốn có thêm quyền truy cập 
vào dữ liệu của chúng tôi về 
việc cấp phép, phát thải và các 
hoạt động thực thi. Phần lớn 
dữ liệu này không thể truy cập 
được hoặc khó tìm.

Theo chiến lược này, chúng 
tôi sẽ nỗ lực để hiểu rõ hơn về 
nhu cầu về dữ liệu cộng đồng 
và cách để giúp dữ liệu về chất 
lượng không khí trở nên sẵn 
có, dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn. 
Chúng tôi sẽ chuẩn bị danh sách 
các dữ liệu sẵn có, bao gồm 
các dữ liệu giám sát, cấp phép, 
thực thi và khiếu nại. Chúng tôi 
sẽ phối hợp với các thành viên 
trong cộng đồng để mô tả rõ 
hơn các dữ liệu này. Ngoài ra, các 
cộng đồng khác nhau có nhu 
cầu về dữ liệu khác nhau, vì thế 
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức 
để điều chỉnh cách tiếp cận của 
mình nhằm đáp ứng nhu cầu cụ 
thể của từng cộng đồng. 
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Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và  
Năng Lực Cho Cộng Đồng
Chiến Lược 2.4 Dữ Liệu Sức Khỏe Cộng Đồng: Chúng tôi sẽ 
cung cấp cho cộng đồng thông tin sức khỏe tốt hơn để họ 
biết những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe của tình trạng ô 
nhiễm không khí và tăng cường khả năng tham gia quá trình 
đưa ra quyết định.

Cam Kết về Dữ Liệu 
Sức Khỏe

Mở rộng nỗ lực thu 
thập, phân tích và 
cung cấp dữ liệu sức 
khỏe cho cộng đồng. 

Sử dụng các phương 
pháp Đánh Giá Tác 
Động đến Sức Khỏe 
để xác định tác động 
tiềm ẩn của chính sách, 
chương trình hoặc dự 
án được đề xuất đối 
với sức khỏe cộng 
đồng. 

Hợp tác với các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe để có 
quyền truy cập dữ liệu 
tốt hơn và với các thành 
viên cộng đồng để thu 
thập dữ liệu ở cấp khu 
dân cư.

Hàng thập kỷ phân biệt đối xử, ngừng đầu tư 
và hậu quả từ việc từ chối cung cấp dịch vụ 
tài chính của chính quyền liên 
bang cũng như các chính sách 
sử dụng đất địa phương đều 
góp phần tạo nên sự khác biệt 
đáng kể về kết quả chăm sóc 
sức khỏe của cư dân ở các cộng 
đồng người da màu so với toàn 
Vùng Vịnh. Những cộng đồng 
này thường nằm gần các cơ sở 
công nghiệp lớn, đường cao 
tốc, những con đường đông 
đúc và bến cảng, với mức độ 
ô nhiễm không khí cao hơn. 
Những người sống trong các 
cộng đồng chịu tác động của 
tình trạng ô nhiễm không khí tại 
địa phương muốn hiểu rõ hơn 
về tình trạng sức khỏe trong khu 
dân cư của họ và tình trạng sức 
khỏe chịu ảnh hưởng như thế 
nào bởi ô nhiễm không khí.

Dữ liệu sức khỏe hiện có khó sử 
dụng, đặc biệt nếu dữ liệu đó 
được sử dụng để hiểu và giảm 
thiểu tình trạng bất công về 
môi trường. Hầu hết dữ liệu sức 
khỏe đều được cung cấp ở cấp 
mã bưu chính, thành phố hoặc 
quận, điều này có thể che giấu 
sự khác biệt giữa các khu dân 
cư khác nhau hoặc các vùng 
trong khu dân cư. Ví dụ: một khu 
dân cư có thể có các vấn đề sức khỏe nghiêm 
trọng không được thể hiện trong dữ liệu nếu 
tính trung bình với những cư dân giàu có hơn 
sống xa các nguồn ô nhiễm không khí chính.

Ngoài ra, dữ liệu sức khỏe được cung cấp kèm 
theo các định nghĩa phức tạp cho từng bệnh 

trạng. Những định nghĩa này 
thường xuyên thay đổi, khiến 
việc theo dõi các xu hướng 
hoặc thay đổi về sức khoẻ theo 
thời gian gần như không thể 
thực hiện được.

Chúng tôi hiện đang phối hợp với 
các sở y tế công cộng và trung 
tâm y tế cộng đồng để cung cấp 
dữ liệu sức khỏe cho cộng đồng. 
Những dữ liệu này bao gồm tỷ lệ 
mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim 
mạch và hô hấp, tỷ lệ mắc bệnh 
ung thư và các trường hợp phải 
đến phòng cấp cứu. Theo chiến 
lược này, chúng tôi sẽ mở rộng nỗ 
lực thu thập, phân tích và cung 
cấp dữ liệu sức khỏe cho cộng 
đồng. Chúng tôi sẽ sử dụng các 
phương pháp Đánh Giá Tác Động 
đến Sức Khỏe bằng nhiều nguồn 
dữ liệu và xem xét ý kiến đóng 
góp từ các thành viên cộng đồng 
và những người khác để xác định 
tác động tiềm ẩn của chính sách, 
chương trình hoặc dự án được 
đề xuất đến sức khỏe cộng đồng. 
Trong tương lai, chúng tôi sẽ hợp 
tác với các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe để có quyền 
truy cập dữ liệu tốt hơn và với các 
thành viên cộng đồng để thu thập 

dữ liệu ở cấp khu dân cư, cấp dãy nhà bằng các kỹ 
thuật khảo sát. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực xem xét 
đâu là cách tốt nhất để chia sẻ dữ liệu về sức khỏe 
với các đối tác cộng đồng khác nhau, đảm bảo các 
dữ liệu đáp ứng đúng nhu cầu của họ.
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Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và  
Năng Lực Cho Cộng Đồng
Chiến Lược 2.5 Khiếu Nại về Chất Lượng Không Khí: Chúng 
tôi sẽ cải thiện quy trình khiếu nại để đảm bảo quy trình hiệu 
quả và minh bạch.

Cam Kết đối với 
Khiếu Nại về Chất 
Lượng Không Khí

Khám phá những 
phương pháp mới để 
cung cấp thông tin 
khiếu nại cho công 
chúng.

Cải thiện tính minh 
bạch của kết quả 
khiếu nại và cung cấp 
thông tin cập nhật 
cho các thành viên 
cộng đồng về vấn đề 
và cách giải quyết. 

Đảm bảo khả năng 
phản hồi, bao gồm cả 
ban đêm, cuối tuần và 
ngày nghỉ lễ.

Với số lượng máy giám sát không khí và thanh 
tra chất lượng không khí hạn chế cho toàn bộ 
Vùng Vịnh và hàng trăm nghìn nguồn có thể 
gây ô nhiễm không khí, công 
chúng thường là những người 
đầu tiên nhận thức được các vấn 
đề hoặc sự cố ô nhiễm không 
khí trong khu dân cư của họ. 
Mùi, khói, bụi và các hạt từ nhiều 
hoạt động thương mại, sản xuất 
và công nghiệp, thiết bị di động, 
ô tô và xe tải cũng như các hoạt 
động sinh hoạt, tất cả đều có thể 
gây ô nhiễm không khí. Đôi khi, 
tình trạng ô nhiễm này có thể 
nhìn thấy hoặc ngửi thấy được, 
từ đó cảnh báo mọi người về 
một vấn đề tiềm ẩn. 

Công chúng là một phần của 
giải pháp trong việc cảnh báo 
cho chúng tôi về những hành vi 
vi phạm chất lượng không khí 
tiềm ẩn. Các cảnh báo được gửi 
đến chúng tôi dưới dạng khiếu 
nại về chất lượng không khí. 
Quy trình khiếu nại của Địa Hạt 
Không Khí đóng vai trò quan 
trọng trong việc xác định sớm 
các vấn đề về chất lượng không khí nhưng quy 
trình này phụ thuộc vào việc tham gia hiệu quả 
của công chúng. Quy trình khiếu nại chỉ hiệu 
quả khi các thành viên cộng đồng biết về quy 
trình và sử dụng hiệu quả quy trình. Công tác 
cải thiện khả năng phản hồi và tính minh bạch 
của chúng tôi cũng rất quan trọng trong việc  

thúc đẩy một hệ thống khiếu nại hiệu quả 
giúp giảm tình trạng ô nhiễm không khí 
tại địa phương.

Tuy nhiên, các thành viên cộng 
đồng đã bày tỏ sự thất vọng với 
hệ thống khiếu nại của chúng 
tôi. Họ cảm thấy đôi khi chúng 
tôi không có mặt kịp thời để 
ghi lại vấn đề, đặc biệt nếu vấn 
đề xảy ra vào đêm muộn hoặc 
vào cuối tuần. Họ cũng trở nên 
thất vọng khi Địa Hạt Không Khí 
không thể tìm ra nguồn gốc gây 
ra vấn đề hoặc không cung cấp 
thông tin cập nhật về tình trạng 
của khiếu nại, khiếu nại có được 
giải quyết hay không và được 
giải quyết như thế nào. Ngoài 
ra, chúng tôi nhận được ý kiến 
từ các thành viên cộng đồng 
cho biết họ muốn máy giám sát 
không khí của chúng tôi có khả 
năng xác định hiệu quả hơn các 
vấn đề tiềm ẩn về chất lượng 
không khí và theo dõi hoặc xác 
nhận những vấn đề đó thông 
qua các cuộc thanh tra.

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ khám phá những phương pháp mới để 
cung cấp thông tin khiếu nại cho công chúng. 
Chúng tôi cũng sẽ cải thiện tính minh bạch 
của kết quả khiếu nại và cung cấp thông tin 
cập nhật cho các thành viên cộng đồng về 
vấn đề và cách giải quyết bằng các từ ngữ đơn 
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giản và không nặng về kỹ thuật. Chúng tôi sẽ 
đảm bảo khả năng phản hồi, bao gồm cả ban 
đêm, cuối tuần và ngày nghỉ lễ. 

Những nỗ lực mà chúng tôi thực hiện trong 
chiến lược này sẽ được hỗ trợ bởi những nỗ lực 
trong Chiến Lược 4.8 Sự Cố về Chất Lượng 

Không Khí, trong đó chúng tôi sẽ phối hợp 
với các đối tác cộng đồng để cải thiện chương 
trình ứng phó với sự cố ô nhiễm không khí 
nhằm ứng phó và trao đổi thông tin hiệu quả 
hơn về các sự cố chất lượng không khí.
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Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác và  
Năng Lực Cho Cộng Đồng
Chiến Lược 2.6: Trao Đổi với Cộng Đồng: Chúng tôi sẽ họp với 
cộng đồng về các vấn đề ô nhiễm không khí trong khu dân cư 
của họ, mối quan ngại của họ, cách chúng tôi giải quyết những 
vấn đề đó và những gì cộng đồng cần thêm ở chúng tôi, để 
chúng tôi phản hồi cộng đồng hiệu quả hơn.

Cam Kết về Trao Đổi 
với Cộng Đồng

Họp định kỳ với các 
thành viên cộng đồng 
về các hoạt động tuân 
thủ và thực thi, các 
vụ việc gần đây hoặc 
các vụ vi phạm gây 
ô nhiễm không khí 
khác, phản hồi thực 
thi, mức độ gây hại 
cho cộng đồng và các 
hành động pháp lý 
mà chúng tôi có thể 
thực hiện. 

Chia sẻ thông tin về 
các hoạt động và dữ 
liệu giám sát  
không khí.

Dễ thấy rằng những cộng đồng có lịch sử phải 
gánh chịu tình trạng ô nhiễm trong thời gian 
dài không phải lúc nào cũng tin tưởng vào các 
cơ quan chính quyền. Họ hầu như không tin 
rằng họ đang được bảo vệ khỏi 
tình trạng ô nhiễm, bao gồm 
cả ô nhiễm không khí, đồng 
thời họ muốn có thêm thông 
tin và minh bạch hơn về những 
việc chúng tôi đang làm để bảo 
vệ họ. Các cộng đồng muốn 
biết chúng tôi đang buộc các 
ngành, doanh nghiệp và những 
bên khác phải chịu trách nhiệm 
giải trình như thế nào về hành 
vi gây ô nhiễm cho các cộng 
đồng. Họ cũng muốn có thêm 
dữ liệu về ô nhiễm không khí từ 
hoạt động giám sát không khí 
và được thông báo về mọi hành 
động pháp lý mà chúng tôi đã 
thực hiện đối với những người 
vi phạm các quy định về chất 
lượng không khí. 

Cộng đồng cũng muốn cho 
chúng tôi biết trải nghiệm 
của họ về tình trạng ô nhiễm 
không khí và các hành vi vi 
phạm trong khu dân cư của họ. Những thông 
tin này có thể nâng cao năng lực của chúng 
tôi trong việc thực thi các quy định về chất 
lượng không khí. 

Mặc dù chúng tôi họp với một số nhóm cộng 
đồng để chia sẻ thông tin về các hoạt động 
thực thi của mình nhưng chúng tôi không 
có chương trình chính thức và có cấu trúc. 

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ xây dựng một chương trình 
có cấu trúc để họp định kỳ với 
các thành viên cộng đồng để 
trao đổi về tình trạng ô nhiễm 
không khí ở khu dân cư của họ, 
bao gồm các hoạt động tuân 
thủ và thực thi, các vụ việc gần 
đây hoặc các vụ vi phạm gây ô 
nhiễm không khí khác, phản hồi 
thực thi của chúng tôi, mức độ 
gây hại cho cộng đồng và các 
hành động pháp lý mà chúng tôi 
có thể thực hiện. Chúng tôi cũng 
sẽ chia sẻ thông tin về các hoạt 
động và dữ liệu giám sát không 
khí trong khu dân cư của họ.
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Xác Định Tình Trạng Bất Bình Đẳng

Chiến lược 2.7 Hiểu về Tình Trạng Ô Nhiễm Không Khí tại Địa 
Phương: Chúng tôi sẽ phối hợp với các cộng đồng đang phải 
gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô nhiễm không khí 
và thu thập thông tin hoàn chỉnh hơn về tình trạng ô nhiễm 
không khí ở các khu dân cư của họ.

Cam Kết Tìm Hiểu về 
Tình Trạng Ô Nhiễm 

Không Khí tại Địa 
Phương

Xây dựng mối quan hệ 
và quan hệ đối tác với 
cộng đồng để hiểu rõ trải 
nghiệm và kiến thức  
của họ.

Tận dụng kinh nghiệm và 
kiến thức của cộng đồng 
để cung cấp thêm thông 
tin cho hoạt động giám 
sát không khí.

Sử dụng các chương trình 
mô hình hóa để có được 
góc nhìn toàn diện hơn 
về tình trạng ô nhiễm 
không khí tại địa phương.

Hợp tác với cộng đồng 
để xác định nhu cầu  
giám sát.

Báo cáo dữ liệu về ô 
nhiễm không khí mà 
chúng tôi thu thập được.

Trong Chiến Lược 1.1 Thay 
Đổi Phương Pháp Đảm Bảo 
Chất Lượng Không Khí, 
chúng tôi trình bày cách thay 
đổi cách tiếp cận để giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm 
không khí, trong đó chúng tôi 
sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được 
các tiêu chuẩn chất lượng 
không khí của quốc gia và tiểu 
bang, đồng thời đảm bảo giảm 
thiểu tình trạng bất bình đẳng 
về mức độ gánh chịu ô nhiễm 
không khí ở địa phương. Theo 
chiến lược này, chúng tôi sẽ 
xây dựng mối quan hệ đối tác 
với các thành viên cộng đồng 
để kết hợp kiến thức và kinh 
nghiệm của họ với sự hiểu biết 
của chúng tôi về tình trạng 
ô nhiễm không khí tại địa 
phương. Kiến thức của cộng 
đồng rất quan trọng để có 
hiểu biết đầy đủ và chính xác 
về tình trạng ô nhiễm không 
khí tại địa phương, đặc biệt 
là nguồn ô nhiễm không khí 
ảnh hưởng nhiều nhất đến 
sức khỏe và chất lượng cuộc 
sống của cư dân. 

Mạng lưới giám sát chất lượng 
không khí của Địa Hạt Không 
Khí trước đây được xây dựng 
để đánh giá chất lượng không 
khí trong khu vực. Việc đánh 

giá được thực hiện thông qua 
một số địa điểm giám sát hạn 
chế trong khu vực nhằm thu 
thập và đo lường dữ liệu chất 
lượng không khí. Kết quả là có 
những thiếu sót về dữ liệu về 
chất lượng không khí tại địa 
phương ở những cộng đồng 
không có trạm giám sát không 
khí truyền thống lớn. Ngoài ra, 
phương pháp mang tính lịch 
sử của chúng tôi giúp hiểu rõ 
về tình trạng ô nhiễm không 
khí tập trung vào những 
nguồn đủ lớn để tác động 
đến tình trạng ô nhiễm không 
khí trong khu vực. Do đó, 
không phải lúc nào chúng tôi 
cũng hiểu rõ về các nguồn có 
thể gây ra tác động ô nhiễm 
không khí ở cấp địa phương 
hoặc khu dân cư.

Sự hiểu biết về tác động của 
ô nhiễm không khí mang 
tính địa phương hơn sẽ giúp 
cộng đồng biết thêm về chất 
lượng không khí họ đang hít 
thở và nếu có thể, biết thêm 
về những hành động họ có 
thể thực hiện để giảm mức 
độ phải gánh chịu ô nhiễm 
không khí. Việc hiểu rõ hơn về 
các nguồn gây ô nhiễm không 
khí ảnh hưởng đến cộng đồng 
cũng sẽ giúp Địa Hạt Không 
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Khí xây dựng các chiến lược hiệu quả 
hơn để giảm thiểu tác động của 
những nguồn đó. 

Theo chiến lược này, 
chúng tôi sẽ xây 
dựng mối quan 
hệ và quan hệ 
đối tác với cộng 
đồng để hiểu rõ 
trải nghiệm và 
kiến thức của họ 
về tình trạng ô 
nhiễm không khí 
tại địa phương. 
Chúng tôi sẽ trao 
đổi với cộng đồng 
về tình trạng ô nhiễm 
không khí mà họ đang 
gặp phải và nguyên nhân có 
thể dẫn đến tình trạng đó. Chúng 
tôi sẽ dựa vào kinh nghiệm và kiến thức 
của họ để cung cấp thông tin về nơi chúng tôi 

tăng cường hoạt động giám sát không 
khí, bao gồm các nghiên cứu 

giám sát di động và giám sát 
ngắn hạn. Chúng tôi sẽ 

chạy dữ liệu về ô nhiễm 
không khí, bao gồm 

dữ liệu về khí thải 
và giám sát, thông 
qua các chương 
trình lập mô hình 
trên máy tính để 
có được góc nhìn 
toàn diện hơn về 

tình trạng ô nhiễm 
không khí tại các khu 

dân cư cụ thể. 

Chúng tôi cũng sẽ hợp 
tác với các cộng đồng để 

xác định nhu cầu tăng cường 
hoạt động giám sát không khí của 

họ và báo cáo lại dữ liệu về ô nhiễm không 
khí mà chúng tôi thu thập được. 

Kiến thức của cộng 
đồng đóng vai trò rất quan 
trọng để nắm bắt đầy đủ và 

chính xác về tình trạng  
ô nhiễm không khí tại  

địa phương.
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Giảm Thiểu Tình Trạng Bất Bình Đẳng

Chiến lược 2.8 Quản Lý Ngân Sách Theo Định Hướng Cộng Đồng: 
Chúng tôi sẽ hợp tác với các cộng đồng quản lý các nguồn ngân 
sách để mang lại lợi ích tốt hơn cho họ, bao gồm cả khoản tiền mà 
Địa Hạt Không Khí thu được từ tiền nộp phạt của các trường hợp vi 
phạm quy định về ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến cộng đồng.

Cam Kết Chuyển Tiền 
Tài Trợ cho  
Cộng Đồng 

Thành lập nhóm phụ 
trách quản lý phần 
ngân sách từ tiền nộp 
phạt được phân bổ cho 
các cộng đồng bị ảnh 
hưởng và khu vực rộng 
hơn, trên cơ sở tham 
khảo ý kiến của cộng 
đồng và khu vực. 

Đối với Quỹ Lợi Ích 
Cộng Đồng, phối hợp 
với Hội Đồng Tư Vấn 
Cộng Đồng và các tổ 
chức dựa vào cộng 
đồng để xây dựng quy 
trình do cộng đồng 
lãnh đạo, trong đó cộng 
đồng tham gia vào các 
quyết định về cách chi 
tiêu các khoản quỹ này.

Nếu một ngành hoặc doanh nghiệp cụ thể 
vi phạm quy định của Địa Hạt Không Khí, 
chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế 
và thường áp dụng hình 
phạt tài chính. Những hình 
phạt tài chính này có thể rất 
nặng đối với những hành vi vi 
phạm nghiêm trọng về chất 
lượng không khí. Trước đây, 
số tiền chúng tôi thu được từ 
các khoản tiền phạt đã được 
sử dụng để giúp chi trả cho 
chương trình thực thi của 
Địa Hạt Không Khí. Điều này 
có nghĩa là tiền phạt không 
nhất thiết sẽ trực tiếp làm 
giảm tác động đến chất lượng 
không khí ở địa điểm xảy ra 
hành vi vi phạm. 

Vào tháng Năm năm 2024, 
Địa Hạt Không Khí đã thông 
qua chính sách mới sẽ chuyển 
một phần số tiền thu được từ 
các khoản tiền phạt trở lại các 
cộng đồng nơi xảy ra hành vi vi 
phạm. Ngoài ra, vào năm 2021, 
Địa Hạt Không Khí đã thành lập 
một “Quỹ Phúc Lợi Cộng Đồng” 
với số tiền $3 triệu cho các dự 
án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp 
cho các cộng đồng. Những 
nguồn tài trợ này là một cơ hội. 

Và như đã nêu trong Chiến Lược 1.4 Tái Phân 
Bổ NguồnTài Trợ, các cộng đồng muốn quyết 
định cách sử dụng nguồn tài trợ đó. Họ muốn 

tham gia vào việc quyết định 
các loại dự án chất lượng không 
khí mà chúng tôi tài trợ và đảm 
bảo các dự án đó mang lại lợi 
ích trực tiếp cho họ. 

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ thành lập một nhóm trong 
Địa Hạt Không Khí để quản lý 
phần ngân sách từ tiền nộp 
phạt được phân bổ cho các 
cộng đồng bị ảnh hưởng và 
khu vực rộng hơn, trên cơ sở 
tham khảo ý kiến của cộng 
đồng và khu vực. Đối với Quỹ 
Lợi Ích Cộng Đồng, chúng tôi sẽ 
phối hợp với Hội Đồng Tư Vấn 
Cộng Đồng và các tổ chức dựa 
vào cộng đồng để xây dựng 
quy trình do cộng đồng lãnh 
đạo, trong đó cộng đồng tham 
gia vào các quyết định về cách 
chi tiêu phần tiền đó.
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Chiến Lược 2.9 Giải Quyết Các Rào Cản Pháp Lý: Chúng tôi 
sẽ cố gắng thay đổi các luật ngăn cản Địa Hạt Không Khí tăng 
cường công lý môi trường.

Cam Kết Giải Quyết 
Các Rào Cản Pháp Lý

Nỗ lực thay đổi luật tiểu 
bang đang giới hạn số 
tiền phạt mà chúng tôi 
có thể thu đối với các 
hành vi vi phạm các 
giấy phép và quy định 
về ô nhiễm không khí.

Phối hợp với cơ quan 
lập pháp của tiểu bang 
để đưa ra các ý tưởng 
và vận động chính sách 
để ủng hộ những thay 
đổi về luật có thể mang 
lại lợi ích cho các cộng 
đồng đang phải gánh 
chịu ảnh hưởng  
nặng nề.

Cho phép những người 
đại diện của tiểu bang 
và liên bang tham gia 
đối thoại. 

Chia sẻ cách Địa Hạt 
Không Khí và cách cộng 
đồng hợp tác với nhau 
để cải thiện chất lượng 
không khí địa phương.

Hầu hết các hành động mà 
Địa Hạt Không Khí có thể thực 
hiện để giảm thiểu tình trạng 
ô nhiễm đều được cho phép 
và giới hạn bởi luật pháp tiểu 
bang và liên bang. Các nguồn 
mà chúng tôi có thể quản lý, 
cách chúng tôi cấp và thực thi 
giấy phép, các khoản tiền phạt 
mà chúng tôi có thể thu và 
thậm chí cả cách chúng tôi vận 
hành các chương trình khuyến 
khích của mình đều phải tuân 
thủ pháp luật. Một số luật này 
có thể trở thành rào cản đối 
với việc thúc đẩy công lý môi 
trường. Ví dụ: luật tiểu bang 
đặt ra giới hạn về các khoản 
tiền phạt mà chúng tôi có thể 
thu đối với những hành vi vi 
phạm giấy phép và quy định 
của chúng tôi về chất lượng 
không khí. Như đã nêu trong 
Chiến Lược 2.8 Quỹ Hướng 
Tới Cộng Đồng, cộng đồng 
có thể hưởng lợi từ các quỹ 
tiền phạt này. Giới hạn phạt 
sẽ giảm bớt tính răn đe và 
trách nhiệm giải trình đối với 
các cơ sở, cũng như ít nguồn 
tài trợ hơn cho cộng đồng để 
giảm tác động của tình trạng ô 
nhiễm không khí. 

Theo chiến lược này, chúng tôi 
cam kết nỗ lực hướng tới việc 
thay đổi luật tiểu bang đang giới hạn số tiền 
phạt mà chúng tôi có thể thu đối với các hành 

vi vi phạm các giấy phép  
và quy định về ô nhiễm không 
khí. Chúng tôi sẽ phối hợp với 
cơ quan lập pháp của tiểu bang 
để đưa ra các ý tưởng khác 
nhằm thay đổi luật có thể mang 
lại lợi ích cho các cộng đồng 
đang phải gánh chịu ảnh hưởng 
nặng nề và tổ chức hoạt động 
vận động chính sách cần thiết 
để đưa ý tưởng trở thành luật. 
Chúng tôi cũng sẽ mời những 
người đại diện của tiểu bang 
và liên bang tham gia đối thoại 
về tác động của tình trạng ô 
nhiễm không khí đến sức khỏe 
tại địa phương. Chúng tôi sẽ chia 
sẻ câu chuyện về cách Địa Hạt 
Không Khí và cộng đồng hợp tác 
với nhau để cải thiện chất lượng 
không khí địa phương. Việc giúp 
các nhà lập pháp hiểu về tác 
động của tình trạng ô nhiễm 
không khí đến sức khỏe có thể 
giúp họ ủng hộ những thay 
đổi pháp lý mà chúng tôi cần. 
Ví dụ, chúng tôi cần nhiều tiền 
hơn cho các chương trình tài trợ 
nhằm giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm không khí tại cộng đồng. 
Các cộng đồng cũng cần thêm 
nguồn tài trợ trực tiếp để hợp 
tác với Địa Hạt Không Khí trong 
việc giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm không khí và giúp chúng 
tôi dỡ bỏ các rào cản khác nhằm 

khắc phục những bất công về môi trường.



54Kế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 

Giảm Thiểu Tình Trạng Bất Bình Đẳng

Chiến Lược 2.10 Luật Dân Quyền: Chúng tôi sẽ thúc đẩy và ưu tiên 
tuân thủ các luật về dân quyền, bao gồm Đạo Luật Dân Quyền liên 
bang năm 1964 và các luật có liên quan của California.

Cam Kết đối với 
Luật Dân Quyền

Xem xét cách chúng 
tôi cấp giấy phép 
để đảm bảo chúng 
tôi tuân thủ các luật 
và quy định về dân 
quyền.

Triển khai Kế Hoạch 
Dịch Vụ Ngôn Ngữ cho 
Người Có Trình Độ Tiếng 
Anh Hạn Chế của Địa 
Hạt Không Khí để 
đảm bảo tuân thủ luật 
dân quyền.

Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 
1964 nghiêm cấm người nhận hỗ trợ tài chính 
liên bang phân biệt đối xử trên cơ sở chủng 
tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, 
nguồn gốc quốc gia hoặc tình 
trạng khuyết tật. Bộ Luật Chính 
Quyền California mục 11135 có 
các lệnh cấm tương tự chống 
lại hành vi phân biệt đối xử theo 
luật tiểu bang. Địa Hạt Không 
Khí có trách nhiệm đảm bảo các 
hành động và thông lệ của mình 
không phân biệt đối xử. 

Các thông lệ về việc cộng đồng 
tham gia mang tính toàn diện 
và không phân biệt đối xử, khả 
năng tiếp cận các chương trình 
dành cho người có trình độ 
tiếng Anh hạn chế và khả năng 
tiếp cận cho người khuyết tật là 
một phần trong việc tuân thủ 
luật dân quyền. Ngoài ra, việc 
cấp phép, xây dựng quy tắc, 
thực thi và các hành động khác do Địa Hạt 
Không Khí thực hiện không được phép có tác 
động phân biệt đối xử, nghĩa là những hành 
động đó không được có tác động không công 
bằng đối với các thành viên của một nhóm 
được xác định theo chủng tộc, màu da hoặc 
nguồn gốc quốc gia.

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ xem xét 
cách thức cấp giấy phép để đảm bảo chúng 
tôi tuân thủ các luật và quy định về dân quyền. 

Vào năm 2022, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường 
Hoa Kỳ đã công bố hướng dẫn nhằm giúp 
chính quyền tiểu bang và địa phương tuân thủ 

luật dân quyền khi họ thực hiện 
các chương trình cấp phép của 
mình. Hướng dẫn tạm thời này 
có thể là điểm khởi đầu trong 
việc kiểm tra xem có cần thực 
hiện các bước bổ sung khi xem 
xét các quyết định cấp phép 
để tuân thủ luật dân quyền hay 
không, theo như Chiến Lược 4.3 
Giấy Phép Nhất Quán. 

Chúng tôi cũng sẽ triển khai Kế 
Hoạch Dịch Vụ Ngôn Ngữ cho 
Người Có Trình Độ Tiếng Anh 
Hạn Chế của Địa Hạt Không Khí 
để đảm bảo tuân thủ luật dân 
quyền. Kế hoạch này trình bày 
chi tiết cam kết của chúng tôi 
nhằm tạo điều kiện tiếp cận hiệu 
quả với các dịch vụ và chương 
trình quan trọng của Địa Hạt 

Không Khí cho những người có trình độ tiếng 
Anh hạn chế, bao gồm cung cấp thông tin 
bằng nhiều ngôn ngữ và khi có yêu cầu, để 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cộng đồng 
trong việc tương tác với và tham gia vào các 
chương trình của Địa Hạt Không Khí.
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Chiến Lược 2.11 Tác Động Cộng Dồn đến Sức Khỏe: Chúng tôi sẽ  
nâng cao hiểu biết về tác động cộng dồn của tình trạng ô nhiễm  
không khí và các yếu tố gây căng thẳng khác, đồng thời sử dụng 
thông tin này để tập trung nỗ lực quản lý ở những khu vực bị ô 
nhiễm không khí nghiêm trọng nhất và các tác động cộng dồn 
liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Cam Kết về Tác 
Động Cộng Dồn 

đến Sức Khỏe

Xây dựng và chia sẻ 
các phương pháp để 
hiểu rõ hơn về trường 
hợp tồn tại tác động 
cộng dồn và cách 
xem xét những tác 
động này trong quá 
trình ra quyết định.

Xem xét các tác động 
cộng dồn trong các 
chương trình của 
chúng tôi, bao gồm 
hoạt động cấp phép, 
quy định và tuân thủ.

Cung cấp các công 
cụ và hướng dẫn 
cho chính quyền địa 
phương để giải quyết 
các tác động  
cộng dồn.

Địa Hạt Không Khí đang nghiên cứu các cách 
để hiểu rõ hơn và giải quyết hiệu quả hơn các 
tác động cộng dồn trong các cộng đồng đang 
phải gánh chịu ảnh hưởng nặng 
nề do ô nhiễm không khí và 
các yếu tố gây căng thẳng kinh 
niên khác về môi trường, thu 
nhập, sức khỏe, nhà ở, an ninh 
việc làm và các yếu tố gây căng 
thẳng khác. Tác động cộng dồn 
xảy ra khi các doanh nghiệp tư 
nhân hoặc chính quyền đưa ra 
các quyết định riêng lẻ mà khi 
tổng hợp lại có thể gây ra các tác 
động cộng dồn theo thời gian 
và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, 
hạnh phúc và chất lượng cuộc 
sống của mọi người. 

Một số cộng đồng và nhóm dân 
cư nhất định có nguy cơ cao hơn 
do tình trạng ô nhiễm không 
khí và ô nhiễm môi trường khác 
vì những yếu tố như đặc điểm 
của khu dân cư, giáo dục và thu 
nhập. Những yếu tố phổ biến 
này gây ra các vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng hơn mức trung 
bình. Việc phải chịu tác động 
cộng dồn do tình trạng ô nhiễm 
và các yếu tố gây căng thẳng 
kinh niên khác ảnh hưởng nhiều 
đến cộng đồng người da màu có 
thu nhập thấp so với các cộng đồng  
da trắng, giàu có hơn. 

Theo chiến lược này, Địa Hạt Không Khí sẽ 
hiểu rõ hơn về trường hợp tồn tại các tác động 
cộng dồn và cách xem xét những tác động này 

trong quá trình ra quyết định 
của chính quyền địa phương 
và của chúng tôi. Chúng tôi sẽ 
xây dựng và chia sẻ các phương 
pháp để hiểu rõ cộng đồng và 
thành viên cộng đồng nào đang 
phải gánh chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất bởi tác động môi trường 
cộng dồn và các yếu tố gây căng 
thẳng kinh niên cũng như lý do 
tại sao. Chúng tôi sẽ sử dụng 
thông tin này khi xem xét các 
tác động cộng dồn trong các 
chương trình của chúng tôi, bao 
gồm hoạt động cấp phép, quy 
định và tuân thủ.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các 
công cụ và hướng dẫn cho chính 
quyền địa phương để họ có 
được hiểu biết đầy đủ hơn về các 
tác động cộng dồn khi đưa ra 
các quyết định ảnh hưởng đến 
cộng đồng của mình, bao gồm 
các đề xuất và hướng dẫn về kế 
hoạch và chính sách cho việc xác 
định địa điểm, xây dựng và cấp 
phép cho các dự án sử dụng đất. 
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Mục Tiêu 3: 
Thúc Đẩy Mức 
Độ Gắn Kết và 

Hòa Nhập

Các chiến lược của Mục Tiêu 3 được sắp xếp xoay quanh hai mục tiêu cụ thể: 

•	 Thể hiện tính đa dạng, công bằng, hòa nhập và gắn kết

•	 Trở Thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất

Những mục tiêu cụ thể này và các chiến lược có liên quan được xây dựng để 
tạo ra một nơi làm việc đa dạng và thân thiện hơn, thống nhất với mục đích 
chung, để Địa Hạt Không Khí có thể đáp ứng các ưu tiên về ô nhiễm không khí, 
công lý môi trường và công bằng. 
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Thể Hiện Tính Đa Dạng, Công Bằng,  
Hòa Nhập và Gắn Kết
Chiến Lược 3.1 Lực Lượng Lao Động Đa Dạng: Chúng tôi sẽ phát 
huy nỗ lực của mình để đảm bảo Địa Hạt Không khí có lực lượng lao 
động đa dạng và phản ánh các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ 
nhằm khơi dậy lòng tin của cộng đồng và xây dựng các giải pháp tốt 
hơn cho những vấn đề về chất lượng không khí. 

Cam Kết về Lực Lượng 
Lao Động Đa Dạng

Thiết lập các chính sách 
và thông lệ chiêu mộ, 
tuyển dụng, giữ lại và 
thăng chức nhằm thúc 
đẩy tính đa dạng và hòa 
nhập, đồng thời loại bỏ 
mọi thành kiến về  
cơ cấu.

Xây dựng các chương 
trình phát triển phù hợp 
với nhân viên từ nhiều 
hoàn cảnh nền tảng 
khác nhau. 

Đánh giá định kỳ tỷ 
lệ chiêu mộ, giữ lại 
và thăng chức đối với 
những nhân viên thuộc 
cộng đồng có ít người 
đại diện, đặc biệt ở các 
vị trí lãnh đạo.

Thu thập ý kiến phản hồi 
của nhân viên và điều 
chỉnh khi cần thiết.

Lực lượng lao động đa dạng 
đồng nghĩa với việc tổ chức 
phản ánh con người và cộng 
đồng mà tổ chức phục vụ. 
Các tổ chức thành công cần 
những người có nền tảng, văn 
hóa và quan điểm khác nhau, 
những người có thể nói các 
ngôn ngữ khác nhau hoặc có 
trải nghiệm thực tế khác nhau. 
Họ cũng cần những người 
thuộc các chủng tộc, dân tộc, 
giới tính, bản dạng giới, khuynh 
hướng tính dục, bản dạng giới 
tính, độ tuổi, quốc gia, trình độ 
năng lực hoặc các mối quan hệ 
văn hóa, chính trị, tôn giáo và 
các mối quan hệ khác. 

Vùng Vịnh San Francisco là một 
trong những nơi đa dạng nhất 
trên thế giới. Điều quan trọng là 
Địa Hạt Không Khí cũng ưu tiên 
tính đa dạng này. Trong những 
năm qua, chúng tôi đã cải thiện 
tính đa dạng tại Địa Hạt Không 
Khí để phản ánh đầy đủ hơn 
khu vực của chúng ta, bao gồm 
cả những cộng đồng đã phải 
gánh chịu tổn hại từ lâu do tình 
trạng ô nhiễm không khí. Khi 
chúng tôi thực hiện Kế Hoạch 
Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029, 
điều quan trọng là tổ chức phải 
tiếp tục chiêu mộ, phát triển và 
chào đón những người có trải 

nghiệm thực tế về tác động 
của tình trạng ô nhiễm không 
khí tại các cộng đồng đang 
phải gánh chịu ảnh hưởng 
nặng nề, những người hiểu rõ 
những thách thức và đầu tư 
vào các giải pháp. 

Theo chiến lược này, đối với 
tất cả các cấp trong tổ chức, 
chúng tôi sẽ thiết lập các chính 
sách và thông lệ chiêu mộ, giữ 
lại và thăng chức nhằm thúc 
đẩy tính đa dạng và hòa nhập. 
Chúng tôi sẽ xem xét và sửa 
đổi các thông lệ tuyển dụng 
của mình để đảm bảo những 
thông lệ này mang tính toàn 
diện và loại bỏ mọi thành 
kiến về cơ cấu.

Chúng tôi sẽ thực hiện các 
chiến lược chiêu mộ có mục 
tiêu để thu hút các ứng viên có 
nền tảng và trải nghiệm thực 
tế đa dạng. Chúng tôi cũng sẽ 
cân nhắc việc mở rộng chương 
trình thực tập để thu hút thêm 
nhiều người trẻ có hoàn cảnh 
nền tảng đa dạng tham gia vào 
lĩnh vực chất lượng không khí.

Để cải thiện khả năng giữ lại 
nhân sự, chúng tôi sẽ xây dựng 
các chương trình phát triển 
phù hợp với nhu cầu của nhân 
viên từ nhiều nền tảng khác 
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nhau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc thành lập và 
phát triển các nhóm nguồn lực nhân viên đại 
diện cho các nhóm nhân khẩu học khác nhau 
trong tổ chức. Những nhóm này cung cấp một 
nền tảng để kết nối, hỗ trợ và vận động, đồng 
thời góp phần mang lại cảm giác gắn kết và 
thân thuộc với cộng đồng giữa các nhân viên. 

Cuối cùng, chúng tôi sẽ đánh giá định kỳ tỷ lệ 
chiêu mộ, giữ lại và thăng chức đối với những 
nhân viên thuộc cộng đồng có ít người đại 
diện, đặc biệt là ở các vị trí lãnh đạo, cũng như 
thu thập ý kiến phản hồi của nhân viên và điều 
chỉnh nỗ lực của chúng tôi nếu cần. 
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Thể Hiện Tính Đa Dạng, Công Bằng,  
Hòa Nhập và Gắn Kết
Chiến Lược 3.2 Luôn Chào Đón và Hòa Nhập: Chúng tôi sẽ đảm 
bảo mọi người trong tổ chức hiểu và tôn trọng giá trị của lực 
lượng lao động đa dạng luôn chào đón và hòa nhập tất cả mọi 
người để tăng cường tính gắn kết của tổ chức.

Cam Kết Luôn Chào 
Đón và Hòa Nhập

Tăng cường nỗ lực 
để xem xét tính đa 
dạng, công bằng và 
hòa nhập trong hoạt 
động của chúng tôi, 
bao gồm cả việc đưa 
ra quyết định nội bộ 
và bên ngoài, chính 
sách, thủ tục, quy 
định, sáng kiến tài trợ, 
tiếp cận công chúng, 
lập kế hoạch và trong 
thông lệ tuyển dụng. 

Tiến hành đào tạo 
hàng năm về tính đa 
dạng và thành kiến 
vô thức cho tất cả các 
cấp trong tổ chức, 
tập trung vào những 
người ra quyết định 
tuyển dụng và  
thăng chức.

Trong khi Chiến Lược 3.1 Lực Lượng Lao 
Động Đa Dạng hướng tới việc có một lực 
lượng lao động phản ánh chính xác hơn các 
cộng đồng mà chúng tôi phục 
vụ, thì chiến lược này lại hướng 
tới cách lực lượng lao động của 
chúng tôi làm việc cùng nhau 
trên phương châm hòa nhập, 
tôn trọng và đánh giá cao nền 
tảng và quan điểm đa dạng. 
Những người thuộc các chủng 
tộc, nền tảng kinh tế và văn hóa 
khác nhau, khuynh hướng tính 
dục, bản dạng giới, ở các độ tuổi 
khác nhau hoặc có khả năng thể 
chất và tinh thần khác nhau đều 
phải được chào đón và đối xử 
công bằng. Công bằng là việc 
tạo ra khả năng tiếp cận bình 
đẳng với các cơ hội nhằm giảm 
thiểu mọi tình trạng bất bình 
đẳng về nhân khẩu học trong tất 
cả các lĩnh vực của tổ chức và 
xã hội nói chung. Tính hòa nhập 
có nghĩa là tất cả nhân viên đều 
cảm thấy được đánh giá cao, 
được tôn trọng và được hỗ trợ 
để phát huy hết tiềm năng của 
họ. Tính hòa nhập được phản 
ánh trong văn hóa, thông lệ và 
các mối quan hệ hỗ trợ các cộng 
đồng đa dạng của tổ chức.

Mục đích của Văn Phòng Đa Dạng, Công Bằng 
và Hòa Nhập của Địa Hạt Không Khí được 
thành lập vào năm 2017 là để đảm bảo Địa Hạt 

Không Khí có một môi trường 
công bằng, thân thiện và hòa 
nhập cho tất cả nhân viên. Văn 
phòng hỗ trợ các nỗ lực chiêu 
mộ và giữ lại nhân sự, xây dựng 
các chiến lược tương tác và gắn 
kết với cộng đồng. Văn phòng 
xây dựng nhận thức về văn hóa 
tại Địa Hạt Không Khí, hỗ trợ 
phát triển chuyên môn và tổ 
chức các sự kiện gắn kết nhân 
viên để giúp mọi người cảm thấy 
được hòa nhập vào tổ chức. 

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ tăng cường nỗ lực để xem 
xét tính đa dạng, công bằng 
và hòa nhập trong hoạt động 
của chúng tôi, bao gồm cả việc 
đưa ra quyết định nội bộ và 
bên ngoài, chính sách, thủ tục, 
quy định, sáng kiến tài trợ, tiếp 
cận công chúng, lập kế hoạch 
và trong thông lệ tuyển dụng. 
Chúng tôi cũng sẽ tiến hành 
đào tạo hàng năm về tính đa 
dạng và thành kiến vô thức cho 
nhân sự ở tất cả các cấp trong 
tổ chức, tập trung vào những 
người ra quyết định tuyển 
dụng và thăng chức.
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Trở Thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất

Chiến Lược 3.3 Cộng Đồng Địa Hạt Không Khí Thống Nhất: 
Chúng tôi sẽ mở rộng kiến thức nội bộ về các hoạt động của Địa 
Hạt Không Khí và tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ để nâng cao 
hiểu biết về cách kết hợp các vai trò và quan điểm khác nhau để 
hỗ trợ sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức.

Cam Kết Trở Thành 
Địa Hạt Không Khí 

Thống Nhất

Xây dựng kiến thức 
của nhân viên về các 
hoạt động của Địa 
Hạt Không Khí

Nâng cao cơ hội chia 
sẻ kiến thức thông 
qua nhiều sự kiện gắn 
kết và hoạt động hợp 
tác hơn. 

Tạo cơ hội xây dựng 
mối quan hệ giữa các 
bộ phận nhằm tạo 
dựng văn hóa Địa 
Hạt Không Khí Thống 
Nhất. 

Phát triển các cơ hội 
“theo dõi thực hành”.

Xây dựng chương 
trình truyền thông 
nội bộ, xây dựng câu 
chuyện Địa Hạt Không 
Khí Thống Nhất.

Tính gắn kết và hợp tác nội bộ rất quan trọng 
đối với sự thành công của bất kỳ 
tổ chức nào. Tính gắn kết trong 
một tổ chức có nghĩa là tất cả 
các nhân viên phối hợp hiệu 
quả với nhau, đoàn kết vì mục 
đích hướng tới tầm nhìn chung 
và phù hợp với các giá trị của 
tổ chức. Khi mọi người làm việc 
trên phương châm gắn kết, họ 
tập trung nhiều hơn vào các mục 
tiêu của tổ chức thay vì chỉ tập 
trung vào thành công của riêng 
họ hay thành công của phòng 
ban hoặc bộ phận của họ. 

Kiến thức sâu rộng về cách tổ 
chức hoạt động và cách kết hợp 
các chuyên môn khác nhau để 
đáp ứng sứ mệnh và mục tiêu 
của tổ chức là yếu tố quan trọng 
cho tính gắn kết và sự thành 
công của tổ chức. Việc xây dựng 
mối quan hệ giữa các phòng 
ban hoặc bộ phận giúp xóa bỏ 
khoảng cách giữa các thành 
phần tách biệt trong tổ chức và 
có thể hình thành ý thức về cộng 
đồng hay Địa Hạt Không Khí 
Thống Nhất cùng nỗ lực hướng 
tới một mục đích chung. 

Địa Hạt Không Khí có truyền 
thống là một tổ chức “tách biệt”. 
Các bộ phận thường hành động 
độc lập, làm việc theo chương 

trình nghị sự hoặc ưu tiên của riêng mình, đôi 
khi xung đột với các ưu tiên của 
bộ phận khác hoặc các ưu tiên 
chung của cơ quan. Việc chia sẻ 
và hợp tác thông tin thường bị 
hạn chế. Nhiều nhân viên cũng 
có ít thông tin về những gì đang 
diễn ra bên ngoài bộ phận của 
mình. Ngoài ra, họ cũng thiếu 
kiến thức cơ bản về Địa Hạt 
Không Khí, cách tổ chức hoạt 
động cũng như vai trò và trách 
nhiệm của từng bộ phận. 

Nhân viên cũng cho biết cảm 
giác bị cô lập, có ít thông tin 
hoặc ít mối liên kết với những 
nỗ lực bên ngoài bộ phận của 
họ, điều này càng thúc đẩy một 
nền văn hóa tách biệt. Việc tách 
biệt không chỉ ảnh hưởng đến 
văn hóa và tính hiệu quả của 
cơ quan mà còn ảnh hưởng 
đến khả năng phục vụ cộng 
đồng của chúng tôi, như được 
nêu trong Chiến Lược 4.7 Dịch 
Vụ Khách Hàng. 

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ xóa bỏ khoảng cách giữa 
các thành phần tách biệt để trở 
thành Địa Hạt Không Khí Thống 
Nhất. Chúng tôi sẽ xây dựng 
kiến thức về Địa Hạt Không Khí 
cho nhân viên trong toàn tổ 
chức. Chúng tôi sẽ nâng cao cơ 
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hội chia sẻ kiến thức thông qua nhiều sự kiện 
và cơ hội gắn kết hơn để mọi người chia sẻ 
thông tin và hợp tác. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội 
xây dựng mối quan hệ giữa các bộ phận để 
hình thành văn hóa Địa Hạt Không Khí Thống 
Nhất, trong đó mọi người cảm thấy được kết 
nối với nhau và với sứ mệnh chung của tổ 
chức. Chúng tôi sẽ phát triển các cơ hội “theo 
dõi thực hành”, trong đó nhân viên có thể trải 
nghiệm công việc của đồng nghiệp, để mở 

rộng hiểu biết của họ về những thách thức, cơ 
hội và mối liên kết với công việc của bản thân 
họ. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một chương 
trình truyền thông nội bộ để xây dựng câu 
chuyện về Địa Hạt Không Khí Thống Nhất, giúp 
mọi người thấy được mối liên kết giữa nỗ lực 
cá nhân của họ với toàn bộ tổ chức.
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Trở Thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất

Chiến Lược 3.4 Chuyên Môn về Công Lý Môi Trường: Chúng 
tôi sẽ nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của nhân viên, 
thành viên Hội Đồng Quản Trị và cơ quan cố vấn để tăng cường 
và áp dụng công lý môi trường hiệu quả hơn vào tất cả các 
khía cạnh hoạt động của chúng tôi.

Cam Kết Chuyên 
Môn về Công Lý  

Môi Trường

Đào tạo về công lý môi 
trường cho các thành 
viên Hội Đồng Quản 
Trị và Ủy Ban Cố Vấn 
cũng như nhân viên.

Coi việc thúc đẩy 
công bằng và công 
lý môi trường là một 
năng lực cốt lõi trong 
các kế hoạch và đánh 
giá hiệu quả hoạt 
động. 

Chiêu mộ những ứng 
viên có chuyên môn 
về công lý môi trường.

Xây dựng các nhóm 
công lý môi trường và 
yêu cầu họ xem xét 
việc tuân thủ Đạo Luật 
Dân Quyền năm 1964, 
bao gồm cả Tiều Đề 
VI. 

Như đã nêu trong Chương 2, Cơ Quan Bảo Vệ 
Môi Trường Hoa Kỳ mô tả công lý môi trường 
là “đối xử công bằng và để tất cả 
mọi người thực sự tham gia quá 
trình ra quyết định của cơ quan 
và các hoạt động khác có ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người 
và môi trường, bất kể thu nhập, 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc 
quốc gia, mối liên hệ với Bộ Lạc 
hoặc tình trạng khuyết tật, để 
mọi người được bảo vệ hoàn 
toàn khỏi các tác động bất lợi 
và không cân xứng đối với sức 
khỏe con người và môi trường 
(bao gồm cả rủi ro) và các mối 
nguy hiểm…”. Nếu không xét 
đến công lý môi trường, cộng 
đồng và cá nhân có thể sẽ phải 
chịu tổn hại bởi các quyết định 
của chính quyền và các tổ chức 
tư nhân. Công lý môi trường giúp 
mọi người có nhiều quyền kiểm 
soát hơn đối với các quyết định 
ảnh hưởng đến cuộc sống và 
chất lượng cuộc sống của họ.

Trong những năm gần đây, 
chúng tôi đã phát triển nhận 
thức và mức độ thừa nhận về 
công lý môi trường. Tuy nhiên, 
vẫn còn nhiều việc phải làm. 
Chuyên môn về công lý môi 
trường của cơ quan chỉ tập trung 
ở một số phòng ban hoặc cá 
nhân. Kiến thức và chuyên môn không được 

phổ biến trong toàn tổ chức theo phương 
châm phục vụ tốt nhất cho những cộng đồng 

đang phải gánh chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi ô nhiễm không khí 
và các tình trạng ô nhiễm khác. 

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ xây dựng kiến thức, chuyên 
môn và năng lực của mình trong 
toàn tổ chức để làm việc với 
cộng đồng. Chúng tôi sẽ đào 
tạo các thành viên Hội Đồng 
Quản Trị và Ủy Ban Cố Vấn cũng 
như nhân viên ở tất cả các cấp 
của tổ chức về các nguyên tắc 
và vấn đề công lý môi trường. 
Các chương trình đào tạo sẽ 
đảm bảo chúng tôi là Địa Hạt 
Không Khí Thống Nhất, như 
đã nêu trong Chiến Lược 3.3 
Cộng Đồng Địa Hạt Không Khí 
Thống Nhất, cùng nhau hợp tác 
để nâng cao hiểu biết và năng 
lực về công lý môi trường. Trong 
đó bao gồm bối cảnh lịch sử của 
công lý môi trường, các chính 
sách của chính quyền mang tính 
phân biệt đối xử và phân biệt 
chủng tộc cũng như cách làm 
việc trong và hợp tác với cộng 
đồng theo phương châm thấu 
hiểu, tôn trọng và hiệu quả.

Để đảm bảo các chương trình 
đào tạo có hiệu quả, chúng tôi 
sẽ coi việc thúc đẩy công bằng 



63Kế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 

và công lý môi trường là một năng lực cốt lõi 
trong các kế hoạch và đánh giá hiệu quả hoạt 
động của tất cả nhân viên. Chúng tôi cũng 
sẽ chiêu mộ những ứng viên có chuyên môn 
về công lý môi trường, những người có trải 
nghiệm thực tế hoặc làm việc với những cộng 
đồng phải gánh chịu tổn hại do tình trạng ô 
nhiễm không khí.

Chúng tôi sẽ xây dựng các nhóm công lý môi 
trường, những người sẽ làm việc trong toàn tổ 
chức để kết hợp công lý môi trường vào hoạt 
động của chúng tôi, từ đó đảm bảo mối liên 
kết sâu sắc hơn với các cộng đồng mà chúng 
tôi phục vụ. Các nhóm công lý môi trường sẽ 
xem xét việc tuân thủ các luật dân quyền như 
Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 và Bộ Luật 
Chính Quyền California mục 11135.
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Trở Thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất

Chiến Lược 3.5 Ghi Nhận Nhân Viên: Chúng tôi sẽ cải thiện 
công tác ghi nhận đóng góp của nhân viên để nâng cao tinh 
thần và hiệu quả chung của tổ chức.

Cam Kết Ghi Nhận 
Nhân Viên

Xây dựng và thực 
hiện chương trình 
khuyến khích thành 
tích của nhân viên 
có thể bao gồm các 
phần thưởng hoặc 
tiền thưởng.

Cải thiện công tác 
ghi nhận những nhân 
viên gương mẫu và 
nêu gương cho các 
giá trị cốt lõi.

Ghi nhận nhân viên 
thông qua công tác 
đánh giá hiệu suất 
nhằm khen thưởng 
và khuyến khích việc 
tham gia vào các cơ 
hội học tập, hợp tác, 
đổi mới và phát triển 
kỹ năng giữa các 
bộ phận.

Việc đảm bảo các kỹ năng, tài 
năng và đóng góp của nhân viên 
được đánh giá cao và ghi nhận 
đúng cách là điều rất quan trọng 
cho môi trường làm việc tích 
cực, tinh thần của nhân viên và 
hoạt động giữ lại nhân viên. Hoạt 
động giữ lại nhân viên rất quan 
trọng cho sự thành công của tổ 
chức. Năng suất, chi phí tuyển 
dụng và đào tạo, văn hóa tổ 
chức, kiến thức và chuyên môn 
của tổ chức cũng như  
dịch vụ khách hàng, tất cả đều 
có thể bị ảnh hưởng khi tỷ lệ 
luân chuyển nhân viên cao.

Trong các cơ quan chính quyền, 
nơi việc tăng lương theo thành 
tích hoặc các phúc lợi dựa vào 
hiệu suất khác thường bị hạn 
chế hoặc không có sẵn, việc ghi 
nhận thành tích của nhân viên 
có thể là một thách thức. Địa 
Hạt Không Khí có lực lượng lao 
động rất tận tâm, tuy nhiên, các 
chương trình và hoạt động ghi 
nhận còn hạn chế đã khiến một 
số nhân viên cảm thấy chán nản 
và những nhân viên có thành 
tích cao thường cảm thấy phải 
làm việc quá sức và không được quan tâm. 

Để thể hiện rõ hơn thái độ trân 
trọng đối với những đóng góp 
của nhân viên, theo chiến lược 
này, Địa Hạt Không Khí sẽ xây 
dựng và thực hiện một chương 
trình khuyến khích có thể bao 
gồm các phần thưởng hoặc 
tiền thưởng dựa vào thành tích. 
Chúng tôi sẽ cải thiện công 
tác ghi nhận những nhân viên 
gương mẫu và nêu gương cho 
các giá trị cốt lõi của tổ chức. 
Chúng tôi cũng sẽ ghi nhận 
nhân viên thông qua công tác 
đánh giá hiệu suất nhằm khen 
thưởng và khuyến khích nhân 
viên tham gia vào các cơ hội học 
tập, hợp tác, đổi mới và phát 
triển kỹ năng giữa các bộ phận.
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Trở Thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất

Chiến Lược 3.6 Hỗ Trợ Nhân Viên Thành Công: Chúng tôi sẽ 
mở rộng các cơ hội phát triển nghề nghiệp để nâng cao khả 
năng thành công và tính đa dạng, khơi dậy tinh thần, nâng cao 
khả năng giữ lại lực lượng lao động và cải thiện hiệu quả tổng 
thể của tổ chức.

Cam Kết Hỗ Trợ 
Nhân Viên Thành 

Công

Xây dựng chương 
trình cố vấn mở rộng.

Xây dựng chương 
trình hướng dẫn ban 
đầu chi tiết và toàn 
diện hơn.

Xây dựng chương 
trình đào tạo toàn 
diện và đào tạo chéo 
về các chương trình 
của Địa Hạt Không 
Khí cho nhân viên. 

Xem xét đánh giá hiệu 
suất toàn diện hơn để 
khuyến khích nhân 
viên khám phá các cơ 
hội phát triển kỹ năng.

Tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi 
và phát triển các kỹ năng giúp 
nâng cao tinh thần của tổ chức và 
hỗ trợ công tác giữ lại lực lượng 
lao động. Việc giữ lại lực lượng 
lao động cũng giúp xây dựng 
văn hóa tổ chức tích cực cũng 
như kiến thức và kỹ năng thể chế 
quan trọng trong việc đạt được 
các mục tiêu dài hạn.

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ giúp nhân viên xây dựng con 
đường sự nghiệp và tích lũy kiến 
thức về tổ chức. Chúng tôi sẽ 
thực hiện việc này thông qua 
chương trình cố vấn mở rộng 
nhằm khuyến khích nhân viên 
tham gia và phát triển các kỹ 
năng với tư cách là người cố vấn 
và người được cố vấn. Ngoài ra, 
đối với nhân viên mới, Địa Hạt 
Không Khí sẽ xây dựng chương 
trình hướng dẫn ban đầu chi tiết 
và toàn diện hơn để giúp nhân 
viên hiểu về tổ chức và cảm thấy 

có thể đại diện công khai cho 
Địa Hạt Không Khí. Chúng tôi  
cũng sẽ xây dựng chương trình 
đào tạo toàn diện và đào tạo 
chéo về các chương trình của 
Địa Hạt Không Khí cho nhân 
viên. Ngoài ra, chúng tôi sẽ 
xem xét đánh giá hiệu suất 
toàn diện hơn để khuyến khích 
nhân viên khám phá các cơ 
hội phát triển kỹ năng, như đã 
nêu trong Chiến Lược 3.5 Ghi 
Nhận Nhân Viên.
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Mục Tiêu 4:  
Hoạt Động Hiệu Quả,  

Có Trách Nhiệm Giải 
Trình và Hướng Tới 

Khách Hàng

Các chiến lược của Mục Tiêu 4 được sắp xếp xoay quanh ba mục tiêu cụ thể: 

•	 Cải thiện hoạt động cấp phép, giám sát và thực thi

•	 Xây Dựng Mối Quan Hệ và Tăng Cường Trao Đổi

•	 Chịu trách nhiệm giải trình

Những mục tiêu cụ thể này và các chiến lược có liên quan sẽ giúp chúng tôi trở thành 
một tổ chức hiệu quả và năng suất hơn, đáp ứng và có trách nhiệm giải trình với cộng 
đồng mà chúng tôi phục vụ. Những mục tiêu cụ thể này cũng được thiết lập để nâng 
cao nhận thức và hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi trong việc giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm không khí và thúc đẩy công lý môi trường.
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Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép,  
Giám Sát và Thực Thi

Chiến Lược 4.1 Giấy Phép Kịp Thời: Chúng tôi sẽ đưa ra các 
quyết định cấp phép kịp thời hơn.

Cam Kết Cấp Phép 
Đúng Hạn

Cập nhật các quy định 
để đảm bảo việc cấp 
phép được thực hiện 
hiệu quả và đúng hạn.

Theo dõi sát sao hơn 
các đơn xin cấp giấy 
phép, giải quyết các 
điểm nghẽn trong 
quy trình cấp phép và 
cải thiện sự phối hợp 
nội bộ.

Thành lập các nhóm 
dự án cấp phép cho 
các giấy phép  
phức tạp.

Cập nhật quản lý tài 
nguyên để phù hợp 
với khối lượng công 
việc cấp phép.

Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm cấp giấy 
phép chất lượng không khí cho các thiết bị 
cố định tại Vùng Vịnh. Giấy phép chất lượng 
không khí nêu rõ cách áp dụng các quy định 
của Địa Hạt Không Khí cho các 
thiết bị cụ thể, cách vận hành 
thiết bị và giới hạn phát thải mà 
thiết bị phải tuân thủ. Nhiều 
loại thiết bị cố định khác nhau 
thải ra một hoặc nhiều chất gây 
ô nhiễm không khí cần có giấy 
phép của Địa Hạt Không Khí. 

Địa Hạt Không Khí nhận được 
hơn 1,000 đơn xin cấp giấy 
phép chất lượng không khí mới 
mỗi năm. Chúng tôi cũng xử 
lý khoảng 10,000 trường hợp 
gia hạn giấy phép và quản lý 
78 Giấy Phép Xét Duyệt Cơ Sở 
Lớn (còn được gọi là “giấy phép 
theo Tiêu Đề V”) cho các cơ sở 
công nghiệp lớn trong Vùng 
Vịnh. Lệ phí từ giấy phép tạo ra 
doanh thu đáng kể để hỗ trợ các 
hoạt động của Địa Hạt Không 
Khí liên quan đến việc quản lý 
các cơ sở được cấp phép. 

Đôi khi chúng tôi không thể cấp 
giấy phép chất lượng không khí 
trong khung thời gian đã nêu 
trong quy định của chúng tôi. 
Giấy phép không được cấp đúng hạn có thể 
tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp, trong 
đó có doanh nghiệp nhỏ, vì họ có thể phải 
tạm dừng hoặc trì hoãn hoạt động khi chưa  
nhận được giấy phép. Tình trạng chậm trễ 

cũng có thể dẫn đến việc thu lệ phí tổn thất 
hoặc chậm trễ, việc xét duyệt cấp phép không 
hiệu quả và thậm chí tăng lượng khí thải 
nếu việc thiết lập các biện pháp kiểm soát ô 

nhiễm bị trì hoãn. Tình trạng này 
cũng có thể dẫn đến sự không 
đồng đều trong việc tham gia 
và nhận thức của công chúng 
nếu quy trình này mất quá 
nhiều thời gian.

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ cập nhật các quy định và 
chính sách khác để đảm bảo quy 
trình cấp phép hiệu quả và đúng 
hạn. Chúng tôi sẽ theo dõi sát 
sao hơn các đơn xin cấp phép, 
giải quyết các điểm nghẽn trong 
quy trình cấp phép và cải thiện 
sự phối hợp nội bộ của chúng 
tôi để đảm bảo giấy phép được 
xử lý nhanh hơn. Chúng tôi sẽ 
thành lập các nhóm dự án cấp 
phép cho các nguồn phức tạp và 
triển khai các hệ thống và công 
cụ quản lý tài nguyên được cập 
nhật phù hợp hơn với nhu cầu 
khối lượng công việc cấp phép 
của chúng tôi. Theo như nội 
dung trong hai chiến lược tiếp 
theo, chúng tôi sẽ đảm bảo việc 
cấp phép đúng hạn hơn không 
làm ảnh hưởng đến tính minh 

bạch, hoạt động tham gia của công chúng 
cũng như việc áp dụng thích hợp các yêu 
cầu về giấy phép.
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Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép,  
Giám Sát và Thực Thi
Chiến Lược 4.2 Quy Trình Cấp Phép Minh Bạch: Chúng tôi sẽ 
cải thiện quy trình cấp phép của mình để minh bạch hơn và có 
trách nhiệm hơn với người nộp đơn và công chúng.

Cam Kết Cấp Phép 
Minh Bạch

Cung cấp thêm thông 
tin cho người nộp 
đơn và công chúng 
trong suốt quá trình 
cấp phép.

Tạo các báo cáo dễ 
sử dụng và nâng cao 
các công cụ trên web 
có thể truy cập công 
khai để nộp đơn xin 
cấp phép, theo dõi 
trực tuyến và cung 
cấp thông tin dễ truy 
cập về các nguồn 
được cấp phép, hoạt 
động cấp phép và 
trường hợp phát thải 
có liên quan. 

Cải thiện cách chúng 
tôi cung cấp thông tin 
về giấy phép và quy 
trình cấp phép tới 
cộng đồng và người 
nộp đơn bằng ngôn 
ngữ dễ hiểu hơn, ít 
thuật ngữ hơn.

Khi đơn xin cấp giấy phép chất 
lượng không khí được nộp cho 
Địa Hạt Không Khí, chúng tôi sẽ 
thực hiện đánh giá chi tiết đơn 
xin. Địa Hạt Không Khí xét duyệt 
đơn xin trên tiêu chí về tính đầy 
đủ, tuân thủ các quy định, liệu 
công nghệ kiểm soát tình trạng 
ô nhiễm tốt nhất ở hiện tại có 
đang được sử dụng hay không 
và dự kiến sẽ có trường hợp 
phát thải nào và những tác động 
nào đối với sức khỏe. Tùy thuộc 
vào loại đơn xin cấp phép và tác 
động dự kiến, các quy định của 
chúng tôi có thể sẽ yêu cầu phân 
tích nhiều hơn trước khi đưa ra 
quyết định có cấp giấy phép hay 
không và giấy phép phải bao 
gồm những nội dung gì. Chúng 
tôi sẽ thông báo cho công chúng 
khi có đơn xin được nộp để mọi 
người có thể đóng góp ý kiến. 

Thời gian và tình trạng của các 
đơn xin cấp phép thường không 
chắc chắn. Các phân tích được 
yêu cầu có thể phức tạp và đơn 
xin giấy phép ban đầu có thể 
không chứa tất cả thông tin 
chúng tôi cần để xử lý. Địa Hạt 
Không Khí cũng tiến hành hoạt 
động tiếp cận công chúng để 
thu hút các thành viên của công 
chúng tham gia vào quá trình 

cấp phép và cân nhắc ý kiến 
đóng góp của công chúng mà 
cơ quan nhận được, việc này có 
thể sẽ tốn thời gian nếu công 
chúng quan tâm nhiều đến một 
dự án. Tình trạng thiếu nhân sự, 
thiếu thông tin về thể chế do 
nghỉ hưu và hệ thống máy tính 
lỗi thời cũng là những yếu tố 
chính góp phần gây nên tình 
trạng chậm trễ cấp phép. 

Tính phức tạp, chậm trễ và 
không chắc chắn của quy trình 
cấp phép đều góp phần khiến 
cả người nộp đơn xin cấp phép 
và các thành viên cộng đồng 
đều thất vọng và mất lòng tin 
vào quy trình này. Họ cảm thấy 
quy trình này quá mất thời gian 
và thiếu minh bạch. Bản chất 
kỹ thuật của việc xét duyệt 
cấp phép cũng có thể khiến 
công chúng khó hiểu được 
kết quả xét duyệt đơn xin cấp 
phép của chúng tôi.

Theo chiến lược này, chúng tôi 
mong muốn xây dựng lòng tin 
với cộng đồng và với những 
người nộp đơn xin cấp phép 
bằng cách cung cấp thêm thông 
tin trong suốt quy trình. Cách 
làm này sẽ thúc đẩy mọi người 
tham gia hiệu quả hơn. Chúng 
tôi dự định tạo các báo cáo dễ
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sử dụng và nâng cao các công cụ trên web 
có thể truy cập công khai để nộp đơn xin cấp 
phép, theo dõi trực tuyến và cung cấp thông 
tin dễ truy cập về các nguồn được cấp phép, 
hoạt động cấp phép và trường hợp phát thải 

gây ô nhiễm không khí có liên quan. Chúng tôi 
sẽ cải thiện cách cung cấp thông tin về giấy 
phép và quy trình cấp phép tới cộng đồng và 
người nộp đơn bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn, 
ít thuật ngữ hơn. 
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Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép, Giám Sát  
và Thực Thi
Chiến Lược 4.3 Giấy Phép Nhất Quán: Chúng tôi sẽ đảm bảo các 
quy định của Địa Hạt Không Khí và các giấy phép có liên quan về 
chất lượng không khí được cấp đều rõ ràng, nhất quán và có thể 
thực thi được nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí ảnh 
hưởng đến cộng đồng.

Cam Kết Cấp Phép 
Nhất Quán

Đảm bảo các quy định 
khi được đưa vào trong 
giấy phép đều rõ ràng 
và có thể thực thi được. 

Xem xét các điều kiện 
cấp phép tiêu chuẩn và 
quy trình của chúng tôi 
để truyền tải các quy 
định trong các điều 
kiện cấp phép. 

Xem xét cách chúng tôi 
cấp giấy phép để đảm 
bảo chúng tôi tuân thủ 
các luật và quy định về 
dân quyền. 

Tìm hiểu cách xem xét 
sâu hơn các tác động 
cộng dồn trong quy 
trình cấp phép của 
chúng tôi.

Giấy phép chất lượng không khí là một công 
cụ quan trọng trong nỗ lực của Địa Hạt Không 
Khí nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không 
khí từ các nguồn cố định. Giấy phép do Địa Hạt 
Không Khí cấp liệt kê tất cả các 
yêu cầu mà doanh nghiệp hoặc 
cơ sở phải tuân thủ để mỗi thiết 
bị được cấp giấy phép tuân thủ 
các quy định hiện hành về chất 
lượng không khí.

Đối với giấy phép do chúng tôi 
cấp, quy trình cấp phép không 
đặt ra các yêu cầu về chất lượng 
không khí mà cơ sở phải tuân 
thủ. Các yêu cầu được đặt ra 
thông qua các quy định của 
chúng tôi hoặc quy định ở cấp 
tiểu bang và liên bang. Quy 
trình cấp phép của chúng tôi 
bao gồm hoạt động phân tích 
những quy định áp dụng cho 
một thiết bị nhất định và liệt kê 
các điều kiện cấp phép phản 
ánh rõ ràng những quy định đó 
để những quy định đó có thể 
được thực thi một cách hiệu 
quả và đạt được tất cả các lợi 
ích về chất lượng không khí như 
quy định đề ra. Chủ sở hữu và 
người điều hành doanh nghiệp 
phải hiểu rõ giấy phép để có thể 
dễ dàng đáp ứng tất cả các quy 
định áp dụng cho mình. 

Giấy phép sẽ không thực hiện được hiệu quả 
các quy định của chúng tôi nếu những quy 
định đó không được trình bày rõ ràng. Nếu 
không trình bày rõ ràng, công chúng, cơ sở 

hoặc các thanh tra viên của Địa 
Hạt Không Khí sẽ không hiểu 
được giấy phép đó khi kiểm tra 
xem doanh nghiệp có tuân thủ 
các điều kiện của giấy phép hay 
không. Giấy phép cũng có thể 
không hiệu quả nếu quy định 
mà giấy phép phản ánh không 
dễ hiểu hoặc cần được củng 
cố để bảo vệ cộng đồng một 
cách thỏa đáng, như đã nêu 
trong Chiến Lược 1.2 Quy Định 
Nghiêm Ngặt Hơn.

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ cải thiện kết quả của quy 
trình cấp phép bằng cách đảm 
bảo giấy phép có nội dung nhất 
quán và rõ ràng, đồng thời đảm 
bảo giấy phép bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng ở mức độ cao nhất 
mà các quy định của chúng tôi 
cho phép. Chúng tôi sẽ xem 
xét các quy định khi đang ở giai 
đoạn xây dựng để đảm bảo các 
quy định rõ ràng và có hiệu lực 
thực thi khi được đưa vào giấy 
phép. Chúng tôi sẽ xem xét bộ 
điều kiện cấp phép tiêu chuẩn 
và quy trình truyền tải các quy 

định thành các điều kiện cấp phép để đảm 
bảo các điều kiện dễ hiểu và thực thi.
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Như đã nêu trong Chiến Lược 2.10 Tuân Thủ 
Luật Dân Quyền, chúng tôi sẽ xem xét cách 
thức cấp giấy phép để đảm bảo tuân thủ các 
luật và quy định về dân quyền. Chúng tôi 
cũng sẽ tìm hiểu cách xem xét sâu hơn các 
tác động cộng dồn trong quy trình cấp phép 
của mình, như đã nêu trong Chiến Lược 2.11 
Tác Động Cộng Dồn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ 
xem xét thời điểm cần thực hiện phân tích môi 

trường trên diện rộng đối với quyết định cấp 
phép theo Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường 
California, quyết định này có thể sẽ mang lại 
thêm cơ hội gắn kết cộng đồng và giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm.
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Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép,  
Giám Sát và Thực Thi
Chiến Lược 4.4 Cải Thiện Hoạt Động Giám Sát Không Khí: 
Chúng tôi sẽ cập nhật bản thiết kế và hoạt động của hệ thống 
giám sát chất lượng không khí để cải thiện độ tin cậy, hiệu quả, 
chất lượng dữ liệu và khả năng tiếp cận nhằm đáp ứng tốt hơn 
các mục tiêu giám sát và hỗ trợ nỗ lực tìm hiểu mức độ gánh 
chịu ô nhiễm không khí của địa phương.

Cam Kết Cải Thiện 
Hoạt Động Giám 

Sát Không Khí

Cập nhật hệ thống dữ 
liệu giám sát không khí. 

Củng cố hệ thống 
kiểm soát chất lượng. 

Đánh giá hệ thống 
giám sát để biết 
những thay đổi và cải 
tiến khả thi. 

Xem xét những thay 
đổi đối với hệ thống 
giám sát không khí.

Địa Hạt Không Khí duy trì một hệ thống giám 
sát chất lượng không khí toàn diện bao gồm 
hơn 30 trạm giám sát trên khắp chín quận của 
Vùng Vịnh. Mục đích chính của thiết bị giám 
sát không khí của chúng tôi là thực hiện các 
phép đo ô nhiễm không khí để xác định mức 
độ tuân thủ của khu vực với các 
tiêu chuẩn chất lượng không 
khí của quốc gia và tiểu bang. 
Chúng tôi cũng sử dụng dữ 
liệu giám sát không khí để đưa 
ra dự báo và xu hướng về chất 
lượng không khí. Dữ liệu giám 
sát không khí cung cấp thông tin 
cho các chiến lược cải thiện chất 
lượng không khí và các nghiên 
cứu về sức khỏe của chúng tôi. 
Chúng tôi cũng thực hiện các 
dự án giám sát đặc biệt để hiểu 
rõ hơn về các chất gây ô nhiễm 
cụ thể và các vấn đề ô nhiễm 
không khí tại địa phương như 
đã mô tả trong Chiến Lược 1.1 
Thay Đổi Cách Tiếp Cận Đảm 
Bảo Chất Lượng Không Khí 
và Chiến Lược 2.7 Tìm Hiểu về 
Tình Trạng Ô Nhiễm Không Khí 
tại Địa Phương.

Việc vận hành hệ thống giám sát không khí 
rất phức tạp. Công việc bao gồm thiết kế hệ 
thống, xác định các vị trí đặt thiết bị giám sát 
và thiết lập thiết bị giám sát. Sau đó, chúng tôi 
thu thập dữ liệu về ô nhiễm không khí, phân 
tích và quản lý dữ liệu cũng như bảo trì và hiệu 

chỉnh thiết bị giám sát. Ngoài ra còn có các 
quy trình và yêu cầu về đảm bảo chất lượng, 
báo cáo cũng như kiểm toán của tiểu bang và 
liên bang mà chúng tôi phải tuân thủ.

Hệ thống giám sát không khí cần một số cải 
tiến. Nhu cầu về hệ thống giám sát đã phát 

triển theo thời gian trong khi hệ 
thống vẫn còn những thiếu sót 
cũng như những điểm thừa thãi. 
Chúng tôi cũng cần cập nhật 
hệ thống dữ liệu của mình bởi 
các hệ thống hiện tại không thể 
đáp ứng khối lượng cũng như 
độ phức tạp ngày càng tăng của 
dữ liệu mà chúng tôi thu thập 
cũng như những tiến bộ trong 
khoa học và công nghệ dữ liệu. 
Việc nâng cấp sẽ giúp chúng tôi 
truy cập mượt mà hơn vào nhiều 
loại dữ liệu hơn cho mục đích sử 
dụng nội bộ và cho công chúng, 
đặc biệt là đối với những người 
sống ở khu vực có mức độ ô 
nhiễm không khí cao. 

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ cập nhật hệ thống dữ liệu 

giám sát không khí của mình, ưu tiên các cải 
tiến có thể hỗ trợ công tác thu thập, đánh giá, 
báo cáo, truy cập và bảo mật dữ liệu hiệu quả 
hơn. Chúng tôi sẽ củng cố hệ thống kiểm soát 
chất lượng, bao gồm việc cập nhật tài liệu 
đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn hóa các quy 
trình, hoạt động tương tác, đào tạo, theo dõi 
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và quản lý dự án. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá 
hệ thống giám sát để biết những thay đổi và 
cải tiến khả thi. Công tác cập nhật này sẽ cân 
nhắc đến ý kiến đóng góp của cộng đồng. 
Chúng tôi sẽ đặc biệt xem xét vị trí đặt các 
thiết bị giám sát so với vị trí của những cộng 
đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề 

do tình trạng ô nhiễm không khí. Chúng tôi sẽ 
sử dụng đánh giá này để xem xét các thay đổi 
đối với mạng lưới giám sát không khí, chẳng 
hạn như di dời và ngừng hoạt động một số địa 
điểm giám sát cũng như thay đổi loại chất ô 
nhiễm được đo lường.
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Cải Thiện Hoạt Động Cấp Phép,  
Giám Sát và Thực Thi
Chiến Lược 4.5 Cải Thiện Hoạt Động Điều Tra Tuân Thủ: Chúng 
tôi sẽ tăng cường hiệu suất và hiệu quả của các nguồn lực 
thanh tra và điều tra để cải thiện việc tuân thủ và tăng tác động 
của chương trình thực thi của chúng tôi.

Cam Kết Cải Thiện 
Hoạt Động Điều Tra 

Tuân Thủ

Nhắm mục tiêu thực 
hiện thanh tra và các 
hoạt động tuân thủ 
khác ở những nơi cần 
thiết nhất. 

Hợp lý hóa quy trình 
mà các thanh tra viên 
sử dụng để lưu hồ sơ 
các hành vi vi phạm.

Cải thiện hỗ trợ tuân 
thủ thông qua các 
công cụ công nghệ 
thông tin tốt hơn và 
khả năng tiếp cận các 
nguồn lực tuân thủ. 

Địa Hạt Không Khí giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm không khí trong cộng đồng bằng cách 
đảm bảo cơ sở công nghiệp, doanh nghiệp 
hoặc hoạt động mà chúng tôi quản lý tuân thủ 
các quy định và giấy phép hiện hành. Địa Hạt 
Không Khí thực hiện công tác 
thanh tra, giám sát không khí và 
kiểm tra các nguồn cụ thể định 
kỳ để xác định tình hình tuân 
thủ. Chúng tôi cũng tiến hành 
công tác thanh tra theo khiếu nại 
nhận được từ công chúng.

Nếu trong quá trình kiểm tra 
chúng tôi phát hiện thấy một 
doanh nghiệp hoặc ngành nào 
đó có thể đang vi phạm các quy 
định của chúng tôi thì chúng 
tôi sẽ tiến hành điều tra. Nếu 
cuộc điều tra cho thấy ngành 
hoặc chủ doanh nghiệp không 
đáp ứng các yêu cầu về giấy 
phép hoặc không tuân thủ các 
quy định, Địa Hạt Không Khí sẽ 
thực hiện hành động cưỡng chế 
bằng cách đưa ra thông báo vi 
phạm, sau đó thực hiện hành 
động pháp lý nếu cần thiết để 
đảm bảo họ tuân thủ trở lại. 
Quy trình này sẽ làm tiêu tốn 
nguồn lực. Nếu chúng tôi có thể tận dụng tốt 
nhất các nguồn lực thanh tra và điều tra của 
Địa Hạt Không Khí, chúng tôi sẽ giúp đảm 
bảo rằng tất cả các ngành và doanh nghiệp 
trong Vùng Vịnh đang giảm thiểu tình trạng 
ô nhiễm không khí và tuân thủ luật pháp, đặc 

biệt là những ngành nằm trong những cộng 
đồng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng 
nề do tình trạng ô nhiễm không khí. Hơn nữa, 
các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của 
chúng tôi được hưởng lợi từ một chương 

trình thanh tra chặt chẽ, chương 
trình này tạo ra một thị trường 
bình đẳng bằng cách trừng 
phạt các đối thủ cạnh tranh 
không đáp ứng các yêu cầu 
của Địa Hạt Không Khí.

Trong khi Chiến Lược 1.5 Tăng 
Cường Điều Tra Hành Vi Vi 
Phạm và Chiến Lược 1.6 Chính 
Sách Thực Thi Mới tập trung vào 
việc cải thiện hoạt động điều tra 
của chúng tôi và xây dựng chính 
sách thực thi với cộng đồng, thì 
chiến lược này tập trung vào 
tính hiệu quả và hiệu suất của 
các quy trình và thông lệ thanh 
tra và tuân thủ của chúng tôi. 
Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ nỗ lực tập trung vào các hoạt 
động thanh tra và tuân thủ khác 
ở những nơi cần thiết nhất để 
đảm bảo việc tuân thủ giấy phép 
và quy định. Chúng tôi cũng 
sẽ tinh chỉnh quy trình mà các 

thanh tra viên sử dụng để ghi lại các hành vi vi 
phạm mà họ phát hiện, từ đó có thể rút ngắn 
thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm cho 
đến khi bắt đầu biện pháp thực thi. Chúng tôi 
sẽ cải thiện chương trình hỗ trợ tuân thủ của 
chúng tôi thông qua các công cụ công nghệ 
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thông tin tốt hơn và khả năng tiếp cận các 
nguồn lực tuân thủ.

Việc nhắm mục tiêu các nguồn lực tuân thủ 
và thực thi của chúng tôi vào những nơi cần 
thiết nhất sẽ được cung cấp thông tin bằng 
những nỗ lực của chúng tôi trong Chiến Lược 
2.2 Thu Thập Dữ Liệu Cộng Đồng và Chiến 
Lược 2.7 Tìm Hiểu về Tình Trạng Ô Nhiễm 
Không Khí tại Địa Phương. Với hai chiến lược 
này, thông tin từ những người sống ở khu 

vực chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô 
nhiễm không khí sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn 
về nguồn ô nhiễm gây hại nhiều nhất cho các 
thành viên trong cộng đồng. Với thông tin đó, 
chúng tôi sẽ có thể tập trung nguồn lực thanh 
tra tốt hơn vào nơi nguồn lực có tác động lớn 
nhất đến việc tuân thủ và do đó mang lại lợi 
ích lớn nhất cho chất lượng không khí và sức 
khỏe của cộng đồng.
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Xây Dựng Mối Quan Hệ và  
Tăng Cường Trao Đổi
Chiến Lược 4.6 Truyền Cảm Hứng Hành Động: Chúng tôi sẽ 
mở rộng hoạt động truyền thông đại chúng để truyền cảm 
hứng cho công chúng ủng hộ các nỗ lực giảm thiểu tình trạng 
ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.

Cam Kết Truyền 
Cảm Hứng Hành 

Động

Xây dựng một chiến 
dịch thông tin đại 
chúng mở rộng. 

Tăng cường sự hiện 
diện trên mạng xã hội 
để mở rộng phạm vi 
tiếp cận giới trẻ và 
thu hút những người 
trẻ tuổi tham gia.

Mở rộng phạm vi 
tương tác thông 
qua các điểm truyền 
thông địa phương tại 
các cộng đồng trong 
khu vực. 

Tăng cường quảng 
cáo để chia sẻ về các 
cách mọi người có 
thể giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm và các 
lợi ích sức khỏe có 
liên quan khi có bầu 
không khí sạch hơn, 
đặc biệt là ở cấp địa 
phương.

Địa Hạt Không Khí được công 
chúng biết đến rộng rãi nhờ 
chương trình Spare the Air (Bảo 
Toàn Không Khí) từng đoạt giải 
thưởng của chúng tôi. Chương 
trình này đã truyền cảm hứng 
cho hàng trăm nghìn người xem 
xét hành động cá nhân của mình 
có thể góp phần cải thiện chất 
lượng không khí như thế nào. 
Họ chọn cách giảm tần suất lái 
xe bằng cách đi chung xe, sử 
dụng phương tiện giao thông 
công cộng, đi xe đạp hoặc đi 
bộ. Họ tránh sử dụng các thiết 
bị cắt cỏ và làm vườn chạy bằng 
khí đốt hoặc không đốt củi vào 
những ngày có mức độ ô nhiễm 
không khí đặc biệt cao. Mặc 
dù chiến dịch này đã đạt được 
nhiều thành công nhưng chúng 
tôi vẫn muốn cống hiến nhiều 
hơn nữa để truyền cảm hứng 
cho các hành động của từng cá 
nhân nhằm hạn chế tình trạng 
ô nhiễm không khí và chống lại 
biến đổi khí hậu.

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ 
xây dựng một chiến dịch thông 
tin đại chúng mở rộng nhằm 
nâng cao nhận thức về những 
hành động mà mọi người có 
thể thực hiện để giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm. Chúng tôi cũng 
sẽ tăng cường sự hiện diện trên 
mạng xã hội để mở rộng phạm 

vi tiếp cận giới trẻ và thu hút 
những người trẻ tuổi tham gia 
vào sứ mệnh và hoạt động của 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ mở rộng 
phạm vi tương tác thông qua các 
điểm truyền thông địa phương 
tại các cộng đồng trong khu vực. 
Chúng tôi sẽ tăng cường quảng 
cáo để chia sẻ về các cách mọi 
người có thể giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm và các lợi ích sức 
khỏe có liên quan khi có bầu 
không khí sạch hơn, đặc biệt là 
ở cấp địa phương.

Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với 
các đối tác chính quyền địa 
phương và Hội Đồng Quản Trị 
để tăng cường sự hiện diện ở tất 
cả chín quận trong Vùng Vịnh. 
Chúng tôi sẽ chia sẻ những nỗ 
lực của mình nhằm giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm không khí 
ở những cộng đồng phải gánh 
chịu nhiều tổn hại nhất do tình 
trạng ô nhiễm, các tác động 
đến sức khỏe do mức độ gánh 
chịu tình trạng ô nhiễm cũng 
như những việc mà chính quyền 
địa phương và các đối tác khác 
có thể làm để giảm thiểu tình 
trạng ô nhiễm không khí tại 
địa phương, như đã nêu trong 
Chiến Lược 4.9 Tác Động của 
Việc Sử Dụng Đất.
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Xây Dựng Mối Quan Hệ và  
Tăng Cường Trao Đổi
Chiến Lược 4.7 Dịch Vụ Khách Hàng: Chúng tôi sẽ củng cố kiến 
thức và kỹ năng giao tiếp trong toàn tổ chức của nhân viên, 
đồng thời thay đổi tổ chức nếu cần để mọi người được trải 
nghiệm dịch vụ ở mức cao nhất từ Địa Hạt Không Khí. 

Cam Kết về Dịch Vụ 
Khách Hàng

Củng cố kiến thức về 
tổ chức và kỹ năng 
tương tác của nhân sự 
nội bộ. 

Xây dựng chương 
trình giảng dạy trên 
toàn tổ chức cho 
nhân viên hiện tại và 
nhân viên mới.

Nhân viên đóng vai 
trò là đầu mối liên 
hệ với các thành viên 
trong cộng đồng

Công chúng trông cậy vào Địa Hạt Không 
Khí để có được những thông tin quan trọng 
về chất lượng không khí. Họ có quyền mong 
đợi một mức độ dịch vụ và quan tâm cao khi 
liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp hoặc 
cung cấp thông tin. Việc giúp 
đỡ khách hàng, bao gồm cả các 
thành viên trong cộng đồng, 
chủ doanh nghiệp nhỏ và các 
đại diện ngành, giải quyết các 
vấn đề hoặc cung cấp thông tin 
kịp thời sẽ tạo ra tính minh bạch 
cao hơn, xây dựng niềm tin và 
giúp cơ quan nâng cao hiệu quả 
hoạt động của mình.

Nhân viên của Địa Hạt Không 
Khí là những chuyên gia có tay 
nghề cao và hiểu biết trong lĩnh 
vực chuyên môn và công việc 
của mình. Tuy nhiên, nhiều nhân 
viên có thể sẽ không biết những 
người khác trong tổ chức đang 
làm gì và không phải tất cả nhân 
viên đều có cùng trình độ kỹ 
năng tương tác hướng tới khách 
hàng. Tương tự, khi liên hệ với 
Địa Hạt Không Khí, mọi người có thể sẽ không 
biết ai là nguồn hỗ trợ tốt nhất cho các thắc 
mắc hoặc mối quan ngại của họ. Việc trở thành 
một tổ chức có nền tảng là dịch vụ khách 
hàng vững mạnh và phục vụ cộng đồng một 

cách hiệu quả đòi hỏi tất cả nhân viên phải có 
trình độ kiến thức cao về toàn tổ chức. Những 
kiến thức đó có thể đảm bảo rằng chúng tôi 
cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể.

Theo chiến lược này, chúng tôi 
sẽ củng cố kiến thức về tổ chức 
và kỹ năng tương tác. Chúng tôi 
sẽ xây dựng một chương trình 
giảng dạy trên toàn tổ chức cho 
nhân viên hiện tại và nhân viên 
mới để mọi người có thể thông 
thạo về tất cả các chương trình 
tại Địa Hạt Không Khí. Các nhân 
viên của chúng tôi sẽ đóng vai 
trò là đầu mối liên hệ với các 
thành viên cộng đồng có khúc 
mắc hoặc câu hỏi liên quan đến 
chất lượng không khí để đảm 
bảo các thành viên cộng đồng 
nhận được ý kiến trả lời chính 
xác, kịp thời. Những hành động 
này cũng sẽ giúp đoàn kết tất 
cả nhân viên Địa Hạt Không Khí 
để hỗ trợ khách hàng và cộng 
đồng tốt hơn, nâng cao hơn nữa 
những nỗ lực của chúng tôi để 

trở thành Địa Hạt Không Khí Thống Nhất, như 
đã nêu trong Chiến Lược 3.3: Cộng Đồng Địa 
Hạt Không Khí Thống Nhất.
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Xây Dựng Mối Quan Hệ và  
Tăng Cường Trao Đổi
Chiến Lược 4.8 Sự Cố Chất Lượng Không Khí: Chúng tôi sẽ tăng 
cường chương trình ứng phó sự cố của mình với sự hợp tác của 
các đối tác chính quyền.

Cam Kết về Sự Cố Chất 
Lượng Không Khí

Hợp tác với ngành, cộng 
đồng và các cơ quan địa 
phương khác để thiết 
lập các hệ thống tốt hơn 
nhằm phát hiện và đánh 
giá lượng phát thải từ 
các sự cố. 

Khám phá các giải pháp 
công nghệ có khả năng 
chủ động thông báo 
cho cộng đồng về các 
sự cố, bao gồm các mối 
quan ngại tiềm ẩn về sức 
khỏe. 

Hợp tác với các cộng 
đồng gần các cơ sở 
thường xuyên xảy ra 
sự cố để cải thiện hoạt 
động giám sát do cộng 
đồng lãnh đạo.

Đưa ra các cảnh báo 
ngắn gọn, dễ hiểu, có 
thể hành động trong 
thời điểm diễn ra sự cố 
cũng như giải pháp và 
các cuộc điều tra sau 
sự cố hiệu quả và minh 
bạch hơn.

Khi một doanh nghiệp gặp 
phải sự cố ô nhiễm không khí 
hoặc bất kỳ sự cố ô nhiễm 
không khí nào xảy ra không 
thường xuyên, cộng đồng 
xung quanh sẽ phải nhờ đến 
nhiều cơ quan chính quyền 
để phối hợp ứng phó. Các cơ 
quan chính quyền có thể ứng 
phó bao gồm sở cứu hỏa, sở 
y tế công cộng địa phương, 
các đơn vị ứng phó với vật liệu 
nguy hiểm và các cơ quan kiểm 
soát ô nhiễm chuyên biệt như 
Địa Hạt Không Khí. Mặc dù 
nhân viên của Địa Hạt Không 
Khí không được ủy quyền hoặc 
đào tạo để đóng vai trò là đơn 
vị ứng phó đầu tiên, nhưng 
chúng tôi hợp tác chặt chẽ và 
nhanh chóng với những người 
có mặt tại hiện trường để đánh 
giá các tác động tiềm ẩn đến 
chất lượng không khí và thông 
báo cho công chúng về mức 
độ ảnh hưởng của sự cố đến 
sức khỏe của họ. Chúng tôi 
cũng điều tra nguyên nhân 
dẫn đến sự cố và xem xét xem 
có hành vi vi phạm bất kỳ 
quy định nào về chất lượng 
không khí hay không.

Việc cung cấp thông tin tốt 
hơn cho cộng đồng khi xảy ra 
sự cố đòi hỏi chúng tôi phải 
xây dựng các năng lực bổ sung, 

bao gồm thông tin về ô nhiễm 
không khí và các tác động tiềm 
ẩn đến sức khỏe của các thành 
viên cộng đồng. Thông tin đó 
cũng có thể giúp chúng tôi 
xác định mức độ và tác động 
của sự cố nhằm mục đích thực 
hiện bất kỳ biện pháp cưỡng 
chế nào mà chúng tôi có thể. 
Chúng tôi cũng cần sự phối 
hợp tốt hơn và hợp lý hơn với 
các cơ quan chính quyền khác 
để ứng phó với sự cố, phát 
hiện sự cố nhờ công nghệ tốt 
hơn và thông báo chủ động 
cho cộng đồng. 

Ngoài ra, chúng tôi cần xây 
dựng những cách hiệu quả 
hơn để kết hợp và hành động 
căn cứ vào thông tin từ các 
thành viên cộng đồng trong 
hoạt động ứng phó sự cố của 
chúng tôi. Các cộng đồng gần 
nhất với sự cố thường là những 
người đầu tiên nhận thức được 
sự cố và chịu ảnh hưởng. 

Theo chiến lược này, chúng 
tôi sẽ hợp tác với ngành, 
cộng đồng và các cơ quan 
địa phương khác để thiết lập 
các hệ thống tốt hơn nhằm 
phát hiện và đánh giá lượng 
phát thải từ các sự cố. Chúng 
tôi sẽ khám phá các giải pháp 
công nghệ có khả năng chủ 



79Kế Hoạch Chiến Lược của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh 

động thông báo cho cộng đồng về các sự cố, 
bao gồm cả thông tin sức khỏe. 

Chúng tôi sẽ phối hợp tích cực hơn với các 
cộng đồng gần các cơ sở thường xuyên xảy 
ra sự cố để cải thiện hoạt động giám sát do 
cộng đồng lãnh đạo nhằm hiểu rõ hơn và 
nhanh hơn mức độ phơi nhiễm với ô nhiễm 
không khí của các thành viên cộng đồng. Cuối 
cùng, chúng tôi sẽ tận dụng những công cụ 

và quan hệ đối tác này để đưa ra các cảnh 
báo ngắn gọn, dễ hiểu, có thể hành động 
trong thời điểm diễn ra sự cố cũng như giải 
pháp và các cuộc điều tra sau sự cố hiệu quả 
và minh bạch hơn.
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Xây Dựng Mối Quan Hệ và  
Tăng Cường Trao Đổi
Chiến Lược 4.9 Tác Động của Việc Sử Dụng Đất. Chúng tôi sẽ 
cung cấp các công cụ để chính quyền địa phương xem xét các 
ưu tiên về công lý môi trường, chất lượng không khí và khí hậu 
trong các kế hoạch, chính sách, dự án và quyết định cấp phép 
sử dụng đất của địa phương.

Cam Kết về Tác 
Động của Việc Sử 

Dụng Đất

Xây dựng, chia sẻ và 
hỗ trợ việc sử dụng 
các tài nguyên kỹ 
thuật, dữ liệu, công 
cụ và các thông lệ  
tốt nhất. 

Đưa ra hướng dẫn 
về cách sử dụng có 
chiến lược các quy 
định sử dụng đất để 
giải quyết và ngăn 
chặn các trường hợp 
sử dụng đất không 
phù hợp.

Khi xem xét chất lượng không khí và tác động 
của khí hậu ở cấp địa phương trong các quyết 
định sử dụng đất và sử dụng các kỹ thuật để 
khắc phục tình trạng bất công về môi trường 
và ngăn ngừa tác hại thêm, những người đưa 
ra quyết định sử dụng đất ở địa 
phương có thể giúp giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm không khí và 
cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Mặc dù luật pháp cấm các địa 
hạt không khí đưa ra quyết 
định về việc sử dụng đất ở địa 
phương nhưng các kế hoạch, 
chính sách và quyết định 
cấp phép sử dụng đất ở địa 
phương lại được đặt lên hàng 
đầu trong công tác cải thiện 
chất lượng không khí. Những 
kế hoạch, chính sách và quyết 
định này định hình môi trường 
xây dựng và có thể là công cụ 
cải thiện công lý môi trường, 
xây dựng khả năng phục hồi 
của cộng đồng và nâng cao 
các ưu tiên về khí hậu của địa 
phương. Các quyết định về 
việc sử dụng đất xác định vị 
trí của các dự án xây dựng mới – đôi khi là 
nguồn gây ô nhiễm không khí mới – và cách 
thức xây dựng các dự án. Ví dụ, các quy định 
về việc phân vùng yêu cầu có vùng đệm thích 
hợp giữa nơi mọi người sinh sống, vui chơi và 
làm việc và các hoạt động sử dụng đất gây ô 
nhiễm như đường cao tốc có thể giúp bảo vệ 
sức khỏe. Các tiêu chuẩn phát triển khu vực và 
các điều kiện phê duyệt có thể làm giảm tác 

động của hoạt động sử dụng đất mới và ngăn 
chặn hoạt động sử dụng đất mới gây ô nhiễm 
diễn ra gần những người nhạy cảm nhất với ô 
nhiễm không khí.

Theo chiến lược này, chúng tôi sẽ 
xây dựng, chia sẻ và hỗ trợ việc 
sử dụng các tài nguyên kỹ thuật, 
dữ liệu, công cụ và các thông lệ 
tốt nhất. Những thông lệ này sẽ 
giúp chính quyền địa phương 
áp dụng hiệu quả hơn các phân 
tích và giải pháp về chất lượng 
không khí, khí hậu và công lý môi 
trường vào kế hoạch, chính sách 
và hoạt động cấp phép sử dụng 
đất của địa phương. Chúng tôi 
sẽ đưa ra hướng dẫn về cách sử 
dụng có chiến lược các quy định 
sử dụng đất để giải quyết và ngăn 
chặn các trường hợp sử dụng 
đất không phù hợp, nghĩa là tách 
các nguồn ô nhiễm khỏi những 
nơi người dân sinh sống và hoạt 
động, giảm bớt ảnh hưởng từ môi 
trường và ngăn chặn tình trạng 
các ngành gây ô nhiễm tập trung 
gần các cộng đồng. Trong hướng 

dẫn, chúng tôi sẽ nêu bật các công cụ sử dụng 
đất đổi mới, chẳng hạn như các kỹ thuật để 
loại bỏ dần các doanh nghiệp gây ô nhiễm 
nhiều nhất gần những người nhạy cảm nhất 
với tình trạng ô nhiễm không khí, cùng với 
cách sử dụng quy định phân vùng cụ thể, các 
điều kiện phê duyệt tiêu chuẩn và các phương 
pháp cấp phép khác.
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Chịu Trách Nhiệm Giải Trình

Chiến Lược 4.10 Đảm Bảo Thành Công: Chúng tôi sẽ đảm bảo 
có đủ nguồn lực và năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cả Hội 
Đồng Quản Trị và cộng đồng cũng như tôn trọng các cam kết 
của chúng tôi, từ đó xây dựng lòng tin vào khả năng thành 
công của Địa Hạt Không Khí.

Cam Kết Đảm Bảo 
Thành Công

Áp dụng các quy trình 
để đảm bảo triển khai 
và thực hiện thành công 
các quy tắc và quy định 
mới, các thay đổi về 
chính sách và chương 
trình, các sáng kiến mới 
và nội dung sửa đổi kế 
hoạch chiến lược. 

Xây dựng các kế hoạch 
hoạt động và quy trình 
làm việc chi tiết nhằm 
ước tính các nguồn lực 
và tiến trình cần thiết 
kèm theo phân công 
trách nhiệm rõ ràng. 

Xây dựng và áp dụng 
các thông lệ và quy trình 
vận hành tiêu chuẩn và 
tốt nhất trong toàn tổ 
chức. 

Áp dụng các mô hình 
cải tiến quy trình liên tục 
vào các hoạt động và 
quy trình. 

Nỗ lực cải thiện sức khỏe cộng đồng của Địa 
Hạt Không Khí thường có nghĩa 
là chúng tôi phải đảm nhận 
nhiều công việc hơn khả năng 
thực hiện. Để đảm bảo đáp 
ứng được kỳ vọng của cộng 
đồng và không hứa hẹn quá 
mức, chúng tôi cần đánh giá 
đầy đủ năng lực của mình để 
đảm nhận công việc mới và 
cung cấp nguồn lực phù hợp 
cho các cam kết hiện có. Chúng 
tôi cần được trang bị tốt hơn 
để giảm thiểu những chi phí 
không lường trước được và có 
thể đạt được kết quả thành 
công. Chúng tôi cần nâng cao 
khả năng sắp xếp thứ tự ưu 
tiên cho các nỗ lực và đảm 
bảo tất cả các bộ phận trong 
Địa Hạt Không Khí phối hợp 
chặt chẽ hướng tới các mục 
tiêu chung và liên kết các mục 
tiêu này với các nguồn lực cần 
thiết để đạt được thành công 
lâu dài. Việc đảm bảo chúng 
tôi có đủ nguồn lực và năng 
lực để thực hiện những nỗ lực 
mới, bao gồm cả những nỗ lực 
được xác định trong Kế Hoạch 
Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029, 
sẽ xây dựng lòng tin và trách 
nhiệm cả trong Địa Hạt Không 
Khí và với các cộng đồng mà 
chúng tôi phục vụ.

Địa Hạt Không Khí hiện thiếu một phương 
pháp có hệ thống để xác định 
phạm vi và lập kế hoạch kỹ 
lưỡng cho các sáng kiến mới. 
Nếu không có quy trình rõ ràng 
để đánh giá các nguồn lực cần 
thiết cũng như quy trình hợp 
tác để đảm bảo sự hỗ trợ trên 
diện rộng cả trong nội bộ và 
bên ngoài, chúng tôi có thể 
gặp khó khăn trong việc đáp 
ứng các mục tiêu của dự án. 

Theo chiến lược này, chúng 
tôi sẽ áp dụng các quy trình 
để đảm bảo triển khai và thực 
hiện thành công các quy định 
mới, các thay đổi về chính 
sách và chương trình, các sáng 
kiến mới và nội dung sửa đổi 
kế hoạch chiến lược. Chúng 
tôi sẽ xây dựng các kế hoạch 
hoạt động và quy trình làm 
việc chi tiết nhằm ước tính các 
nguồn lực và tiến trình cần 
thiết, đồng thời thiết lập trách 
nhiệm rõ ràng. Các kế hoạch 
và quy trình này sẽ có sự tham 
gia của tất cả các bộ phận có 
liên quan trong Địa Hạt Không 
Khí và đảm bảo cam kết điều 
hành cũng như tính thống nhất 
trong toàn tổ chức. 
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Chúng tôi sẽ liên tục đảm bảo sử dụng các 
thông lệ tốt nhất trong tất cả các hoạt động 
và sáng kiến của mình. Chúng tôi sẽ xây dựng 
và áp dụng các quy trình vận hành tiêu chuẩn 
trong toàn tổ chức, từ hệ thống công nghệ 
thông tin của chúng tôi đến việc ký hợp đồng 
với các nhà cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ đảm 
bảo các hệ thống này kết nối tốt với nhau để 
dễ dàng trao đổi thông tin trong nội bộ và 
với cộng đồng. 

Chúng tôi cũng sẽ áp dụng mô hình cải tiến 
quy trình liên tục vào các hoạt động và quy 
trình của mình để nâng cao hiệu quả và chất 
lượng theo thời gian. Cam kết này sẽ cải thiện 
dịch vụ khách hàng, năng suất và khả năng 
thành công của chúng tôi.
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Chịu Trách Nhiệm Giải Trình

Chiến Lược 4.11 Điều Chỉnh Nguồn Lực: Chúng tôi sẽ chủ tâm  
đảm bảo các nguồn lực và ngân sách hàng năm của Địa 
Hạt Không Khí phù hợp với các ưu tiên của tổ chức và cộng 
đồng, như đã xác định trong Kế Hoạch Chiến Lược Giai 
Đoạn 2024-2029.

Cam Kết Điều Chỉnh 
Nguồn Lực

Đảm bảo chúng tôi 
cung cấp nguồn lực 
cho các chiến lược 
và cam kết trong Kế 
Hoạch Chiến Lược Giai 
Đoạn 2024-2029.

Định hướng lại quy 
trình ngân sách hàng 
năm, bao gồm cả việc 
phân bổ kinh phí, cho 
các mục tiêu, chiến 
lược và hành động cụ 
thể trong kế hoạch. 

Chủ tâm điều chỉnh 
chi tiêu sao cho phù 
hợp để đạt được tác 
động thực sự bằng 
cách áp dụng các 
phương pháp mới để 
quản lý chất lượng 
không khí, tập trung 
vào việc hiểu rõ và 
giảm tình trạng bất 
bình đẳng về ô nhiễm 
không khí ở địa 
phương.

Để hoàn thành thành công bất 
kỳ kế hoạch nào, phải cung cấp 
đầy đủ nguồn lực cho các mục 
tiêu và mục ưu tiên. Các nguồn 
lực bao gồm thời gian, nhân sự, 
trọng tâm lãnh đạo và tài chính. 
Thông thường, các kế hoạch thay 
đổi lớn, ý tưởng, chương trình 
hoặc mục ưu tiên mới sẽ không 
được cung cấp đầy đủ nguồn lực. 

Theo chiến lược này, Địa Hạt 
Không Khí sẽ đảm bảo cung cấp 
nguồn lực cho các chiến lược và 
cam kết trong Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn 2024-2029. Chúng 
tôi sẽ định hướng lại quy trình 
ngân sách hàng năm, bao gồm 
cả việc phân bổ kinh phí, cho các 
mục tiêu, chiến lược và cam kết 
cụ thể trong kế hoạch. Chúng 
tôi sẽ chủ tâm điều chỉnh chi 
tiêu của mình sao cho phù hợp 
để đạt được tác động thực sự 
bằng cách áp dụng các phương 
pháp mới để quản lý chất lượng 
không khí, tập trung vào việc 
hiểu rõ và giảm tình trạng bất 
bình đẳng về ô nhiễm không khí 
ở địa phương. Chúng tôi cũng 
chi tiêu để hỗ trợ những nỗ lực 
thúc đẩy công lý môi trường, trở 

nên gắn kết và hòa nhập hơn, 
đồng thời trở thành một tổ chức 
hoạt động hiệu quả, có trách 
nhiệm giải trình và hướng tới 
khách hàng hơn.

Ngoài việc điều chỉnh các nguồn 
lực theo các mục tiêu và mục 
ưu tiên của chúng tôi, các báo 
cáo tiến độ kế hoạch chiến lược 
hàng năm, như đã nêu trong 
Chiến Lược 4.12 Báo Cáo Tiến 
Độ, sẽ được điều chỉnh phù hợp 
với thay đổi ngân sách hàng 
năm của chúng tôi. Mỗi chu kỳ 
ngân sách hàng năm và báo 
cáo tiến độ kế hoạch chiến lược 
kèm theo sẽ là cơ hội để Địa Hạt 
Không Khí và các cộng đồng 
đánh giá và tái khẳng định các 
mục ưu tiên chung.
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Chịu Trách Nhiệm Giải Trình

Chiến Lược 4.12 Báo Cáo Tiến Độ: Chúng tôi sẽ báo cáo minh 
bạch về tiến độ đáp ứng các mục tiêu và chiến lược của Kế 
Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 để chịu trách nhiệm giải 
trình về các cam kết của mình và đáp ứng các kỳ vọng. 

Cam Kết Báo Cáo 
Tiến Độ

Theo dõi tiến độ thực 
hiện Kế Hoạch Chiến 
Lược Giai Đoạn  
2024-2029.

Thực hiện đánh giá 
tiến độ hàng năm. 

Tạo các số liệu có 
thể đo lường được 
về hiệu suất cho từng 
chiến lược và các 
hành động có  
liên quan.

Xác định những thách 
thức hoặc nguồn lực 
cần thiết để hoàn 
thành từng chiến lược 
trong đánh giá 
hàng năm.

Việc xây dựng và áp dụng kế hoạch chiến lược 
của tổ chức là điều rất quan trọng để đảm 
bảo sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và các mục 
ưu tiên chiến lược của tổ chức 
đều rõ ràng. Kế Hoạch Chiến Lược 
Giai Đoạn 2024-2029 được xây 
dựng để đảm bảo Địa Hạt Không 
Khí làm rõ các mục tiêu và mục 
ưu tiên chung, vốn là điều mà 
chúng tôi đã cần từ rất lâu. Và 
mặc dù kế hoạch đóng vai trò 
quan trọng trong việc xác định 
các mục ưu tiên rõ ràng nhưng 
việc thực hiện kế hoạch thậm 
chí còn quan trọng hơn. Chúng 
tôi cần thực hiện các hành động 
nhằm giảm thiểu mức độ bất 
bình đẳng trong gánh chịu tình 
trạng ô nhiễm không khí, xây 
dựng năng lực và quan hệ đối 
tác với cộng đồng, đồng thời 
xây dựng một tổ chức gắn kết và 
hoạt động hiệu quả hơn. 

Theo chiến lược này và như được 
nêu chi tiết hơn trong Chương 
4, chúng tôi sẽ theo dõi tiến 

độ thực hiện Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029. Chúng tôi sẽ phản hồi và chịu trách 
nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và cộng đồng 

bằng cách thực hiện đánh giá 
hàng năm về tiến độ của chúng 
tôi. Chúng tôi sẽ tạo các số liệu 
có thể đo lường được về hiệu 
suất cho từng chiến lược và các 
hành động liên quan. Trong báo 
cáo thường niên, chúng tôi cũng 
sẽ xác định những thách thức 
hoặc nguồn lực cần thiết để 
hoàn thành từng chiến lược. 



Trang Này Được Cố Tình Để Trống
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4. 
Trách Nhiệm 

Giải Trình Thông 
Qua Hành 

Động
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4.	 Trách Nhiệm Giải Trình  
Thông Qua Hành Động

Hội Đồng Cố Vấn Cộng 
Đồng Tham Gia

Hội Đồng Cố Vấn Cộng 
Đồng đã và đang tập trung 
vào các lĩnh vực mà họ 
coi là quan trọng để thúc 
đẩy công lý môi trường. 
Các lĩnh vực bao gồm thu 
thập và sử dụng hiệu quả 
hơn dữ liệu về chất lượng 
không khí, cấp phép và 
thực thi. Trong vài tháng, 
chúng tôi đã trao đổi với 
các thành viên hội đồng về 
những hành động khả thi 
đối với những chủ đề này. 
Những hành động đó hiện 
đang được thể hiện trong 
hơn 20 chiến lược trong Kế 
Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029.

Địa Hạt Không Khí đã chuẩn bị 
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029 để chỉ đạo hoạt 

động của chúng tôi và quan trọng hơn 
là đảm bảo chúng tôi phải chịu trách 
nhiệm giải trình. Chúng 
tôi đã thảo luận với Hội 
Đồng Quản Trị, các nhà 
lãnh đạo cộng đồng, các 
ngành và chính quyền 
địa phương về phần lớn 
những nội dung được 
nêu trong kế hoạch này. 
Chúng tôi thậm chí đã 
bắt đầu có các tiến bộ với 
nhiều hành động đang 
trong quá trình triển 
khai. Một số hành động 
sẽ cần nhiều thời gian 
hơn để thực hiện do phải 
phụ thuộc vào việc hoàn 
thành các hành động 
khác. Mặc dù không thể 
thực hiện cùng lúc tất 
cả các chiến lược và cam 
kết trong kế hoạch, tất 
cả những nội dung đó để 
phản ánh các ưu tiên của 
chúng tôi trong 5 năm tới.

Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029 cho 
phép các cộng đồng, Hội Đồng Quản Trị và 
các nhân viên của Địa Hạt Không Khí thấy rõ 
và hiểu tất cả các cam kết và ưu tiên trong giai 
đoạn 5 năm của chúng tôi. Kế hoạch cũng 
giúp chúng tôi đánh giá xem hành động của 

chúng tôi có phù hợp với những cam kết này và 
nhu cầu của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ 
hay không. Kế hoạch giúp chúng tôi theo dõi 
tiến độ thực hiện các cam kết. Kế hoạch chiến 
lược này là một cơ chế để buộc chúng tôi phải 
chịu trách nhiệm giải trình.

Cam Kết Hành 
Động
Đưa ra các cam kết phù hợp 
với Hội Đồng Quản Trị, cộng 
đồng và các giá trị cốt lõi 
của chúng tôi là một bước 
quan trọng để đạt được sứ 
mệnh, tầm nhìn và mục tiêu 
của chúng tôi. Việc thực hiện 
những cam kết đó thậm chí 
còn quan trọng hơn. Không 
có hành động thì không thể 
đạt được điều gì.

Để đảm bảo tôn trọng các 
cam kết của mình, chúng tôi 
đã bắt đầu xây dựng các kế 
hoạch hành động, sáng kiến và 
chương trình nhằm thúc đẩy 
các chiến lược trong Kế Hoạch 
Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. 
Chúng tôi cũng sẽ xây dựng 
tiến trình, các mốc quan trọng, 
số liệu và mục tiêu thực hiện. 
Trong quy trình ngân sách hàng 

năm, chúng tôi sẽ đảm bảo có sẵn các nguồn 
lực để hoàn thành các hành động được xác định 
trong kế hoạch hành động. Chúng tôi sẽ báo cáo 
tiến độ hàng năm và thông báo minh bạch về 
những thành quả chúng tôi đã đạt được. Cứ năm 
năm một lần, chúng tôi sẽ đánh giá đầy đủ và cập 
nhật kế hoạch chiến lược để đáp ứng các điều 
kiện và mục ưu tiên hiện hành. 
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Kế Hoạch Hành Động
Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây 
dựng các kế hoạch thực hiện hay “hành động” 
để giải quyết một hoặc nhiều chiến lược trong 
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. 
Thông qua đối thoại với các thành viên của 
Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng, chúng tôi đã 
xác định được các hành động hỗ trợ nhiều 
chiến lược trong kế hoạch. Nhiều hành động 
chúng tôi cần thực hiện để hoàn tất việc triển 
khai các kế hoạch giảm thiểu phát 
thải cộng đồng đã được áp 
dụng thông qua AB 617 sẽ 
tạo nền tảng cho các 
kế hoạch hành động 
nhằm cải thiện kế 
hoạch chiến lược. 
Sau khi tham khảo 
ý kiến của Hội 
Đồng Quản Trị 
và thông qua các 
nỗ lực khác do 
nhân viên dẫn dắt, 
chúng tôi cũng đã 
xác định các hành 
động khả thi để thực 
hiện các chiến lược và 
chúng tôi đã bắt đầu hành 
động trong một số trường hợp. 

Số Liệu về Hiệu Suất
Chúng tôi sẽ tạo các số liệu về hiệu suất cho 
từng chiến lược và các hành động có liên quan 
để có thể báo cáo tiến độ hiệu quả hơn. Các 
số liệu sẽ cụ thể và hữu hình. Các số liệu định 
lượng sẽ được sử dụng khi có thể cùng với các 
thước đo định tính và các cột mốc quan trọng. 
Chúng tôi sẽ theo dõi và báo cáo tiến độ hàng 
năm về từng số liệu cho Hội Đồng Quản Trị và 
các cộng đồng của chúng tôi.

Điều Chỉnh Nguồn Lực
Như đã nêu trong Chiến Lược 4.11 Điều 
Chỉnh Nguồn Lực, chúng tôi sẽ đảm bảo cung 
cấp nguồn lực hợp lý cho các chiến lược và 
kế hoạch hành động hỗ trợ trong Kế Hoạch 
Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. Chúng tôi sẽ 
định hướng lại quy trình ngân sách hàng năm, 
bao gồm cả việc phân bổ nguồn tài trợ, để hỗ 
trợ thực hiện kế hoạch. Mỗi chu kỳ ngân sách 
hàng năm sẽ là cơ hội để đánh giá xem các 

cam kết của chúng tôi trong kế hoạch 
có được cung cấp đủ nguồn 

lực hay không và điều chỉnh 
nếu cần thiết. 

Báo Cáo Tiến Độ
Hàng năm, chúng tôi 
cam kết báo cáo tiến 
độ nỗ lực thực hiện 
Kế Hoạch Chiến Lược 
Giai Đoạn 2024-2029, 
như đã nêu trong 
Chiến Lược 4.12 Báo 

Cáo Tiến Độ. Trong 
báo cáo tiến độ hàng 

năm, chúng tôi sẽ cung 
cấp bản tóm tắt tất cả các 

hành động mà chúng tôi đã 
hoàn thành cùng với các số liệu 

có liên quan về hiệu suất. Chúng tôi 
sẽ nêu các hành động chưa được thực hiện và 
lý do. Báo cáo tiến độ sẽ được sử dụng để xác 
định xem chúng tôi có cần sửa đổi kế hoạch 
hành động của mình nhằm đạt được hiệu quả 
cao hơn hay không. 

Ngoài ra, trang web kế hoạch chiến lược của 
chúng tôi sẽ là nơi chúng tôi trình bày tiến độ 
thường xuyên hơn và cho phép cộng đồng 
theo dõi tiến độ các hoạt động của chúng tôi 
trong suốt cả năm. Trên trang web này sẽ có 
các thông tin chi tiết về các cam kết và cột 
mốc riêng lẻ, cùng với bảng tóm tắt về tiến độ

Chúng tôi thậm chí 
đã bắt đầu đạt được 

tiến độ. Tuy nhiên, chúng 
tôi cần phải rõ ràng và minh 

bạch về các mục ưu tiên 
cũng như cam 
kết của mình. 
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Như đã nêu trên đây, chúng tôi cũng sẽ điều 
chỉnh các báo cáo tiến độ hàng năm cho phù 
hợp với việc xây dựng ngân sách hàng năm, 
cho phép đánh giá các nhu cầu nguồn lực bổ 
sung hoặc tái phân bổ các nguồn lực hiện có. 

Báo cáo tiến độ hàng năm sẽ là cơ hội để lắng 
nghe ý kiến từ các đối tác cộng đồng về tiến 
độ của chúng tôi và liệu chúng tôi có tiếp tục 
đáp ứng nhu cầu và mong đợi của họ hay 
không. Mỗi chu kỳ ngân sách hàng năm và báo 
cáo tiến độ kèm theo sẽ giúp Địa Hạt Không 
Khí và các cộng đồng đánh giá lại và tái khẳng 
định tính nhất quán trong các mục ưu tiên 
chung. Và qua thảo luận với các thành viên 
Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng để xác định các 
hành động nhằm thúc đẩy công lý môi trường, 

chúng tôi đã hiểu được rằng mối quan hệ đối 
tác này rất quan trọng trong việc đảm bảo 
tính nhất quán.

Cập Nhật Kế Hoạch Chiến Lược
Cứ năm năm một lần, chúng tôi sẽ thực hiện 
công tác cập nhật kế hoạch chiến lược toàn 
diện. Bản cập nhật năm năm một lần sẽ là cơ 
hội để đánh giá lại các mục ưu tiên của chúng 
tôi, xem xét các điều kiện và nguồn lực hiện 
tại. Khi xây dựng Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 
2024-2029, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của 
các cộng đồng, nhân viên, đối tác và Hội Đồng 
Quản Trị trong bản cập nhật kế hoạch.
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Hành Động Đang Được 
Thực Hiện
Chúng tôi đang tích cực làm việc để thực hiện 
Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. Dưới 
đây là bản tóm tắt nhanh một số hành động 
chúng tôi đã hoặc đang thực hiện để hiện 
thực hóa tầm nhìn và mục tiêu của kế hoạch 
thông qua việc thực hiện các chiến lược cụ 
thể của kế hoạch. 

Thay Đổi Phương Pháp Đảm Bảo Chất 
Lượng Không Khí
Chúng tôi đang phối hợp với các cộng 
đồng ở West Oakland, Richmond, 
North Richmond và San Pablo 
để xác định các nguồn gây 
ô nhiễm đáng quan ngại 
trong khu dân cư của 
họ. Chúng tôi đang xây 
dựng các phương pháp 
để hiểu rõ hơn về rủi 
ro từ vật chất dạng hạt 
mịn mà địa phương 
gặp phải, tương tự như 
các phương pháp được 
sử dụng để hiểu về rủi 
ro sức khỏe do các chất lan 
nhiễm không khí độc hại. Gần 
đây, chúng tôi cũng đã hoàn thành 
việc lập mô hình trên máy tính ở quy mô 
khu dân cư về tất cả các nguồn gây ô nhiễm 
không khí đã xác định ở West Oakland và 
Richmond-North Richmond-San Pablo để xác 
định những nguồn đang gây ra tình trạng ô 
nhiễm không khí ở từng khu dân cư. Những 
nỗ lực này hỗ trợ việc thực hiện Chiến Lược 
1.1 Thay Đổi Phương Pháp Đảm Bảo Chất 
Lượng Không Khí. 

Ứng Phó Hiệu Quả Hơn với Sự Cố về 
Chất Lượng Không Khí
Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí gần 
đây đã phê duyệt các phương pháp và cải tiến 
mới về cách ứng phó với các sự cố về chất 
lượng không khí. Những thay đổi này sẽ cải 
thiện cách chúng tôi thông báo về các sự cố 
và cách chúng tôi phối hợp với các cơ quan 
chính quyền trong quá trình ứng phó. Chúng 
tôi sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thông tin 
liên quan đến hoạt động điều tra và ứng phó 
sự cố về chất lượng không khí. Các bản sửa 
đổi cũng sẽ cải thiện cách chúng tôi thu thập 
thông tin về tác động của sự cố đến cộng 

đồng xung quanh. Bước đầu tiên, 
chúng tôi sẽ phối hợp với các 

thành viên cộng đồng gần 
các nhà máy tinh chế để 

xây dựng chương trình 
lấy mẫu và phân tích 
vật chất dạng hạt được 
thải ra trong sự cố và 
thông báo kết quả. 

Chúng tôi cũng đang 
hợp tác chặt chẽ với các 

ngành, chẳng hạn như nhà 
máy tinh chế, để lắp đặt các 

máy giám sát liên tục gần thiết 
bị của họ nhằm ước tính chính 

xác hơn lượng khí thải từ các đợt đốt 
khí. Những hành động này sẽ giúp chúng tôi 
cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp hơn 
cho các cộng đồng có khả năng phải chịu ảnh 
hưởng bởi sự cố.

Những hành động này sẽ hỗ trợ cho các Chiến 
Lược 4.8 Sự Cố Chất Lượng Không Khí và 2.2 
Thu Thập Dữ Liệu Cộng Đồng. Nhiều hành 
động cũng thống nhất với các hành động 
trong kế hoạchHành Trình Đến Không Khí Sạch 
tại Richmond-North Richmond-San Pablo.
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Quy Định Nghiêm Ngặt Hơn
Hai kế hoạch cộng đồng đã được thông qua 
nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí 
tại địa phương ở West Oakland và Richmond-
North Richmond-San Pablo là Tự Quản Lý 
Không Khí và Hành Trình đến Không Khí Sạch có 
các cam kết về các quy định nghiêm ngặt hơn. 
Một số lĩnh vực ưu tiên của cả hai cộng đồng 
bao gồm giảm bụi, khí thải liên quan đến nhà 
hàng, khí thải từ hoạt động đúc và tái chế kim 
loại, khói từ bếp sưởi ngoài trời, hoạt động đốt 
ngoài trời, bếp lửa giải trí và lò sưởi, khí thải 
ngành hàng hải và đường sắt, cũng như 
tình trạng ô nhiễm không khí từ 
các nhà máy tinh chế. Để đáp 
ứng những cam kết này và 
để hỗ trợ Chiến Lược 1.2 
Quy Định Nghiêm Ngặt 
Hơn, chúng tôi đã xây 
dựng một danh sách 
các quy định ưu tiên 
để định hướng nỗ lực 
quản lý của chúng tôi 
trong vài năm tới. 

Gần đây, chúng tôi cũng 
đã cập nhật các quy định 
cấp phép để đặt ra các yêu 
cầu nghiêm ngặt hơn về ô nhiễm 
không khí và yêu cầu thông báo rộng 
rãi hơn cho công chúng về các nguồn gây ô 
nhiễm không khí độc hại mới và đã được sửa 
đổi trong các cộng đồng đang phải gánh chịu 
ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ô nhiễm 
không khí. Chúng tôi cũng đang xây dựng các 
quy định nghiêm ngặt hơn đối với các nguồn 
bụi như công trường xây dựng, nhà máy trộn 
bê tông và cơ sở xử lý vật liệu. 

Giảm Thiểu Hoạt Động Đốt Khí
Chúng tôi đang đánh giá dữ liệu từ các sự 
cố đốt khí để hiểu về các vật liệu đang được 
đốt và tần suất xảy ra sự cố. Chúng tôi cũng 
đang trao đổi với các cộng đồng gần các nhà 
máy tinh chế để hiểu mối quan ngại của họ 
về hoạt động đốt khí, bao gồm cách họ được 

thông báo và những tác động có thể xảy ra đối 
với sức khỏe. Những hành động này sẽ giúp 
chúng tôi quyết định những bước bổ sung cần 
thực hiện để giảm thiểu hoạt động đốt khí. 

Ngoài ra, Hành Trình đến Không Khí Sạch tại 
Richmond-North Richmond San Pablo được 
thông qua gần đây bao gồm một chiến lược 
nhằm giảm thiểu tình trạng đốt khí “dai dẳng” 
từ các nhà máy tinh chế. Chiến lược này bao 
gồm sáu hành động. Các hành động bao 
gồm hợp tác với cộng đồng và Thành Phố 
Richmond để củng cố quy định địa phương về 

an toàn lao động, phối hợp với cộng 
đồng để cải thiện và mở rộng 

tương tác về các đợt đốt khí, 
hợp tác với Quận Contra 

Costa để cải thiện Hệ 
Thống Cảnh Báo Cộng 
Đồng của họ và đánh giá 
các cập nhật tiềm năng 
cho quy định về hoạt 
động đốt khí của Địa 
Hạt Không Khí. Những 

hành động này sẽ là điểm 
khởi đầu cho kế hoạch 

hành động chi tiết cho 
Chiến Lược 1.3 Giảm Thiểu 

Hoạt Động Đốt Khí. 

Giải Pháp Khí Hậu
Chúng tôi đang hợp tác với chính quyền địa 
phương, các tổ chức cộng đồng và những 
người ủng hộ cộng đồng để bắt đầu xây dựng 
kế hoạch khí hậu khu vực. Kế hoạch này sẽ 
bổ sung cho kế hoạch khí hậu toàn tiểu bang 
và tạo điều kiện cho các hành động của địa 
phương và khu vực nhằm giảm phát thải khí 
nhà kính, như đã nêu trong Chiến Lược 1.7 
Giải Pháp Khí Hậu Mới. Chúng tôi cũng đang 
hỗ trợ mạng lưới chính quyền địa phương 
trong nỗ lực cung cấp điện cho nhà ở của 
hàng nghìn gia đình có thu nhập thấp và xây 
dựng các chính sách mới nhằm tăng cường 
cung cấp điện chho các tòa nhà, đồng thời hỗ 
trợ Chiến Lược 1.7.
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Tìm Hiểu về Tình Trạng Ô Nhiễm 
Không Khí tại Địa Phương
Chúng tôi đang đánh giá dữ liệu chất lượng 
không khí trong năm năm từ hệ thống giám 
sát Purple Air, hệ thống này cung cấp cho 
chúng tôi thông tin về chất lượng không khí 
tại các địa điểm cụ thể trên khắp Vùng Vịnh. 
Ở Richmond, chúng tôi đã điều động một 
chiếc xe van chở máy giám sát không khí 
để tiến hành các nghiên cứu chi tiết hơn về 
tình trạng ô nhiễm không khí độc hại và vật 
chất dạng hạt, với sự dẫn dắt của các thành 
viên cộng đồng. Chúng tôi đang lên kế 
hoạch thực hiện công tác tương tự 
ở East Oakland với sự hợp tác 
của tổ chức Communities 
for a Better Environment. 
Những hành động này 
hỗ trợ Chiến Lược 2.7 
Tìm Hiểu về Tình Trạng 
Ô Nhiễm Không Khí 
tại Địa Phương.

Cải Thiện 
Quy Trình Cấp Phép
Để cấp phép đúng hạn hơn, 
chúng tôi đã xác định tất cả 
các giấy phép tồn đọng và nơi giấy 
phép đang bị trì hoãn trong quá trình xử 
lý. Chúng tôi đang xây dựng các kế hoạch để 
giải quyết những điểm tồn đọng này. Chúng 
tôi cũng đang thực hiện các bước để nâng cao 
hiệu quả của các yêu cầu cấp phép đối với các 
ngành lớn, phức tạp, máy phát điện dự phòng 
và hoạt động sản xuất phân bón. Những bước 
này bao gồm việc cải tiến quy trình kiểm tra 
mức phát thải tại các cơ sở cụ thể của chúng 
tôi, thường nằm trong quy trình cấp phép tại 
các cơ sở phức hợp. Ngoài ra, chúng tôi cũng 
đang tìm cách thay đổi các quy định để đơn 
giản hóa quy trình cấp phép.

Để cải thiện tính nhất quán của giấy phép, 
gần đây chúng tôi đã sửa đổi sổ giấy phép, 
trong đó cho biết các tính toán phát thải, quy 
định hiện hành và điều kiện cấp phép tiêu 
chuẩn. Cuốn sổ mới này sẽ được thí điểm nội 
bộ để xem có thực sự cải thiện được tính nhất 
quán và đúng hạn của giấy phép hay không. 
Để quy trình cấp phép minh bạch hơn, chúng 
tôi đang xây dựng một bảng thông tin công 
khai về trạng thái đơn xin cấp phép, nơi người 
nộp đơn và công chúng có thể xem trạng 
thái của đơn xin cấp phép. Những hành động 

này hỗ trợ Chiến Lược 4.1 Giấy Phép 
Đúng Hạn, 4.2 Quy Trình Cấp 

Phép Minh Bạch và 4.3 Giấy 
Phép Nhất Quán. 

Cải Thiện Hoạt Động 
Giám Sát Chất 
Lượng Không Khí
Chúng tôi đang đánh 
giá hệ thống máy giám 
sát không khí của mình 

để xem chúng tôi có 
cần thay đổi vị trí của bất 

kỳ máy giám sát nào để đo 
lường chất lượng không khí tốt 

hơn trong các cộng đồng đang 
phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề 

do tình trạng ô nhiễm không khí hay không. 
Chúng tôi cũng đang thực hiện các bước để 
cải thiện hệ thống dữ liệu chất lượng không 
khí để công chúng có thể tin tưởng rằng dữ 
liệu này đáng tin cậy và an toàn. Những hành 
động này là những bước đầu tiên để thực hiện 
Chiến Lược 4.4 Cải Thiện Hoạt Động Giám 
Sát Không Khí. 
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Chính Sách Mới để Chỉ Đạo Quỹ Tiền 
Phạt Hướng tới Cộng Đồng
Hội Đồng Quản Trị đã thông qua chính sách 
vào tháng Năm năm 2024 để phân bổ một 
phần đáng kể quỹ tiền phạt để mang lại lợi ích 
cho các cộng đồng phải gánh chịu ảnh hưởng. 
Đối với các hình phạt nặng nhất, 80 phần 
trăm số tiền phạt sẽ thuộc về cộng đồng phải 
gánh chịu ảnh hưởng bởi hành vi vi phạm 
chất lượng không khí. Khu vực rộng hơn cũng 
sẽ được hưởng lợi từ các hình phạt. Chính 
sách mang tính đột phá này đang được thực 
hiện. Hành động này hỗ trợ Chiến Lược 2.8 
Quỹ Hướng Tới Cộng Đồng và 1.4 Tái Phân 
Bổ Nguồn Tài Trợ.

Ghi Nhận Nhân Viên và Hỗ Trợ Nhân 
Viên Phát Triển
Chúng tôi đã phát triển các kế hoạch hành 
động để ghi nhận thành tích xuất sắc của nhân 
viên và hỗ trợ nhân viên xây dựng và phát triển 
chuyên môn trong suốt vòng đời sự nghiệp 
của họ. Chúng tôi đã thực hiện những bước 
đầu tiên, bao gồm việc đưa ra các cách để 
nêu bật thành công của nhân viên, triển khai 
chương trình học tập dành cho người giám sát 
và mở rộng chương trình cố vấn của chúng tôi. 
Những hành động này hỗ trợ Chiến Lược 3.5 
Ghi Nhận Nhân Viên và Chiến Lược 3.6 Hỗ 
Trợ Nhân Viên Thành Công.
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Kế Hoạch Chiến Lược Phù Hợp với Các Kế Hoạch Cộng Đồng

Như đã nêu trong Chương 1, Dự Luật Hạ Viện 617 yêu cầu tiểu bang lựa chọn các 
cộng đồng để hợp tác với các địa hạt không khí địa phương nhằm xây dựng kế 
hoạch giám sát cộng đồng và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm trong cộng đồng. 
Kể từ khi luật được thông qua, chúng tôi đã hợp tác với hai cộng đồng West 
Oakland và Richmond-North Richmond-San Pablo để xây dựng và thông qua kế 
hoạch giám sát cộng đồng cũng như kế hoạch giảm phát thải. Chúng tôi hiện 
đang hợp tác với East Oakland và Bayview Hunters Point-Southeast San Francisco 
về các kế hoạch tương tự. 

Các kế hoạch cộng đồng và quan hệ đối tác này đã truyền cảm hứng cho trọng 
tâm thay đổi của Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. Các kế hoạch cộng đồng 
và quan hệ đối tác cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều chiến lược trong kế hoạch; 
các chiến lược của kế hoạch này nhất quán hoặc hỗ trợ các chiến lược và hành động 
trong cả hai kế hoạch tại West Oakland và Richmond-North Richmond-San Pablo. 

Trong kế hoạch Tự Quản Lý Không Khí tại West Oakland, chúng tôi cam kết báo cáo 
về các hoạt động thực thi và củng cố nhiều quy định khác nhau. Kế hoạch Hành 
Trình đến Không Khí Sạch tại khu vực Richmond có các chiến lược kêu gọi áp dụng 
các quy định nghiêm ngặt hơn để kiểm soát bụi, tình trạng ô nhiễm từ các bếp 
sưởi ngoài trời và hoạt động nấu nướng tại nhà hàng cũng như hoạt động ngành 
hàng hải và đường sắt. Ngoài ra còn có các chiến lược về các biện pháp khuyến 
khích mang tính sáng tạo hơn, xem xét việc sử dụng đất và các tác động cộng dồn, 
dần dần giảm mức độ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cải thiện hoạt động cấp phép 
để đảm bảo khả năng bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn, giảm thiểu hoạt động đốt 
khí, buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm giải trình và đảm bảo các 
nguồn lực được điều chỉnh để thực hiện các cam kết đã đưa ra cho cộng đồng. 

Nhiều hành động chúng tôi cần thực hiện để hoàn tất việc thực hiện kế hoạch Tự 
Quản Lý Không Khí ở West Oakland và bắt đầu thực hiện kế hoạch Hành Trình đến 
Không Khí Sạch sẽ mang lại lợi ích ở phạm vi lớn hơn cho các cộng đồng khác và 
khu vực. Những ý tưởng được xây dựng trong các kế hoạch cộng đồng được thông 
qua cũng sẽ là nền tảng cho các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy các chiến 
lược trong Kế Hoạch Chiến Lược Giai Đoạn 2024-2029. 
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Từ Điển Thuật Ngữ

Các chất ô nhiễm không khí
Bất kỳ chất nào trong không khí có thể tạo 
ra các ảnh hưởng có hại đối với sức khỏe 
con người, môi trường hoặc cả hai. Các chất 
ô nhiễm không khí có thể phát sinh từ các 
nguồn tự nhiên, chẳng hạn như cháy rừng 
hoặc từ các hoạt động của con người, bao 
gồm các quy trình công nghiệp, vận chuyển và 
sản xuất năng lượng. Các chất ô nhiễm không 
khí phổ biến bao gồm vật chất dạng hạt, ozon, 
nitơ oxit, lưu huỳnh đioxyt, chất lan nhiễm 
không khí độc hại và cacbon monoxide 

Khiếu nại về chất lượng không Khí
Các báo cáo của thành viên trong cộng đồng 
về vấn đề chất lượng không khí. Có thể thực 
hiện báo cáo bằng hình thức trực tuyến trên 
trang web của Địa Hạt Không Khí hoặc bằng 
cách gọi đến đường dây điện thoại miễn cước 
hoạt động 24 giờ một ngày. Điều tra khiếu nại 
về ô nhiễm không khí là nội dung quan trọng 
trong công việc hàng ngày của các thanh tra 
của Địa Hạt Không Khí. Địa Hạt Không Khí điều 
tra tất cả các khiếu nại về tình trạng ô nhiễm 
không khí để xác định các thông tin và hoàn 
cảnh xung quanh hoạt động phát thải vào 
không khí bị cáo buộc và tiến hành các hành 
động pháp lý và thực thi phù hợp để giải quyết 
các vụ vi phạm bất kỳ quy định nào về chất 
lượng không khí. 

Dự Luật Hạ Viện 617
Dự luật được thông qua trong luật tiểu bang 
vào năm 2017 yêu cầu tất cả các địa hạt không 
khí địa phương lớn trong tiểu bang phải hợp 
tác với cộng đồng để xây dựng các kế hoạch 
nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không 
khí trong khu dân cư của mình hoặc tiến hành 
giám sát không khí trong cộng đồng. Các cộng 
đồng được tiểu bang lựa chọn để hợp tác là 

những cộng đồng có mức độ ô nhiễm không 
khí tương đối cao hơn so với mức trung bình, 
cùng các nguy cơ dễ bị tổn thương vê ̀ sức 
khỏe như tỷ lệ hen suyễn, bệnh tim mạch và 
nguy cơ ung thư cao hơn. Thông thường, đây 
cũng chính là những cộng đồng đã phải gánh 
chịu các chính sách mang tính phân biệt đối 
xử của liên bang, tiểu bang và địa phương, 
bao gồm từ chối cung cấp dịch vụ tài chính, 
cải tạo đô thị, xây dựng đường cao tốc và các 
quy tắc phân vùng địa phương cho phép các 
ngành gây ô nhiễm hoạt động trong hoặc 
bên cạnh các khu dân cư. Những cộng đồng 
này từng chịu hậu quả là tình trạng thoái vốn 
đầu tư, hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ 
y tế và thực phẩm lành mạnh, giáo dục chất 
lượng thấp, ít công viên và không gian mở ở 
địa phương. Đó thường là những cộng đồng 
người da màu có thu nhập thấp. 

Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường  
California 
Một đạo luật của California yêu cầu các cơ 
quan chính quyền cân nhắc đến các hậu quả 
về môi trường do hành động của mình gây ra 
trước khi phê duyệt các kế hoạch và chính sách 
hoặc trước khi triển khai một dự án. Đạo luật 
nay có nhiều mục đích. Trong đó bao gồm: 
thông báo cho những người ra quyết định 
trong chính phủ và công chúng về các ảnh 
hưởng môi trường tiềm ẩn của các hoạt động 
được đề xuất; xác định các cách có thể tránh 
hoặc giảm đáng kể thiệt hại về môi trường; 
ngăn chặn thiệt hại môi trường đáng kể, có thể 
tránh được bằng cách yêu cầu thay đổi trong 
các dự án, hoặc bằng cách áp dụng các biện 
pháp thay thế hoặc áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu tác động; tiết lộ cho công chúng 
về lý do tại sao một dự án được phê duyệt nếu 
dự án đó có các tác động môi trường đáng kể 
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không thể giảm thiểu xuống mức tác động ít 
nghiêm trọng hơn. Nhìn chung, đạo luật này 
nhằm mục đích thúc đẩy quá trình ra quyết 
định có cơ sở, tính minh bạch và bảo vệ môi 
trường trong các quy trình quy hoạch phát 
triển và sử dụng đất của California.

Trung hòa cacbon
Toàn bộ lượng cacbon đioxyt phát sinh từ các 
hoạt động của con người được thải vào khí 
quyển đều được cân bằng với lượng khí tương 
đương được loại bỏ. 

Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, 
bao gồm Tiêu Đề VI
Một đạo luật tiểu bang tại Hoa Kỳ nghiêm cấm 
hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, 
màu da hoặc nguồn gốc quốc gia trong các 
chương trình và hoạt động được hỗ trợ tài 
chính từ liên bang. Luật này quy định: “Không 
người nào tại Hoa Kỳ bị loại trừ không được 
tham gia, từ chối hưởng quyền lợi hoặc trở 
thành mục tiêu bị phân biệt đối xử trong bất 
kỳ chương trình hay hoạt động nào được nhận 
hỗ trợ tài chính từ Liên bang vì lý do chủng 
tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia.” Mục 
đích của Tiêu Đề VI là thúc đẩy các cơ hội và 
khả năng tiếp cận công bằng cho tất cả các cá 
nhân, bất kể chủng tộc, màu da hoặc nguồn 
gốc quốc gia, và giải quyết tình trạng phân 
biệt chủng tộc trong các hoạt động và chương 
trình do liên bang tài trợ.

Biến đổi khí hậu
Những thay đổi trong khí hậu Trái đất ảnh 
hưởng đến thời tiết, đại dương, hệ sinh thái 
và nhiệt độ toàn cầu. Các hoạt động của con 
người đang thúc đẩy tình trạng biến đổi khí 
hậu, chủ yếu do việc thải ra hàng tỷ tấn khí 
nhà kính mỗi năm. Khí nhà kính giữ lại nhiệt 
trong bầu khí quyền, từ đó làm gia tăng nhiệt 
độ toàn cầu. Các tác động khí hậu hệ quả bao 
gồm các đợt nắng nóng, mưa và tuyết, lũ lụt, 
hạn hán và cháy rừng xảy ra thường xuyên và 
khắc nghiệt hơn. Biến đổi khí hậu cũng có thể 

làm tăng nhiệt độ, tính axit trong đại dương và 
mực nước biển do tình trạng băng trên biển và 
các sông băng tan nhanh.

Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng
Được thành lập vào cuối năm 2021 nhằm 
hướng dẫn cho Hội Đồng Quản Trị Địa Hạt 
Không Khí về các chương trình và chính sách 
có tác động tới tất cả các cộng đồng, bao gồm 
cả những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề 
bởi tình trạng ô nhiễm không khí. Hội Đồng 
Cố Vấn Cộng Đồng đưa ra khuyến nghị cho 
Địa Hạt Không Khí về các vấn đề công bằng 
và công lý môi trường để cải thiện chất lượng 
không khí cho tất cả các cộng đồng, trong đó 
ưu tiên các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất do ô nhiễm không khí. 

Tác động cộng dồn
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ định nghĩa 
tác động cộng dồn là “tổng các ảnh hưởng do 
các yếu tố gây căng thẳng hóa chất và phi hóa 
chất gây ra cho thể chất, sức khỏe toàn diện và 
chất lượng cuộc sống của các cá nhân, cộng 
đồng hoặc người dân. Những yếu tố gây căng 
thẳng này có thể phát sinh từ một hoặc nhiều 
nguồn trong môi trường nhân tạo, tự nhiên 
và xã hội và có thể tích lũy lại theo thời gian. 
Tác động cộng dồn có thể mang tính tích cực 
hoặc tiêu cực. Ví dụ, trong các cộng đồng vốn 
đã chịu ảnh hưởng nặng nề, các điều kiện môi 
trường không công bằng và việc phải gánh 
chịu nhiều yếu tố gây căng thẳng có thể dẫn 
tới các tác động bất bình đẳng.”

Khách hàng
Một người hoặc tổ chức nhận các dịch vụ từ 
Địa Hạt Không Khí. Các dịch vụ có thể bao 
gồm giấy phép về chất lượng không khí, hồ 
sơ công khai, khoản tài trợ hoặc thông tin về 
chất lượng không khí. Thành viên trong những 
cộng đồng nơi chúng tôi nỗ lực cải thiện 
chất lượng không khí cũng là khách hàng 
của chúng tôi. 
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Tình trạng bất bình đẳng
Sự chênh lệch trong mức độ hoặc sự đối 
xử, đặc biệt là những nội dung được xem 
là không công bằng. 

Công lý môi trường
Công lý môi trường có hai kiểu định nghĩa 
chính – một kiểu được xây dựng bởi cộng 
đồng vận động chính sách và một kiểu do 
chính phủ, trong đó có Cơ Quan Bảo Vệ Môi 
Trường Hoa Kỳ đưa ra. Cả hai đều hữu ích trong 
việc tìm hiểu về công lý môi trường. 

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường định nghĩa công 
lý môi trường là “đối xử công bằng và để tất cả 
mọi người thực sự tham gia phát triển, thực 
hiện và thực thi luật, quy định và chính sách về 
môi trường, bất kể chủng tộc, màu da, nguồn 
gốc quốc gia hay thu nhập. Mục tiêu này sẽ 
đạt được khi mọi người đều được bảo vệ như 
nhau khỏi các mối nguy hiểm về môi trường 
và sức khỏe, đồng thời được tham gia bình 
đẳng vào quá trình ra quyết định nhằm xây 
dựng một môi trường lành mạnh để sống, học 
tập và làm việc”.

Tiến Sĩ Bunyan Bryant, một học giả tiên phong 
về công lý môi trường định nghĩa công lý môi 
trường là “… các chuẩn mực và giá trị văn hóa, 
quy tắc, quy định, hành vi, chính sách và quyết 
định [mà] hỗ trợ các cộng đồng bền vững nơi 
mọi người có thể tương tác với niềm tin rằng 
môi trường này an toàn, hỗ trợ và năng suất. 
Công lý môi trường được thực thi khi mọi 
người có thể nhận ra tiềm năng tối đa của 
mình … nơi mà cả tính đa dạng về văn hóa và 
sinh học đều được tôn trọng và đánh giá cao, 
đồng thời công lý phân phối chiếm ưu thế”. 

Các nguyên tắc công lý môi trường
Phong trào công lý môi trường được khơi mào 
vào năm 1987, khi Giáo Hội Chúa Kitô Thống 
Nhất công bố một nghiên cứu chứng minh 
rằng trên khắp đất nước, các cơ sở xử lý chất 
thải độc hại và nguy hiểm chủ yếu nằm trong 
các cộng đồng Người Da Đen và Người Da 

Nâu. Năm 1991, các đại biểu tham dự Hội Nghị 
Thượng Đỉnh Toàn Quốc Lần Thứ Nhất của Các 
Lãnh Đạo Môi Trường Người Da Màu đã soạn 
thảo và thông qua Các Nguyên Tắc Công Lý 
Môi Trường và các nguyên tắc này được dùng 
làm tài liệu định nghĩa cho phong trào công lý 
môi trường ngày một phát triển.

Phân biệt chủng tộc về môi trường
Tiến sĩ Benjamin F. Chavis Jr, một nhà lãnh 
đạo nhân quyền, đã đặt ra cụm từ này và 
định nghĩa đó là việc cố ý đặt các cơ sở xử 
lý chất thải và gây ô nhiễm tại những cộng 
đồng nơi đa phần dân cư là Người Mỹ Gốc 
Phi, người La-tinh, Người Bản ĐỊa, Người 
Mỹ Gốc Á và Người Dân Đảo Thái Bình 
Dương, người lao động nhập cư và người lao 
động thu nhập thấp.

Công Bằng 
Phẩm chất công bằng và vô tư. Trong lĩnh vực 
công lý môi trường, công bằng thường được 
định nghĩa là tăng cường khả năng tiếp cận 
quyền lực, phân phối lại và cung cấp thêm 
nguồn lực, đồng thời xóa bỏ rào cản tiếp cận 
cơ hội để trao quyền cho các cộng đồng người 
da màu có thu nhập thấp phát triển và đạt 
được tiềm năng đầy đủ.

Miễn trừ
Trong nội dung các quy định và cấp phép của 
Địa Hạt Không Khí, miễn trừ theo quy định có 
nghĩa là một nguồn hoặc cơ sở gây ô nhiễm 
không khí không phải tuân thủ một hoặc 
nhiều yêu cầu trong một quy định hoặc cơ sở 
hoặc nguồn đó không phải tuân theo quy định 
(ví dụ, nếu nguồn đó phải tuân theo một quy 
định khác hoặc nếu lượng phát thải hoặc khả 
năng phát thải ô nhiễm không khí của nguồn 
đó thấp hơn một mức nhất định). Trường 
hợp miễn trừ cấp phép nghĩa là một nguồn 
hoặc một cơ sở hoặc một thiết bị không bắt 
buộc phải có giấy phép để vận hành (ví dụ: 
vì lượng phát thải hoặc khả năng phát thải 
ô nhiễm không khí thấp hơn một mức nhất 
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định). Một nguồn hoặc cơ sở hoặc một thiết 
bị có thể được miễn xin cấp phép nhưng vẫn 
phải tuân thủ một hoặc nhiều quy định của 
Địa Hạt Không Khí.

Vật chất dạng hạt mịn
Các hạt nhỏ lơ lửng trong không khí, khác 
nhau rất lớn về kích thước và khối lượng, trạng 
thái vật lý (dạng rắn hoặc lỏng), thành phần 
hóa học, độc tính và cách chúng phản ứng và 
biến đổi trong không khí. Các hạt có thể được 
tạo thành từ nhiều chất khác nhau như bụi, 
phấn hoa, bồ hóng và khói. Vật chất dạng hạt 
có thể thâm nhập sâu vào trong phổi và gây 
ra các vấn đề hô hấp. 

Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát
Các kế hoạch mà Địa Hạt Không Khí yêu cầu 
tất cả các cơ sở công nghiệp sử dụng hệ thống 
đốt khi phải có. Những kế hoạch này mô tả 
từng đợt đốt khí tại cơ sở đó, thiết bị và quy 
trình được áp dụng nhằm giảm hoạt động đốt 
khí và bất kỳ biện pháp cần thiết nào khác để 
ngăn chặn bùng phát. 

Đốt khí
Các hệ thống đốt khí tại nhà máy tinh chế dầu 
được sử dụng để tiêu hủy khí hydrocarbon 
một cách an toàn. Những hệ thống đốt khí này 
thu thập khí thông gió và đốt cháy chúng để 
chúng không được thải trực tiếp vào không 
khí. Tình trạng bùng phát có thể xảy ra khi khởi 
động hoặc tắt thiết bị, trong các vụ tai nạn 
hoặc do lỗi của thiết bị.

Khí nhà kính
Bất kỳ khí nào giữ lại năng lượng tỏa ra ngoài 
của Trái Đất, từ đó giữ lại nhiệt nóng trong 
bầu khí quyển. Khí nhà kính có thể bao 
gồm hơi nước, cacbon đioxyt, khí metan, 
nitơ oxit, fluorocacbon halogen hóa, ozon, 
perfluorocarbon, khí sulfur hexafluoride và 
hydrofluorocarbon. 

Đánh Giá Tác Động Đến Sức Khỏe
Quá trình sử dụng nhiều nguồn dữ liệu và số 
liệu phân tích, bao gồm cả ý kiến đóng góp từ 
các thành viên cộng đồng, nhằm xác định ảnh 
hưởng tiềm ẩn của một chính sách, kế hoạch, 
chương trình hoặc dự án được đề xuất đối với 
sức khỏe của người dân và ảnh hưởng phân 
phối trong một cộng đồng. 

Mạng cảm biến ô nhiễm không 
khí chi phí thấp
Mạng cảm biến ô nhiễm không khí chi phí 
thấp, chẳng hạn như Purple Air, có thể cung 
cấp thông tin về chất lượng không khí theo 
từng khu dân cư. Các cảm biến chi phí thấp 
thường báo cáo dữ liệu theo mốc thời gian 
ngắn hơn một giờ, do đó có thể cung cấp 
thông tin về các thay đổi nhanh chóng trong 
chất lượng không khí, điều rất có thể hữu ích 
trong các trường hợp nhất định, ví dụ như 
trong các đợt khói do cháy rừng.

Địa Hạt Không Khí khuyến nghị sử dụng Chỉ 
Số Chất Lượng Không Khí được tính toán dựa 
trên dữ liệu giám sát của Địa Hạt Không Khí khi 
đánh giá chất lượng không khí tại khu vực của 
quý vị có an toàn không. Tuy nhiên, dữ liệu từ 
các cảm biến chi phí thấp có thể được sử dụng 
để xác định xem chất lượng không khí có trở 
nên kém hơn không. Sử dụng dữ liệu giám sát 
của Địa Hạt Không Khí cùng với các cảm biến 
chi phí thấp có thể giúp mọi người nắm được 
thời gian và địa điểm có thể xảy ra tình trạng 
chất lượng không khí kém.

Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Tiêu Đề V)
Một giấy phép mà các nguồn gây ô nhiễm 
không khí lớn cụ thể cần phải có theo một 
mục trong sửa đổi 1990 của Đạo Luật Không 
Khí Sạch liên bang. Giấy phép này, có thể do 
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và các cư 
dân thực thi, có quy định tất cả các yêu cầu 
hiện hành theo Đạo Luật Không Khí Sạch. 
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Nguồn di động
Bất kỳ phương tiện cơ giới hoặc thiết bị có thể 
di chuyển nào gây ra ô nhiễm không khí. Các ví 
dụ bao gồm ô tô, xe tải, xe máy (còn được gọi 
là các nguồn di động trên đường) hoặc máy 
bay, tàu hỏa và thiết bị xây dựng (còn được gọi 
là các nguồn di động địa hình). 

Phân biệt đối xử
Đối xử khác biệt với các cá nhân hoặc nhóm 
do các khác biệt nhận thực được, chẳng hạn 
như dân tộc, tôn giáo, giới, bản dạng giới hoặc 
các đặc điểm khác.

Từ chối cung cấp dịch vụ tài chính
Các chính sách và thông lệ mà các tổ chức tài 
trợ và chính quyền áp dụng nhằm phân biệt 
đối xử với các cộng đồng người da màu tại các 
khu dân cư “đang suy thoái” trong khi dành các 
khu dân cư “tốt nhất” và “đáng mơ ước” nhất 
cho người da trắng. 

Kế Hoạch Hành Động Khí Hậu Toàn 
Tiểu Bang (Quy Hoạch Năm 2022 
của Hội Đồng Tài Nguyên Không 
Khí California)
Quy Hoạch Năm 2022 của Hội Đồng Tài 
Nguyên Không Khí California là “Một kế hoạch 
áp dụng cho toàn tiểu bang nhằm giảm 
85% lượng phát thải khí nhà kính và đạt được 
trung hòa cacbon vào năm 2045. Kế hoạch 
này cung cấp lộ trình chi tiết theo từng ngành 
để đưa tiểu bang thoát khỏi sự phụ thuộc vào 
dầu mỏ và khí đốt hóa thạch, chuyển sang các 
nguồn năng lượng sạch và tái tạo cũng như 
các loại xe không phát thải”.

Nguồn ô nhiễm cố định
Nguồn cố định, không di chuyển gây ô nhiễm, 
thường tại các cơ sở công nghiệp hoặc thương 
mại. Ví dụ: trạm xăng, nhà máy tinh chế dầu, 
nhà hàng, xưởng sửa chữa xe, các cơ sở tái chế 
và nhà máy xử lý nước thải.

Chất lan nhiễm không khí độc hại
Những chất ô nhiễm không khí mà theo định 
nghĩa của Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí 
California có thể làm tăng hoặc góp phần 
làm tăng tỉ lệ tử vong hay các bệnh nghiêm 
trọng, hay có thể gây nguy hại hiện tại hoặc 
tiềm năng đối với sức khỏe. Các ảnh hưởng 
tới sức khỏe có thể xảy ra ngay cả khi các 
chất lan nhiễm không khí độc hại chỉ ở mức 
độ cực kỳ thấp.



Trang Này Được Cố Tình Để Trống
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